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Đặt vấn đề

Hiện nay, bắt nạt là một vấn đề rất được quan tâm trong 
xã hội nói chung và trong môi trường học đường nói riêng. 
Một hình thức mới của “bắt nạt” gọi là “bắt nạt trực tuyến” 
cũng đang tạo ra sự lo lắng và chú ý lớn cho xã hội, đặc biệt 
giai đoạn hiện nay, khi mà công nghệ thông tin ngày càng phát 
triển. Các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Zalo1… 
tạo điều kiện thuận lợi để mọi người có thể kết nối với nhau 
một cách dễ dàng, tuy nhiên, nó cũng có “mặt tối”. Bắt nạt trực 
tuyến có thể xảy ra 24 h/ngày, 7 ngày/tuần và nó xảy đến với 
một đứa trẻ ngay cả khi nó ở một mình [1]. Việc sử dụng điện 
thoại di động và internet để đăng tải những hình ảnh không tốt, 
gây hại hay dùng những lời lẽ ác nghiệt để lăng mạ ai đó đã 
gây ra những thương tổn về mặt tinh thần và tâm lý cho các em, 
khiến cho các em bị ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt…, 
nghiêm trọng hơn là dẫn đến việc tự sát [2, 3]. Vào năm 2013, 
tại Trung Quốc, có đến 56,88% tổng số khách thể là nạn nhân 
của bắt nạt trực tuyến trong độ tuổi 15-17 tuổi [4]. Tại Việt 
Nam, kết quả nghiên cứu của tác giả Trần Văn Công và cộng sự 
(2015) cho thấy, có 24% tổng số khách thể nghiên cứu là nạn 
nhân của ít nhất một hình thức bắt nạt trực tuyến [5]. Có thể 
thấy thực trạng bắt nạt trực tuyến ở nước ta đang rơi vào tình 
trạng đáng báo động.

Mối quan hệ giữa chất lượng tình bạn và bắt nạt trực tuyến 
ở học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Hà Nội

Trần Văn Công*, Nguyễn Thị Hoài Phương
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội
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Tóm tắt:

Nghiên cứu này tìm hiểu mối quan hệ giữa chất lượng tình bạn và bắt nạt trực tuyến ở học sinh trung học phổ thông 
(THPT). Khách thể gồm 873 học sinh từ 5 trường THPT ở khu vực nội và ngoại thành Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho 
thấy, có 292 học sinh (chiếm 34,3% tổng số khách thể nghiên cứu) là nạn nhân của ít nhất một hình thức bắt nạt trực 
tuyến, 211 học sinh (chiếm 24,8%) là thủ phạm của ít nhất một hình thức bắt nạt và 130 học sinh (chiếm 15,3%) vừa là nạn 
nhân vừa là thủ phạm bắt nạt trực tuyến. Chất lượng tình bạn có liên quan đến mức độ bắt nạt và bị bắt nạt trực tuyến ở 
học sinh. Học sinh càng có nhiều bạn trên mạng có hành vi tiêu cực thì có mức độ bắt nạt và bị bắt nạt trực tuyến càng cao.

Từ khóa: Bắt nạt trực tuyến, chất lượng tình bạn, học sinh, THPT.
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Abtract:

This study aims to find out the relation between 
cyberbullying and friendship quality among high-school 
students. Participants included 873 high-school students 
from 5 high schools in urban and suburban areas of 
Hanoi. Research results showed that 292 students (34.3% 
of participants) were the victims of at least one form of 
cyberbullying; 211 students (24.8% of participants) were 
the perpetrators of at least one form of cyberbullying; and 
130 students (15.3% of participants) were both victims and 
perpetrators. Friendship quality was related to the level 
of cyberbullying in students. Having more online friends 
with bad behaviors was associated with a higher level of 
cybervictimization.

Keywords: Cyberbullying, friendship quality, highschool, 
student.

Classification number: 5.1

                                                                                                                              
1Facebook, Twitter là website truy cập miễn phí, người dùng có thể tham gia 
các mạng lưới được tổ chức theo thành phố, nơi làm việc, trường học và khu 
vực để liên kết và giao tiếp với người khác. Mọi người cũng có thể kết bạn và 
gửi tin nhắn cho họ, cập nhật trang hồ sơ cá nhân của mình để thông báo cho 
bạn bè biết về chúng. Tương tự như vậy, Zalo là một ứng dụng nhắn tin và 
gọi điện miễn phí cho phép mọi người kết nối với nhau trên nền tảng di động.
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Là một vấn đề được quan tâm từ nhiều thập kỷ trước, bắt 
nạt trực tuyến đã được định nghĩa bởi rất nhiều tác giả. Trong 
nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng khái niệm về bắt nạt trực 
tuyến của tác giả Trần Văn Công và cộng sự (2015): Bắt nạt 
trực tuyến nằm trong hình thức bắt nạt gián tiếp, xảy ra khi 
một người hoặc một nhóm người (thủ phạm) thực hiện hành vi 
bắt nạt thông qua các tiện ích và ứng dụng trên internet hướng 
tới việc làm tổn thương tinh thần, tâm lý của người khác (nạn 
nhân) một cách có chủ ý, lặp đi lặp lại và có thái độ đe dọa, 
thù địch [5].

Nhiều biện pháp đã được đưa ra để giúp cho nạn nhân bị 
bắt nạt trực tuyến có thể trải qua khó khăn về tinh thần và 
một trong những phương pháp được cho là phổ biến nhất là 
chia sẻ với bạn bè. Tuổi thiếu niên thường được coi như lứa 
tuổi chuyển tiếp từ trẻ em sang người lớn, chứa đựng nhiều 
diễn biến tâm lý khủng hoảng và việc giao tiếp với bạn bè trở 
thành hoạt động chủ đạo ở tuổi thiếu niên, nó trở thành nhu cầu 
mạnh mẽ, đôi khi lấn át cả học tập [6]. Do đó, kể về những trải 
nghiệm bị tổn thương cho bạn bè lắng nghe và quan tâm làm 
cho nạn nhân cảm thấy dễ được chấp nhận và mạnh mẽ hơn để 
vượt qua thử thách [7].

Tình bạn được định nghĩa là mối quan hệ tự nguyện, tương 
tác và bình đẳng, là khi hai người đối xử ngang hàng với nhau, 
quan tâm nhau và đồng hành cùng nhau trong hầu hết các tình 
huống. Thông thường tình bạn được xây dựng trên cơ sở có 
cùng các điểm tương đồng như là giới tính, tuổi tác, sở thích, 
mục tiêu… [8]. Chất lượng tình bạn bao gồm khía cạnh tích 
cực và tiêu cực. Những khía cạnh tích cực của tình bạn được 
đặc trưng bởi sự gần gũi, thân thiết và bình đẳng, trong khi đó, 
những khía cạnh tiêu cực được biểu hiện bởi sự xung đột, cạnh 
tranh và gây hấn. Tình bạn chất lượng cao là tình bạn được biểu 
hiện ở mức độ cao của các hành vi xã hội, sự thân mật, các khía 
cạnh tích cực khác và có mức độ xung đột, cạnh tranh và các 
hành vi tiêu cực thấp. Tình bạn có thể thúc đẩy sự phát triển 
tích cực, làm giảm những cảm xúc tiêu cực như lo âu, trầm cảm 
ở trẻ em và thanh thiếu niên [9]. 

Tại Mỹ, nghiên cứu của Felmlee và cộng sự (2011) đã chỉ 
ra rằng: Bắt nạt trực tuyến xảy ra với những học sinh có kết nối 
không chắc chắn nhiều hơn những học sinh có sự kết nối thân 
thiết và chặt chẽ [10]. Cũng trong năm 2011, tại Mỹ, Aoyama 
và cộng sự đã khảo sát học sinh THCS và THPT để tìm ra 
những vấn đề bên trong của nạn nhân bắt nạt trực tuyến và tác 
động của chất lượng tình bạn. Nạn nhân của bắt nạt trực tuyến 
có những cảm xúc lo âu, căng thẳng, trầm cảm và có lòng tự 
tôn thấp, chất lượng tình bạn xuất hiện như một yếu tố tác động 
đến lòng tự tôn, tuy nhiên không có ảnh hưởng đến lo âu, căng 
thẳng và trầm cảm [7]. Tại Đức, Festl và cộng sự (2013) đã 
thực hiện nghiên cứu nhằm so sánh những ảnh hưởng của bạn 
bè đồng lứa và các phương tiện truyền thông đối với hành vi 
bắt nạt trực tuyến của thanh thiếu niên, kết quả cho thấy: Bối 
cảnh lớp học là nơi rất thuận lợi để xuất hiện bắt nạt trực tuyến. 
Nếu lớp học đó có nhiều người là thủ phạm của bắt nạt truyền 

thống thì nó cũng sẽ thúc đẩy sự xuất hiện bắt nạt trực tuyến. 
Mọi người đều gặp nhau hàng ngày, do đó mà có một sự liên 
kết giữa họ [11]. Tại Bỉ, Heirman và cộng sự (2015) đã thực 
hiện khảo sát học sinh trung học, kết quả chỉ ra rằng bắt nạt 
trực tuyến xảy ra ít hơn trong các lớp có sự bình đẳng về quyền 
lực giữa các học sinh và nếu số lượng bạn bè trên Facebook có 
sự chênh lệch càng lớn thì xu hướng bắt nạt trực tuyến càng 
tăng cao [12]. Tại Việt Nam, đã có một số nghiên cứu về bắt 
nạt trực tuyến được thực hiện. Tuy nhiên, trong phạm vi tìm 
kiếm của chúng tôi, cho đến nay vẫn chưa có ai nghiên cứu 
về mối quan hệ giữa bắt nạt trực tuyến và chất lượng tình bạn. 
Việc tìm ra mối quan hệ giữa chất lượng tình bạn và bắt nạt trực 
tuyến có ý nghĩa quan trọng trong việc đề ra những giải pháp, 
khuyến nghị giúp giảm thiểu tình trạng bắt nạt học đường, tạo 
ra một môi trường vui chơi, học tập thân thiện, lành mạnh và 
an toàn cho các em. 

Tổ chức và phương pháp nghiên cứu

Chúng tôi tiến hành điều tra lấy số liệu trên 873 học sinh 
tại 5 trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó 
gồm 4 trường ngoại thành và 1 trường nội thành. Về giới tính, 
có 290 học sinh nam (34,1%) và 560 học sinh nữ (65,9%), độ 
tuổi trung bình của các em là 16,97 tuổi. Đa số khách thể đạt 
thành tích học tập loại giỏi và khá (94,9%), và 90,8% em xếp 
loại hạnh kiểm tốt.

Phương pháp chính được sử dụng trong nghiên cứu này là 
bảng hỏi. Bốn bảng hỏi sau đã được lựa chọn, dịch và thích 
nghi về ngôn ngữ để sử dụng: 

Bảng hỏi về mối quan hệ bạn bè nói chung: Sử dụng bảng 
hỏi chất lượng tình bạn của Lei Mee Thien và cộng sự (2012) 
gồm 21 câu phân tích thành 3 nhân tố, các câu trong mỗi nhân 
tố đều có hệ số giá trị riêng ≥ 0,3 và nội dung thống nhất với 
nhau trong mỗi nhân tố: (1) Sự gần gũi và chấp nhận gồm 12 
câu (α2=0,83); (2) Sự tin tưởng gồm 6 câu (α=0,74); (3) Sự 
giúp đỡ gồm 3 câu (α=0,74). Bảng hỏi này có 6 mức độ trả lời: 
(1) Rất không đồng ý, (2) Không đồng ý, (3) Không đồng ý một 
chút, (4) Đồng ý một chút, (5) Đồng ý, (6) Rất đồng ý. 

Bảng hỏi về mối quan hệ với bạn thân ở trường học: Sử 
dụng bảng hỏi chất lượng tình bạn của Parker và Asher (1993). 
Bảng hỏi gồm 41 câu hỏi với 4 nhân tố: (1) Sự thân thiết và 
chia sẻ gồm 13 câu (α=0,89); (2) Sự xung đột và phản bội gồm 
6 câu (α=0,72); (3) Sự tôn trọng gồm 5 câu (α=0,68); (4) Sự 
giúp đỡ và giải trí gồm 13 câu (α=0,86) và trả lời dựa trên việc 
đối chiếu với một người bạn thân nhất của khách thể, có 5 mức 
độ trả lời là: (1) Không đúng chút nào, (2) Đúng một chút, (3) 
Khá đúng, (4) Đúng, (5) Hoàn toàn đúng. 

Bảng hỏi về mối quan hệ bạn bè trên mạng: Sử dụng bảng 
hỏi được David Cole và cộng sự từ Đại học Vanderbilt, Hoa 
Kỳ xây dựng. Bảng hỏi này gồm 3 phần: (1) Em hãy nghĩ về 

                                                                                                                              
2α: Hệ số tin cậy Cronbach alpha.
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bạn bè trên mạng, (2) Em hãy nghĩ về những điều xảy ra trên 
mạng, (3) Em hãy nghĩ về những người mà em biết trên mạng. 
Tuy nhiên, khi phân tích nhân tố, chúng tôi chỉ phân tích các 
câu hỏi trong phần (3) Em hãy nghĩ về những người mà em 
biết trên mạng, các câu hỏi trong phần này được chia thành 2 
nhân tố: (1) Các hành vi tiêu cực của bạn trên mạng gồm 4 câu 
(α=0,82); (2) Các hành vi tích cực của bạn trên mạng gồm 4 
câu (α=0,75). Các đáp án trả lời gồm: (1) Không có ai, (2) Rất 
ít, (3) Một vài, (4) Khá nhiều, (5) Rất nhiều.

Bảng hỏi thủ phạm và nạn nhân của bắt nạt trực tuyến: Sử 
dụng bảng hỏi bắt nạt trực tuyến của Leung và cộng sự (2013), 
bảng hỏi này gồm 16 câu được sử dụng cho cả nạn nhân của 
bắt nạt trực tuyến và thủ phạm. Bảng hỏi này đưa ra một số 
hình thức bắt nạt trực tuyến như: Tung tin đồn nhảm và nói 
những điều ác ý trên mạng; giận dỗi và phớt lờ đối phương 
trên mạng; lấy trộm tài khoản trên mạng… Có 5 mức độ trả lời 
là: (1) Không bao giờ, (2) Hiếm khi, (3) Thi thoảng, (4) Thường 
xuyên, (5) Luôn luôn.

Trước khi lấy số liệu chính thức, chúng tôi điều tra thử trên 
39 học sinh lớp 10, sau đó thu thập dữ liệu chính thức từ 873 
học sinh. Tất cả dữ liệu được xử lý và phân tích bằng phần 
mềm SPSS.

Kết quả nghiên cứu

Thực trạng bắt nạt trực tuyến ở học sinh THPT

Những học sinh bị bắt nạt bởi ít nhất một hình thức với mức 
độ thường xuyên trở lên được xác định là nạn nhân. Chúng tôi 
xác định như vậy là bởi tính chất nguy hiểm và lặp đi lặp lại 
của hành vi bắt nạt trực tuyến [13]. Khi một bức ảnh, video, 
văn bản… được đăng lên có thể sẽ được lan truyền với tốc độ 
rất nhanh trên mạng internet, hơn nữa với mục đích gây hại, sự 
lan truyền khó để kiểm soát đó có thể gây ra những tổn thương 
tinh thần rất lớn cho nạn nhân. Chúng tôi cũng xác định tương 
tự đối với thủ phạm bắt nạt trực tuyến. Bên cạnh đó, chúng 
tôi cũng xác định những học sinh vừa là thủ phạm vừa là nạn 
nhân bắt nạt trực tuyến với điều kiện là học sinh đó có ít nhất 
một hành vi bắt nạt và bị bắt nạt ở mức độ thường xuyên và 
luôn luôn. Từ điều kiện trên, chúng tôi xác định được có 292 
học sinh (chiếm 33,5% tổng số khách thể nghiên cứu) là nạn 
nhân của ít nhất một hình thức bắt nạt trực tuyến, 211 học sinh 
(chiếm 24,2% tổng số khách thể nghiên cứu) là thủ phạm của ít 
nhất một hình thức bắt nạt trực tuyến và 130 học sinh (14,9%) 
vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm của bắt nạt trực tuyến. 

Bảng 1. Mức độ học sinh bắt nạt và bị bắt nạt trực tuyến.

Giận người nào đó và sau đó phớt lờ hoặc ngừng nói chuyện 
với họ trên mạng là hành vi mà học sinh bị bắt nạt sử dụng 
nhiều nhất và cũng là hành vi mà học sinh sử dụng để bắt nạt 
nhiều nhất. Về đặc điểm của nạn nhân và thủ phạm, học sinh 
nam (M=16,22) bị bắt nạt nhiều hơn học sinh nữ (M=14,79) 
(F3=7,226; p4=0,008) và học sinh nam (M=16,55) cũng có xu 
hướng đi bắt nạt nhiều hơn học sinh nữ (M=12,09), (F=38,56, 
p=0,00). Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nạn nhân và thủ 
phạm của bắt nạt trực tuyến dùng điện thoại vào mạng là nhiều 
nhất và nơi mà nạn nhân, thủ phạm sử dụng mạng nhiều nhất 
là trong phòng riêng. Điều này có thể giải thích do hiện nay, 
rất nhiều loại điện thoại thông minh ra đời, bởi sự thuận tiện và 
hữu ích mà nó được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là thanh thiếu 
niên. Về tần suất sử dụng mạng xã hội, Facebook (M=4,03, 
SD=0,904) và Instagram (M=1,90, SD=1,245) là hai trang 
mạng xã hội mà nạn nhân và thủ phạm dùng nhiều nhất. 

Mối quan hệ giữa chất lượng tình bạn và bắt nạt trực 
tuyến ở học sinh THPT

Những học sinh bị bắt nạt trực tuyến (M=14,73) nhận được 
nhiều sự tôn trọng của bạn thân hơn học sinh không bị bắt nạt 
trực tuyến (M=14,0), sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê 
(p=0,031). Những học sinh bị bắt nạt (M=12,63) cũng nhận 
được nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè nói chung hơn những học 
sinh không bị bắt nạt (M=11,5, p=0,037). Kết quả cũng chỉ ra 
rằng, những học sinh không bắt nạt trực tuyến (M=16,33) có 
nhiều bạn trên mạng có hành vi tích cực hơn học sinh đi bắt nạt 
(M=12,42, p=0,004).

Về mối quan hệ giữa các nhân tố của thang đo chất lượng 
tình bạn với mức độ bị bắt nạt trực tuyến, kết quả chỉ ra rằng, 
những học sinh có nhiều bạn trên mạng thực hiện các hành vi 
tiêu cực có khả năng trở thành nạn nhân của bắt nạt trực tuyến. 
Điều này thể hiện qua hệ số tương quan giữa mức độ thực hiện 
hành vi tiêu cực và mức độ bị bắt nạt ở học sinh, có tương 
quan thuận ở mức độ cao (r=0,635**). Học sinh xảy ra nhiều 
xung đột với bạn thân và bị bạn thân phản bội càng nhiều thì 
càng có khả năng trở thành nạn nhân của bắt nạt trực tuyến 
(r=0,200**) (bảng 2).

Bảng 2. Bảng tương quan giữa các nhân tố chất lượng tình bạn 
với mức độ bị bắt nạt.

Nhân tố Mức độ bị bắt nạt

Sự xung đột và phản bội của bạn thân 0,200**

Sự tin tưởng của bạn chung -0,091*

Các hành vi tiêu cực của bạn trên mạng 0,635**

Các hành vi tích cực của bạn trên mạng 0,165**

Không bao giờ Hiếm khi Thi thoảng Thường xuyên Luôn luôn

Học 
sinh % Học 

sinh % Học 
sinh % Học 

sinh % Học 
sinh %

Bị bắt nạt 3 0,3 153 17,5 404 46,2 232 26,6 60 6,9

Bắt nạt 5 0,6 279 31,9 357 40,9 175 20,1 36 4,1

Bị bắt nạt-bắt 
nạt 7 0,8 357 40,9 358 41,0 102 11,7 28 3,2

                                                                                                                              
3F: Hệ số Fisher.
4p: Hệ số xác suất.
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Về mối quan hệ giữa các nhân tố của thang đo chất lượng 
tình bạn với mức độ bắt nạt, mức độ có bạn bè trên mạng có 
các hành vi tiêu cực có tương quan thuận ở mức độ trung bình 
với mức độ mà học sinh bắt nạt. Học sinh có bạn trên mạng có 
các hành vi tiêu cực càng nhiều thì càng có mức độ đi bắt nạt 
trực tuyến với người khác càng cao (r=0,482**). Ngoài ra, một 
số học sinh xảy ra xung đột với bạn thân, bị bạn thân phản bội 
(r=0,184**) có tương quan thuận thấp với mức độ bắt nạt, do 
đó cũng có liên quan đến mức độ thực hiện hành vi bắt nạt của 
học sinh (bảng 3). 

Bảng 3. Tương quan giữa các nhân tố chất lượng tình bạn với 
mức độ bắt nạt

Nhân tố Mức độ bắt nạt

Sự thân thiết và chia sẻ của bạn thân -0,081*

Sự xung đột và phản bội của bạn thân 0,184**

Sự giúp đỡ và giải trí của bạn thân -0,088*

Sự tin tưởng của bạn chung -0,079*

Sự giúp đỡ của bạn chung -0,103**

Sự gần gũi và chấp nhận của bạn chung -0,093*

Các hành vi tiêu cực của bạn trên mạng 0,482**

Dự báo mức độ bắt nạt và bị bắt nạt trực tuyến

Tiến hành phân tích hồi quy đa biến mức độ bắt nạt trực 
tuyến với các nhân tố của chất lượng tình bạn như: Sự xung đột 
và phản bội của bạn thân; các hành vi tiêu cực của bạn bè trên 
mạng. Kết quả cho thấy: Hệ số tương quan bội (R)=0,206 và 
hai yếu tố này giải thích được 20,4% (R2=0,204) mức độ bắt 
nạt trực tuyến (bảng 4). Sự xung đột và phản bội của bạn thân; 
các hành vi tiêu cực của bạn bè trên mạng là yếu tố độc lập có 
ý nghĩa dự đoán mức độ bắt nạt trực tuyến.

Bảng 4. Tổng hợp các hệ số trong phân tích hồi quy tuyến tính 
đa biến mức độ bắt nạt  trực tuyến với các nhân tố của chất 
lượng tình bạn.

Mức độ bắt nạt

Hệ số tương quan bội (R) 0,206

Hệ số xác định bội (R2) 0,204

Hệ số p
Sự xung đột và phản bội của bạn thân 0,039

Các hành vi tiêu cực của bạn bè trên mạng 0,000

Tiến hành phân tích hồi quy đa biến mức độ bị bắt nạt trực 
tuyến với các nhân tố của chất lượng tình bạn như: Các hành vi 
tích cực của bạn bè trên mạng; các hành vi tiêu cực của bạn bè 
trên mạng. Kết quả cho thấy: Hệ số tương quan bội (R)=0,404 
và hai yếu tố này giải thích được 40,2% (R2=0,402) mức độ bị 
bắt nạt trực tuyến (bảng 5). Các hành vi tích cực của bạn bè 
trên mạng; các hành vi tiêu cực của bạn bè trên mạng là yếu tố 
độc lập có ý nghĩa dự đoán mức độ bị bắt nạt trực tuyến.

Bảng 5. Tổng hợp các hệ số trong phân tích hồi quy tuyến tính 
đa biến mức độ bị bắt nạt trực tuyến với các nhân tố của chất 
lượng tình bạn.

Mức độ bị bắt nạt

Hệ số tương quan bội (R) 0,404

Hệ số xác định bội (R2) 0,402

Hệ số p
Các hành vi tích cực của bạn bè trên mạng 0,004

Các hành vi tiêu cực của bạn bè trên mạng 0,000

Kết luận và bàn luận

Kết quả cho thấy, bắt nạt trực tuyến xảy ra khá phổ biến ở 
học sinh được khảo sát trong nghiên cứu này với 33,5% tổng 
số khách thể là nạn nhân của ít nhất một hình thức bắt nạt trực 
tuyến; 24,2% tổng số khách thể là thủ phạm của ít nhất một 
hình thức bắt nạt trực tuyến và 15,3% vừa là thủ phạm vừa là 
nạn nhân của bắt nạt trực tuyến. Từ đó có thể thấy, vấn đề bắt 
nạt trực tuyến đang rơi vào tình trạng đáng báo động. 

Học sinh có khả năng trở thành nạn nhân của bắt nạt trực 
tuyến khi có những biểu hiện: Thường xuyên sử dụng mạng 
trong phòng riêng; sử dụng Facebook và các trang mạng xã hội 
khác ở tần suất cao, điều này tương đồng với kết quả nghiên 
cứu của Sticca và cộng sự (2013) tại Thụy Sỹ, những người có 
tần suất trực tuyến các trang mạng xã hội nhiều có khả năng trở 
thành nạn nhân của bắt nạt trực tuyến [14]. Về giới tính, nạn 
nhân của bắt nạt trực tuyến là nam nhiều hơn nữ, kết quả này 
khác so với kết quả nghiên cứu của Hinduja và cộng sự (2007) 
tại Mỹ (nạn nhân là nữ nhiều hơn nam) và tương đồng với tác 
giả Trần Văn Công và cộng sự (2015) tại Việt Nam. Điều này 
có thể do sự khác biệt về môi trường, đặc điểm văn hóa của 
mỗi nước.

Tình bạn là mối quan hệ quan trọng của thiếu niên, chất 
lượng tình bạn với bạn thân có ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành 
vi của các em. Các em có mức độ xung đột, tranh cãi với bạn 
thân hoặc bị chính bạn thân phản bội càng nhiều càng có khả 
năng trở thành thủ phạm hoặc nạn nhân của bắt nạt trực tuyến. 
Một nghiên cứu tại Mỹ vào năm 2011 của Felmlee và cộng sự 
cũng chỉ ra rằng, bắt nạt trực tuyến xảy ra với những người 
không có sự kết nối thân thiết và chặt chẽ với bạn thân [10]. 
Kết quả nghiên cứu này cho thấy chất lượng tình bạn có liên 
quan đến mức độ bắt nạt và bị bắt nạt trực tuyến ở học sinh. 
Đặc biệt, học sinh càng có nhiều bạn trên mạng có hành vi tiêu 
cực thì có mức độ bắt nạt và bị bắt nạt trực tuyến càng cao và 
các hành vi tiêu cực này có ý nghĩa dự đoán mức độ bắt nạt và 
bị bắt nạt trực tuyến. Đây là khía cạnh mà các bậc phụ huynh, 
giáo viên, và những người có liên quan đến việc phòng ngừa 
bắt nạt trực tuyến ở học sinh cần quan tâm chú ý.
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Đặt vấn đề

Tại phần lớn các quốc gia đang phát triển, lĩnh vực nông 
nghiệp - nông thôn từ lâu đã khẳng định được vai trò chủ lực 
của nó trong tổng thể sự phát triển nền kinh tế. Phát triển nông 
nghiệp - nông thôn được coi là một trong những yếu tố then 
chốt giúp các nước đạt được những mục tiêu phát triển thiên 
niên kỷ như xóa đói giảm nghèo, phổ cập giáo dục, thúc đẩy 
bình đẳng giới, nâng cao đời sống người dân. Trong bối cảnh 
Việt Nam là một nước đang phát triển với hơn 70% dân cư tập 
trung ở nông thôn [1], phát triển kinh tế nông thôn luôn được 
coi là một ưu tiên chiến lược, tạo động lực thúc đẩy quá trình 
công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Nhận thức điều này, 
Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2010/NĐ-CP và sau đó là 
Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng nhằm phát 
triển nông nghiệp - nông thôn. Phản ứng từ thị trường đã cho 
những tín hiệu khả quan. Cụ thể, tăng trưởng tín dụng nông 
nghiệp, nông thôn đạt bình quân 17,5% giai đoạn 2013-2016. 
Bên cạnh đó, các tổ chức tài chính nông thôn liên tục đổi mới, 
cải tiến công nghệ, sản phẩm và dịch vụ, qua đó đáp ứng tốt hơn 
nhu cầu vay của hộ nông dân... Tuy nhiên, về phía cầu, mỗi hộ 
gia đình nông thôn với những nguồn lực khác nhau cũng sẽ có 
nhu cầu riêng về vốn vay, cũng như thể hiện hiệu quả sử dụng 
vốn khác nhau. Chính vì vậy, việc thực hiệnphân tích nhân tố 
tác động đến quy mô vay vốn của hộ gia đình khu vực nông 
thôn mới là cần thiết, để từ đó đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao 
lượng vốn vay cũng như khả năng hấp thụ của hộ gia đình khu 
vực nông thôn mới.

Xác định quy mô vốn vay kỳ vọng của hộ gia đình đóng vai 

trò quan trọng trong việc xác định mức phúc lợi mà nguồn tín 
dụng có thể đem lại cho các hộ gia đình nông thôn Việt Nam. 
Hộ gia đình xác định mức vốn vay kỳ vọng dựa vào điều kiện 
cuộc sống, tình trạng kinh tế mà họ được hưởng cũng như nhu 
cầu đầu tư, kinh doanh. Tổng quan các nghiên cứu đã chỉ ra ba 
nhóm nhân tố có thể tác động tới lượng vốn vay hộ gia đình, đó 
là: (i) Đặc điểm hộ gia đình, (ii) Tình trạng kinh tế hộ, (iii) Điều 
kiện ngoại cảnh.

Thứ nhất, đối với các nhân tố thuộc về đặc điểm hộ gia 
đình:

(i) Quy mô nhân khẩu (nhankhau): Hàm ý những người sống 
phụ thuộc và số lao động trong gia đình. Số lượng người trong 
một hộ càng đông thì lực lượng lao động phục vụ mục đích 
sản xuất càng lớn, tức là nhu cầu thuê mướn lao động ngoài sẽ 
giảm, khi đó nhu cầu vay vốn giảm. Vì vậy, quy mô hộ được 
nhận định là tác động ngược chiều đối với quyết định vay vốn.

(ii) Giới tính chủ hộ (gioitinh): Chủ hộ giới tính nam được 
nhận định là có nhu cầu vốn vay cao hơn (Mpuga, 2010) [2] 
bởi họ có khả năng tiếp cận tốt hơn đến nguồn sản xuất. Hơn 
nữa, chủ hộ nam giới thường có tài chính độc lập hơn các chủ 
hộ là nữ (Frankellis,1993) [3]. Kết quả thực nghiệm cũng chỉ 
ra rằng, chủ hộ là nam giới có xu hướng được cấp tín dụng cao 
hơn (Chaudhuri và Cherical, 2011 [4]; Nwaru và cộng sự, 2011 
[5]; Omonona và cộng sự, 2008 [6]; Zeller, 1994 [7]). Do vậy, 
chủ hộ là nam giới thường sẽ được cấp vốn cao hơn chủ hộ là 
nữ giới.

(iii) Trình độ học vấn (hocvanchuho và hocvancaonhat): 

Phân tích các yếu tố tác động đến quy mô vay vốn
của hộ gia đình khu vực nông thôn mới
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Tang (2011) [8] trong một nghiên cứu khảo sát tại Trung Quốc 
đã kết luận giáo dục là một trong những biến giải thích có ý 
nghĩa đối với nhu cầu vốn vay của hộ gia đình. Nghiên cứu chỉ 
ra rằng, cứ mỗi năm học thêm của chủ hộ sẽ làm tăng khả năng 
vay vốn thêm 2,5%. Trong khi đó, Chen và Chiivakul (2008) 
[9] chỉ ra rằng nông hộ có trình độ học vấn trung bình (tiểu học 
hoặc THCS) có xu hướng đi vay nhiều hơn, mặt khác, mức vay 
của hộ có trình độ học vấn cao (từ THPT trở lên) lại khá hạn 
chế. Điều này là do các hộ có trình độ học vấn cao vốn sở hữu 
nền tảng kinh tế tốt, do đó sẽ có nhu cầu vay ít hơn.

Thứ hai, đối với các nhân tố thuộc về tình trạng kinh tế hộ:

(i) Thu nhập (thunhap) và tiết kiệm (tietkiem): Được sử 
dụng để đánh giá thực trạng kinh tế và khả năng trả nợ của hộ. 
Tác động của thu nhập và tiết kiệm đến quyết định vay vốn 
được chỉ ra trong nghiên cứu của Gershon và cộng sự (1990) 
[10]: Hộ gia đình có mức thu nhập và tiết kiệm cao thường có vị 
thế tài chính tốt, vì vậy chỉ có nhu cầu đi vay khi họ có các kênh 

đầu tư đòi hỏi vốn lớn. Chen và Chiivakul (2008) [9] cho rằng 
hộ có nhu cầu đi vay khi mức thu nhập và tiết kiệm hiện tại của 
hộ đang ở mức cao - họ kỳ vọng có thể cải thiện hơn nữa mức 
thu nhập này trong tương lai.

(ii) Diện tích sản xuất kinh doanh (dt_dato và dt_sxkd): Là 
diện tích đất phục vụ mục đích sản xuất (gồm đất chủ sở hữu, 
đất đồng sở hữu và đất đi thuê). Diện tích sản xuất kinh doanh 
(SXKD) càng lớn thì càng cần nhiều lao động và nhu cầu vốn 
để chi trả cho số lao động này sẽ tăng. Do đó, hộ gia đình có 
diện tích SXKD lớn sẽ cần đến nhiều nguồn lực hơn và do đó sẽ 
có nhu cầu vay cao hơn.

(iii) Hình thức sở hữu nhà (chu_sohuu): Là một yếu tố quan 
trọng liên quan tới quá trình cấp tín dụng của tổ chức tín dụng 
khi quyền sở hữu nhà đất ở nhiều nơi trên thế giới (kể cả Việt 
Nam) được chấp nhận là một tài sản thế chấp đáng tin cậy. Hộ 
vay có sổ đỏ sẽ đáp ứng được hình thức bảo đảm tiền vay và do 
đó nâng cao cơ hội được cấp vốn.

(iv) Số lần vay (lanvay): Hộ đã được cấp vốn vay nhiều lần 
có xu hướng tiếp tục vay từ các nguồn chính thức và ngược lại. 
Vì vậy, số lần vay vốn của họ có quan hệ thuận chiều với quyết 
định tham gia chính sách tín dụng.

Thứ ba, các nhân tố thuộc điều kiện ngoại cảnh (đặc trưng 
vùng miền):

Điều kiện địa lý, giao thông, thổ nhưỡng có tác động nhất 
định tới mức sống và mức vốn vay của hộ gia đình. Minot và 
Baulch (2003) [11] cho rằng, nhu cầu vay của nông hộ chịu ảnh 
hưởng rõ nét từ các yếu tố địa lý, địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, 
trình độ phát triển kinh tế - vốn là những đặc trưng của vùng 
miền. Khi các yếu tố khác không đổi, hộ gia đình dân tộc thiểu 
số có mức tiêu dùng và nhu cầu vay vốn thấp hơn hẳn người 
Kinh, bởi lẽ phần lớn dân tộc thiểu số Việt Nam sinh sống ở 
vùng núi, vùng sâu vùng xa, cơ sở hạ tầng kém phát triển, đất 
đai kém màu mỡ, ít được tiếp cận với dịch vụ y tế, giáo dục..., 
dẫn tới khả năng áp dụng kỹ thuật hiện đại để thúc đẩy SXKD 
cũng kém hơn.

Dựa trên khung lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm về 
hoạt động tín dụng cho phát triển nông nghiệp - nông thôn, bài 
viết tập trung xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới mức vốn vay 
của nông hộ theo ba nhóm nêu trên.

Phương pháp nghiên cứu

Nguồn số liệu

Nguồn số liệu sơ cấp sử dụng cho quá trình thực nghiệm 
được thu thập từ việc phát phiếu điều tra khảo sát tại 8 tỉnh 
thành trải dài ba miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam, gồm: 
Thái Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Nam, Đắc 
Lắc, Cần Thơ và Đồng Nai. Các tỉnh thành được lựa chọn trên 
cơ sở đảm bảo phản ánh được thực trạng tín dụng hộ gia đình 
tại các vùng, miền trên cả nước với những đặc trưng, trình độ 
phát triển khu vực nông thôn khác nhau. Ngoài việc phát phiếu 
điều tra, chúng tôi cũng tiến hành phỏng vấn sâu hộ gia đình 

Analysis of factors influencing 
the size of loan of households 

in ‘new rural’ areas
Ngoc Hung To1, Duc Trung Nguyen2*

Bank for Investment and Development of Vietnam
Banking university Ho Chi Minh City

Received 8 September 2017; accepted 14 November 2017

Abstract:

The paper to analyzes factors influencing the size of loan 
of the rural households in Vietnam. Using Tobit regression 
model and survey data of households’ credit during 
the ‘new rural’ formation process across 8 provinces in 
Vietnam, research findings revealed that: (i) education level 
of household’s head, income and saving level, land area for​​ 
production, and borrowing frequency exerted a positive 
influence on the amount of houselold loan; (ii) the highest 
education level attained by household’s members, main 
occupation of the household, and regional characteristics 
negatively affected the loan size. Besides, we found no 
evidence of the association between the loan size and the 
variables such as number of household’s members, gender 
of household’s head, land area, and ownership status of 
land.

Keywords: Household, influence, loan size, new rural area.

Classification number: 5.2



860(4) 4.2018

Khoa học Xã hội và Nhân văn

thuộc một số xã điển hình cho hoạt động tín dụng hộ nông thôn 
nhằm thu thập các thông tin cơ bản, thông tin tín dụng của hộ 
cũng như lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của hộ gia đình về 
hoạt động tín dụng.

Tại mỗi tỉnh, phiếu điều tra được phát tại ba huyện khác 
nhau, mỗi huyện bình quân chiếm 50 phiếu. Như vậy, mỗi tỉnh 
sẽ thu về 150 phiếu và tổng số phiếu điều tra trên cả 8 tỉnh đạt 
1200 phiếu. Phiếu điều tra được thiết kế gồm 100 chỉ tiêu bao 
hàm trong ba nội dung chính như sau:

(i) Thông tin cơ bản: Gồm các chỉ tiêu về nhân khẩu học, 
nhằm miêu tả đặc điểm của hộ gia đình như giới tính, trình độ 
giáo dục, nghề nghiệp của chủ hộ, quy mô nhân khẩu, mức độ 
tiếp cận thị trường của hộ gia đình, diện tích đất sở hữu của hộ, 
thu nhập, tiết kiệm, chi tiêu của hộ…

(ii) Thông tin tín dụng: Gồm các chỉ tiêu về hoạt động tham 
gia tín dụng của hộ gia đình như mức độ duy trì của hộ gia đình 
vào hoạt động tín dụng; quy mô vốn vay hộ gia đình để đầu tư 
vào tư liệu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng; tổng vốn vay từ 
ngân hàng, tổng vốn vay từ các nguồn tín dụng phi ngân hàng 
khác...

(iii) Thăm dò ý kiến: Gồm các câu hỏi tiếp cận sâu hơn về 
hoạt động tín dụng của hộ gia đình nông thôn nhưng khả năng 
tiếp cận; quy trình cấp tín dụng; mức vốn vay kỳ vọng; khả 
năng hấp thụ vốn; khả năng trả nợ; các phương án xử lý trong 
trường hợp không mong muốn...

Phương pháp phân tích và xử lý số liệu

Phương pháp phân tích số liệu nhằm xác định các nhân tố 
chủ yếu tác động tới quy mô vốn vay của hộ gia đình nông thôn, 
dựa vào đó có thể xác định được nhu cầu vốn của các hộ thuộc 
8 tỉnh/thành phố được khảo sát. Như đã phân tích ở trên, nhóm 
các nhân tố thuộc về: (i) Đặc điểm hộ gia đình, (ii) Tình trạng 
kinh tế hộ, (iii) Điều kiện ngoại cảnh đều có tác động nhất định 
tới lượng vốn vay hộ gia đình. Theo đó, nhóm nghiên cứu sử 
dụng mô hình Tobit (hồi quy kiểm duyệt) với biến phụ thuộc là 
quy mô vốn vay của nông hộ nhằm ước lượng tác động của các 
nhân tố trên. Mô hình Tobit thường được áp dụng trong trường 
hợp biến phụ thuộc liên tục với mọi giá trị dương và chỉ nhận 
giá trị 0 ứng với một phần nào đó (Yi ≤ 0) trong tổng thể (tại đó 
có thể nhận thấy sự bất đối xứng giữa các quan sát của giá trị Yi 
> 0 và các quan sát Yi ≤ 0).

Mô hình Tobit tổng quát có dạng sau:

5 
 

(Y i ≤ 0) trong tổng thể (tại đó có thể nhận thấy sự bất đối x ứng giữa các quan sát của giá trị 
Y i > 0 và các quan sát Yi ≤ 0).  

Mô hình Tobit tổng quát có dạng sau: 

 =
= ( , , ) nếu vốn vay của nông hộ dương

nếu nông hộ không vay vốn
,

0                               ,

Trong đó: vonnvayi (biến phụ thuộc, triệu đồng/năm): Quy mô vốn vay của hộ gia 
đình; Xi (biến độc lập): T hể hiện các đặc điểm cơ bản của hộ; Zi (biến độc lập): T hể hiện các 
đặc điểm kinh tế của hộ; Vi (biến độc lập): T hể hiện đặc trưng về mặt vùng miền (điều kiện 
ngoại cảnh). 

Căn cứ theo phân tích ở trên, ta có thể khai triển mô hình như sau (trong trường hợp 
nông hộ có vay vốn):  

vonvay =β0 +(β1*nhankhau + β2*gioitinh + β3*hvanchuho + β4*hvancaonhat) + 
(β5*nghe_nong + β6*thunhap + β7*tietkiem + β8*dt_dato + β9*dt_sxkd + β10*chu_sohuu + 
β11*lanvay) + (β 12*mien_bac + β13*mien_trung) + ui 

Sự lựa chọn biến giải thích cho mô hình trên được dựa trên nền tảng lý thuyết, các 
nghiên cứu trước đây và nguồn dữ liệu sẵn có. Lý thuyết chỉ ra rằng quy mô vốn vay của hộ 
gia đình nông thôn chịu tác động của các yếu tố kinh tế - xã hội như nhân khẩu, trình độ học 
vấn của chủ hộ, trình độ học vấn cao nhất của thành viên trong hộ, ngành nghề chính của hộ, 
thu nhập, tiết kiệm, diện tích đất ở, diện tích đất SXKD, hình th ức sở hữu nhà, đất ở, số lần 
vay vốn và đặc điểm vùng miền (đại diện cho tác động của điều kiện ngoại cảnh). Đây là 
những yếu tố vô cùng quan trọng, vì chúng vừa tác động đến nhu cầu vay vốn của hộ, đồng 
thời cũng tác động đến quyết định cho vay của tổ chức tín dụng - khi đó cũng chính là căn cứ 
để các tổ chức tín dụng đánh giá sự tín nhiệm của khách vay vốn. M ối quan hệ của các biến 
giải thích đối với biến phụ thuộc được thể hiện như sau: 

B ảng 1. Mô t ả biến giải thích sử dụng trong mô hình . 

TT  Bi ến giải thích  Mô t ả 
Tương quan 

kỳ vọng 

1 Quy mô hộ (nhankhau)  T ổng số thành viên của hộ - 

2 Gi ới tính chủ hộ (gioitinh)  Bi ến giả: 1 = Nam; 0 = N ữ + 

3 Học vấn của chủ hộ 
(hvanchuho)  

1 = Không bằng cấp 

2 = Ti ểu học 

3 = THCS  

4 = THPT  

5 = Cao đẳng, đại học 

6 = Trên đại học 

+ 

4 Học vấn cao nhất của thành 1 = Không bằng cấp + 

Trong đó: vonnvayi (biến phụ thuộc, triệu đồng/năm): Quy 
mô vốn vay của hộ gia đình; Xi (biến độc lập): Thể hiện các đặc 
điểm cơ bản của hộ; Zi (biến độc lập): Thể hiện các đặc điểm 
kinh tế của hộ; Vi (biến độc lập): Thể hiện đặc trưng về mặt 
vùng miền (điều kiện ngoại cảnh).

Căn cứ theo phân tích ở trên, ta có thể khai triển mô hình 
như sau (trong trường hợp nông hộ có vay vốn):

vonvay =β0 +(β1*nhankhau + β2*gioitinh + β3*hvanchuho + 
β4*hvancaonhat) + (β5*nghe_nong + β6*thunhap + β7*tietkiem 
+ β8*dt_dato + β9*dt_sxkd + β10*chu_sohuu + β11*lanvay) + 
(β12*mien_bac + β13*mien_trung) + ui

Sự lựa chọn biến giải thích cho mô hình trên được dựa trên 
nền tảng lý thuyết, các nghiên cứu trước đây và nguồn dữ liệu 
sẵn có. Lý thuyết chỉ ra rằng quy mô vốn vay của hộ gia đình 
nông thôn chịu tác động của các yếu tố kinh tế - xã hội như nhân 
khẩu, trình độ học vấn của chủ hộ, trình độ học vấn cao nhất 
của thành viên trong hộ, ngành nghề chính của hộ, thu nhập, tiết 
kiệm, diện tích đất ở, diện tích đất SXKD, hình thức sở hữu nhà, 
đất ở, số lần vay vốn và đặc điểm vùng miền (đại diện cho tác 
động của điều kiện ngoại cảnh). Đây là những yếu tố vô cùng 
quan trọng, vì chúng vừa tác động đến nhu cầu vay vốn của hộ, 
đồng thời cũng tác động đến quyết định cho vay của tổ chức 
tín dụng - khi đó cũng chính là căn cứ để các tổ chức tín dụng 
đánh giá sự tín nhiệm của khách vay vốn. Mối quan hệ của các 
biến giải thích đối với biến phụ thuộc được thể hiện như sau: 
(bảng 1).

TT Biến giải thích Mô tả Tương quan 
kỳ vọng

1 Quy mô hộ (nhankhau) Tổng số thành viên của hộ -

2 Giới tính chủ hộ (gioitinh) Biến giả: 1 = Nam; 0 = Nữ +

3 Học vấn của chủ hộ 
(hvanchuho)

1 = Không bằng cấp
2 = Tiểu học
3 = THCS
4 = THPT
5 = Cao đẳng, đại học
6 = Trên đại học

+

4
Học vấn cao nhất của 
thành viên trong hộ 
(hvancaonhat)

1 = Không bằng cấp
2 = Tiểu học
3 = THCS
4 = THPT
5 = Cao đẳng, đại học
6 = Trên đại học

+

5 Ngành nghề chính (nghe_
nong)

Biến giả: 1 = Nông nghiệp;
0 = Phi nông nghiệp (gồm: Lâm 
nghiệp, thủy sản, công nghiệp, 
dịch vụ)

+

6 Thu nhập (thunhap) Biến liên tục: Triệu đồng +

7 Tiết kiệm (tietkiem) Biến liên tục: Triệu đồng +

8 Diện tích đất ở (dt_dato) Biến liên tục: m2 +

9 Diện tích đất SXKD
(dt_sxkd) Biến liên tục: m2 +

10 Hình thức sở hữu nhà 
(chu_sohuu)

Biến giả:
1 = Chủ sở hữu
0 = Không phải chủ sở hữu

+

11 Số lần vay vốn (lanvay) Biến liên tục +

12 Đặc trưng vùng miền
Sử dụng 2 biến giả: mien_bac; mien_trung (mỗi 
biến lần lượt nhận giá trị 0 và 1, được kết hợp theo 
cặp để cho thấy sự hiện diện của từng vùng miền)

mien_bac = 1
mien_trung = 0

Bắc Bộ (gồm: Thái Bình, Thanh 
Hóa, Lạng Sơn, Sơn La) +

mien_bac = 0
mien_trung = 1

Trung Bộ (gồm: Quảng Nam, 
Đắc Lắc) -

mien_bac = 0
mien_trung = 0

Nam Bộ (gồm: Cần Thơ, Đồng 
Nai) +

Bảng 1. Mô tả biến giải thích sử dụng trong mô hình.
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Kết quả và thảo luận

Đánh giá độ tin cậy của mô hình

Theo các thông số thu được từ bảng 2: (i) Giá trị LR Chi2 
với 16 bậc tự do = 183,01 (P-value = 0,000) bác bỏ giả thiết 
cho rằng các hệ số hồi quy trong mô hình bằng 0 ở mức ý nghĩa 
1%; (ii) Giá trị log - hợp lý (giá trị tuyệt đối), AIC và BIC tối 
ưu thu được lần lượt là 491,93; 1013,86 và 1090,21 - có thể 
kết luận các kết quả hồi quy từ mô hình Tobit là đáng tin cậy.

Thảo luận kết quả

Trong số 13 biến giải thích đưa vào mô hình, đề tài ghi nhận 
9 biến có hệ số phù hợp ở mức ý nghĩa từ 1-10%, trong đó: 5 
biến có hệ số phù hợp ở mức ý nghĩa 1% (gồm: nghe_nong, 
tietkiem, dt_sxkd, lanvay, mien_trung), 2 biến phù hợp ở mức ý 
nghĩa 5% (gồm: hvanchuho, thunhap) và 2 biến phù hợp ở mức 
ý nghĩa 10% (gồm: hvancaonhat, mien_bac). Hệ số R2 giả mạo 
của mô hình đạt 0,16.

Bảng 2. Kết quả phân tích nhân tố ảnh hưởng tới quy mô vốn vay 
của hộ gia đình nông thôn.

Biến phụ thuộc: vonvay
Log likelihood = -491,93
AIC = 1013,86
BIC = 1090,21

Số quan sát = 
LR Chi2 (16) = 
Prob > chi2 = 
R2 giả mạo = 

1200
183,01
0,00
0,16

Biến giải thích Hệ số hồi quy Độ lệch chuẩn Thống kê t

nhankhau 88,41 141,76 0,62

gioitinh -451,09 353,53 -1,28

hvanchuho 527,51** 236,53 2,23

hvancaonhat -174,06* 260,53 -0,67

nghe_nong (biến giả) -1691,68*** 419,57 -4,03

thunhap 5,01** 2,52 1,99

tietkiem 70,93*** 13,92 5,10

dt_dato 0,06 0,36 0,17

dt_sxkd 0,03*** 0,01 2,68

chu_sohuu (biến giả) -282,24 681,36 -0,41

lanvay 280,51*** 78,89 3,56

mien_bac (biến giả) -736,09* 389,24 -1,89

mien_trung (biến giả) -2557,45*** 941,13 -2,72

Hằng số -4213,25*** 1504,41 -2,80

Sigma 1969,98 227,24

***,**,*: có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5%, 10%.

Thống kê quan sát

1153 Quan sát kiểm duyệt trái, khi vonvay ≤ 800

47 Quan sát không bị kiểm duyệt

0 Quan sát kiểm duyệt phải

Nguồn: Tính toán của tác giả.

Hệ số hồi quy của biến học vấn của chủ hộ (hvanchuho) là 
527,51 và có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, phù hợp với dấu của 
kỳ vọng của nhóm tác giả. Theo đó, nếu học vấn của chủ hộ 
được nâng thêm một bậc, quy mô vốn vay của hộ gia đình sẽ 
tăng thêm 527,51 triệu đồng/năm. Kết quả này cho thấy trình 
độ học thức của chủ hộ được ngân hàng và các tổ chức tín dụng 
nông thôn khác đặc biệt quan tâm, coi đây là một trong những 
tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ tín nhiệm của người 
vay, theo đó những người có học thức cao thường được cung 
cấp lượng vốn vay cao hơn. Mặt khác, một khi chủ nông hộ đạt 
được trình độ học thức cao, về khía cạnh nào đó, người đó có 
thể định hướng hộ của mình tiến hành SXKD một cách bài bản 
và có hiệu quả hơn, tức là khi đó rủi ro tín dụng giảm và ngân 
hàng sẽ sẵn lòng nâng hạn mức cấp vốn.

Hệ số hồi quy của biến số học vấn cao nhất của thành viên 
trong hộ (hvancaonhat) đạt -174,06 (có ý nghĩa thống kê ở 
mức 10%), song ngược lại với dấu kỳ vọng. Theo đó, nếu học 
vấn cao nhất của thành viên trong hộ tăng thêm một bậc, quy 
mô tín dụng hộ gia đình được cấp sẽ giảm bớt một lượng là 
174,06 triệu đồng/năm. Kết quả này chứng tỏ đối với các nông 
hộ có trình độ học vấn cao, hoạt động SXKD thường đạt hiệu 
quả cao hơn, làm ra nhiều lợi nhuận hơn. Thêm nữa, với trình 
độ học vấn cao, các thành viên trong gia đình thường làm thêm 
ở các cơ quan, doanh nghiệp, tạo thêm thu nhập để bù đắp các 
khoản chi tiêu của hộ. Vì thế trong trường hợp này, trình độ học 
vấn của hộ càng cao, lượng vốn vay sẽ có xu hướng giảm đi.

Hệ số hồi quy của biến giả nghề nghiệp (nghe_nong) là 
-1691,68 (có ý nghĩa ở mức 1%) và ngược với dấu kỳ vọng. 
Điều này hàm ý hộ gia đình hoạt động chính bằng nghề nông 
(nghe_nong = 1) có xu thế vay vốn ít hơn so với các hộ gia đình 
hoạt động trong ngành nghề phi nông nghiệp (nghe_nong = 0) 
một lượng bình quân là 1691,68 triệu đồng/năm. Thực tế này 
được ghi nhận bởi lẽ: Thứ nhất, nhu cầu vay vốn để phát triển 
nghề nông (chủ yếu là hoạt động trồng trọt, chăn nuôi) - ngành 
nghề không đòi hỏi quá nhiều sự đầu tư về mặt công nghệ, 
máy móc hiện đại, mặt khác nguồn lao động phổ thông cũng 
tương đối sẵn có trong gia đình; Thứ hai, ngành nghề phi nông 
nghiệp (chủ yếu là công nghiệp, dịch vụ) rõ ràng đòi hỏi một 
lượng vốn ban đầu rất lớn để đầu tư cho máy móc thiết bị, mua 
nguyên vật liệu đầu vào, chi phí thuê nhân công lành nghề và 
chi phí đào tạo nghề, chưa kể lợi nhuận biên của một số ngành 
thường rất thấp (dưới 5%). Mặt khác, với chủ trương chuyển 
dịch cơ cấu ngành nghề từ nông nghiệp sang phát triển công 
nghiệp và dịch vụ, thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá - hiện 
đại hoá của Nhà nước, một lượng lớn vốn vay cũng được nhiều 
ngân hàng ưu tiên hướng vào những lĩnh vực phi nông nghiệp 
trên. Do đó, lượng vốn vay phục vụ sản xuất nông nghiệp của 
mội hộ gia đình thường thấp hơn vốn vay phục vụ phát triển 
ngành nghề phi nông nghiệp.

Hệ số hồi quy của biến tổng thu nhập hộ gia đình (thunhap) 
là 5,01, có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, phù hợp với dấu của kỳ 
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vọng. Theo đó, khi thu nhập của hộ gia đình tăng thêm 1 triệu 
đồng/năm, mức vay hộ có thể huy động được sẽ tăng thêm 5,01 
triệu đồng/năm. Thu nhập nông hộ chủ yếu đến từ hoạt động 
sản xuất nông nghiệp, bên cạnh đó một số nông hộ có thu nhập 
từ hoạt động phi nông nghiệp. Thu nhập của hộ phản ánh hiệu 
quả sử dụng vốn trong sản xuất: Thu nhập tăng đồng nghĩa 
rằng khả năng chi trả nợ của hộ sẽ được đảm bảo tốt hơn, do đó 
sẽ giữ được uy tín và tạo được quan hệ tốt với ngân hàng. Vì 
thế, khi hộ cần huy động nhiều vốn hơn nữa phục vụ việc mở 
rộng quy mô sản xuất, việc tiếp cận nguồn tín dụng qua kênh 
ngân hàng sẽ trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn.

Hệ số hồi quy của biến tiết kiệm hộ gia đình (tietkiem) là 
70,93, có ý nghĩa ở mức 1%, đồng thời phù hợp với dấu của 
kỳ vọng. Theo đó, khi mức tiết kiệm của hộ gia đình tăng thêm 
1 triệu đồng/năm, mức vay hộ có thể huy động được sẽ tăng 
thêm 70,93 triệu đồng/năm. Điều này có thể được lý giải tương 
tự như đối với mối tương quan của biến thu nhập đối với lượng 
vốn vay: Lượng tiền tiết kiệm hàng tháng của hộ càng nhiều 
phần nào thể hiện được khả năng quản lý tài chính tốt sau khi 
hộ đã chi tiêu phần thu nhập của mình nhằm duy trì SXKD và 
các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu. Rõ ràng, khả năng kiểm soát 
tài chính tốt cộng với khoản tiết kiệm cao mỗi tháng (coi như 
một tài sản đảm bảo có tính thanh khoản cao) của hộ sẽ thuyết 
phục được rất nhiều ngân hàng hay các tổ chức tín dụng khác 
nâng cao hạn mức cấp tín dụng phục vụ phát triển kinh tế nông 
thôn.

Hệ số hồi quy của biến diện tích đất sản xuất kinh doanh 
(dt_sxkd) là 0,03 với mức ý nghĩa 1% cho thấy tác động thuận 
chiều của nhân tố này tới lượng vốn vay của hộ nông thôn. 
Theo đó, khi diện tích đất sản xuất kinh doanh của nông hộ 
tăng thêm 1 m2, quy mô vốn vay của hộ sẽ cải thiện thêm một 
lượng là 0,03 triệu đồng/năm. Điều đó đồng nghĩa rằng hộ gia 
đình có nhiều đất canh tác sẽ dễ dàng tiếp cận được nguồn vay, 
thậm chí có thể được vay một lượng vốn rất lớn. Cần phải nói 
thêm, diện tích đất cũng là một yếu tố tác động tới quyết định 
cho vay của cán bộ ngân hàng, hay nói khác đi, cán bộ tín dụng 
dựa vào diện tích đất (vừa coi đây là tài sản đảm bảo, đồng thời 
việc sở hữu nhiều đất canh tác cũng gợi mở ra những triển vọng 
phát triển kinh tế hộ rất tốt trong tương lai) để cân nhắc lượng 
vốn một hộ được vay.

Hệ số hồi quy của biến số lần vay vốn (lanvay) là 280,51 
với mức ý nghĩa 1%, cùng dấu với kỳ vọng của tác giả. Theo 
đó, khi số lần hộ vay vốn thành công tăng thêm 1 lần, quy mô 
vay của hộ gia đình có thể tăng thêm 280,51 triệu đồng/năm. 
Những hộ đã từng vay vốn (và trả nợ gốc + lãi đầy đủ, đúng 
hạn) từ các tổ chức tín dụng sẽ dần khẳng định được uy tín của 
họ, dần dần trở thành khách hàng truyền thống. Mặt khác, sau 
một khoảng thời gian đủ dài làm việc với khách vay, tổ chức tín 
dụng cũng hiểu rõ hơn tình hình SXKD, năng lực tài chính và 
kinh nghiệm trong nghề. Do đó, rủi ro tín dụng từ những khách 
hàng quá khứ của tổ chức tín dụng ngày càng được giảm thiểu, 

và ngân hàng cũng sẵn lòng nâng cao hạn mức vay vốn cho 
các khách hàng này nhằm hỗ trợ phát triển hơn nữa kinh tế hộ.

 Hệ số hồi quy của biến giả đặc trưng vùng miền: Đối với 
khu vực Bắc Bộ (mien_bac) là -736,087 (mức ý nghĩa 10%), 
và đối với khu vực Trung Bộ (mien_trung) là -2557,451 (mức 
ý nghĩa 1%). Tính toán “hệ số chặn riêng” cho các vùng miền 
được khảo sát trong mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là 
vonvay, ta thu được kết quả như sau:

ΔCi = -736,09*mien_bac - 2557,45*mien_trung

Vùng miền mien_bac mien_trung ΔCi

Bắc Bộ 1 0 -736,09

Trung Bộ 0 1 -2557,45

Nam Bộ 0 0 0

Nguồn: Tính toán của tác giả.

Từ tính toán trên, có thể xếp hạng được mức vay nông hộ 
tại từng vùng miền như sau: Nông hộ vùng Nam Bộ có xu thế 
vay vốn mạnh nhất, tiếp đó nông hộ Bắc Bộ, và cuối cùng là 
nông hộ Trung Bộ. Về mặt định lượng bình quân, dữ liệu thống 
kê chỉ ra rằng hộ gia đình khu vực Nam Bộ mỗi năm vay vốn 
nhiều hơn hộ gia đình Bắc Bộ một lượng là 736,09 triệu đồng 
và nhiều hơn hộ gia đình Trung Bộ một lượng là 2557,45 triệu 
đồng. Có thể thấy, thực tế này tương đối phù hợp với lập luận 
giả thuyết của tác giả ở trên, rằng: Tại các tỉnh thuộc Bắc Bộ và 
Nam Bộ, khí hậu, thổ nhưỡng, điều kiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, 
khả năng tiếp cận tới các dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao, 
khoảng cách địa lý gần gũi với khu vực trung tâm... về cơ bản 
đều thuận lợi, dẫn tới tiềm lực phát triển SXKD cũng như hiệu 
quả làm kinh tế của hộ tại đây là rất lớn. Điều này hoàn toàn 
ngược lại với tình hình hộ dân các tỉnh vùng Trung Bộ, khi nơi 
đây thường xuyên phải chống chọi với thiên tai, bão lụt, điều 
kiện đất canh tác, vị trí địa kinh tế bất lợi, chưa kể khả năng áp 
dụng kỹ thuật tiên tiến vào hoạt động sản xuất của người dân 
nông thôn các tỉnh miền Trung còn hạn chế so với vùng miền 
khác... Với những lý do trên, có thể thấy thực trạng vay vốn 
phục vụ phát triển nông thôn tại đây thường nhỏ lẻ và kém sôi 
động hơn, hơn nữa rủi ro đối với ngân hàng khi tiến hành cho 
vay nông hộ cũng rất lớn.

Một số khuyến nghị chính sách

Từ phần thảo luận kết quả đã nêu, tác giả xin đưa ra một 
số khuyến nghị nhằm mục tiêu cải thiện hơn nữa quy mô vay 
vốn của hộ gia đình nông thôn trong xâydựng nông thôn mới.

Thứ nhất, đối với chính quyền địa phương:

- Ban hành các chính sách nông nghiệp, hỗ trợ vốn, kỹ 
thuật, giống cây trồng vật nuôi cho các hộ gia đình nông thôn, 
nhất là các hộ ở vùng sâu vùng xa, các hộ nghèo, có hoàn cảnh 
khó khăn (đặc biệt là các nông hộ ở Trung Bộ).
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- Xây dựng cơ sở hạ tầng, các cơ sở truyền thông ở nông 
thôn, phổ biến kiến thức nông nghiệp, pháp luật, giáo dục dân 
số, tin tức thị trường... để các hộ gia đình nông thôn nắm bắt 
được, giúp hỗ trợ có hiệu quả hoạt động SXKD.

- Tăng cường công tác phổ cập giáo dục, nâng cao trình độ 
học vấn cho các hộ nông thôn, lấy giáo dục là ưu tiên hàng đầu. 
Giúp đỡ các nông hộ, nhất là nông hộ có hoàn cảnh khó khăn 
và hộ nghèo, động viên, khuyến khích các hộ tích cực hưởng 
ứng công tác phổ cập giáo dục.

- Ngoài ra, chính quyền cần thường xuyên tổ chức các cuộc 
họp trưng cầu ý dân, kết hợp với các ngân hàng để có thể biết 
được nhu cầu, nguyện vọng, khó khăn của các nông hộ, từ đó 
đề ra các giải pháp hỗ trợ các hộ.

- Chính quyền địa phương cần đưa ra nhiều hơn các chính 
sách cho vay ưu đãi, hỗ trợ vốn sản xuất cho nông hộ thông 
qua ngân hàng. Bên cạnh đó, chính quyền cần phải có các biện 
pháp bảo đảm thu mua nông sản với giá tối thiểu để đảm bảo 
cho việc đầu tư vốn tín dụng của các hộ nông dân có hiệu quả, 
giúp giảm thiểu rủi ro và giữ được uy tín với ngân hàng.

Thứ hai, đối với ngành ngân hàng:

- Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện nay, ngân hàng 
phải đẩy mạnh hơn nữa việc khai thác thị trường, mở rộng đối 
tượng, hình thức cho vay.

- Cần phải mở rộng hơn nữa mạng lưới phòng giao dịch đến 
các xã để tạo thuận lợi cho các nông hộ đến giao dịch, vay vốn, 
đồng thời cán bộ phụ trách phải tư vấn, hướng dẫn các nông hộ 
vay và sử dụng đồng vốn có hiệu quả.

- Ngân hàng cần phải xem xét từng điều kiện cụ thể, mục 
đích vay vốn, phương án sản xuất, người vay có tín nhiệm, có 
đủ năng lực tài chính trả nợ của các nông hộ. Ngân hàng có thể 
xem xét cho vay không cần thế chấp tài sản hoặc cho vay vượt 
giá trị tài sản thế chấp, hơn nữa, mức cho vay và thời hạn vay 
cần có sự phù hợp với chu kỳ SXKD.

- Tiến hành nghiên cứu thăm dò ý kiến khách hàng về thái 
độ, cung cách phục vụ của cán bộ ngân hàng, sản phẩm của 
ngân hàng, giúp ngân hàng nắm bắt được tình hình thực tế, từ 
đó đưa ra những biện pháp điều chỉnh cho phù hợp, đáp ứng 
kịp thời nhu cầu của khách hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động 
cho vay.

- Ngân hàng cần phải thường xuyên tổ chức các cuộc họp 
giữa Ban giám đốc, các trưởng phòng và các cán bộ tín dụng 
nhằm trao đổi thông tin, vấn đề khó khăn, những khuyết điểm 
của cán bộ tín dụng; từ đó giúp cán bộ học hỏi được những 
kinh nghiệm, khắc phục được những sai sót trong quá trình cấp 
vốn vay cho nông hộ.

- Ngân hàng có thể thông qua Hội Nông dân Việt Nam, Hội 
Phụ nữ Việt Nam để cấp tín dụng không cần tài sản đảm bảo 
đối với các nông hộ có thu nhập vốn.

- Thông qua phương tiện truyền thông, ngân hàng có thể 
giới thiệu sản phẩm và quy trình cho vay tới các nông hộ, 
giúp các nông hộ hiểu được các sản phẩm, điều kiện cho vay, 
phương thức cho vay và chính sách của ngân hàng dành cho 
các nông hộ.

Thứ ba, đối với bản thân nông hộ:

- Luôn phải ý thức được tầm quan trọng và hưởng ứng tích 
cực chương trình phổ cập giáo dục, chương trình giáo dục dân 
số, tham gia các lớp học khuyến nông do chính quyền tổ chức, 
nâng cao trình độ học vấn, tiếp cận thông tin thị trường, pháp 
luật thường xuyên, liên tục.

- Trước khi vay vốn, hộ gia đình cần có sự bàn bạc kỹ lưỡng 
giữa các thành viên về phương án SXKD và phải chứng minh 
được hiệu quả kinh tế của phương án sản xuất đó với ngân 
hàng; đồng thời nông hộ cũng cần tạo dựng uy tín tốt đối với 
ngân hàng thông qua việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, chi 
trả nợ gốc và lãi đầy đủ, đúng hạn.

Kết luận 

Để phát triển sản xuất hiệu quả, điều kiện tiên quyết nằm 
ở vốn. Tuy nhiên thực tế cho thấy, các nông hộ đã và đang gặp 
phải rất nhiều khó khăn khi đi vay do các tổ chức tín dụng luôn 
phải sàng lọc khách hàng hết sức kỹ lưỡng để giảm thiểu rủi 
ro, dẫn đến việc tiếp cận vốn tín dụng chính thức của nông hộ 
phụ thuộc vào một số yếu tố nhất định. Mặt khác trong quá 
trình xét duyệt các khoản vay, cán bộ ngân hàng cần tập trung 
xem xét những khía cạnh riêng có nào gắn với nông hộ để có 
thể đánh giá chính xác nhất mức vốn vay kỳ vọng của hộ đó? 
Trong trường hợp hộ gia đình tiếp cận tín dụng thành công, 
hiệu ứng khoản vay đem lại trong việc cải thiện thu nhập hộ gia 
đình ở mức độ nào là vấn đề nhận được quan tâm đặc biệt từ 
nhiều phía, như các tổ chức tín dụng, chính quyền địa phương 
và nông hộ. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm lời giải 
cho những vấn đề cấp thiết trên.

Kết quả mô hình Tobit nhằm xác định chiều hướng và liều 
lượng các nhân tố ảnh hưởng đến quy mô vốn vay cho thấy: 
Các biến học vấn của chủ hộ, thu nhập, tiết kiệm, diện tích 
đất SXKD, số lần vay có mối quan hệ cùng chiều, giúp thúc 
đẩy lượng vốn vay của hộ; trong khi đó, các biến học vấn cao 
nhất của thành viên trong hộ, nghề nghiệp chính của hộ và đặc 
trưng vùng miền thể hiện mối quan hệ nghịch với quy mô tín 
dụng. Các biến giải thích trên có ý nghĩa thống kê cao ở các 
mức 1-10%. Các biến nhân khẩu của hộ, giới tính chủ hộ, diện 
tích đất ở tình trạng sở hữu đất ở, không có ý nghĩa thống kê.

Căn cứ tình hình vay vốn hiện tại và triển vọng phát triển, 
tác giả nhận định nhu cầu và mức vốn vay kỳ vọng của nông 
hộ thời gian tới sẽ là khá thấp bởi các lý do sau:

Một là, đối với các nông hộ chưa bao giờ vay vốn ngân 
hàng: Phần lớn các nông hộ này khá giàu, đời sống ổn định, 



1260(4) 4.2018

Khoa học Xã hội và Nhân văn

một phần cũng do tâm lý sợ mắc nợ ngân hàng, do đó chưa 
phát sinh nhu cầu vay vốn ngân hàng. Trong khi đó, các nông 
hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và có nhu cầu vay vốn, song 
do không có tài sản thế chấp, sợ bị người cho vay từ chối hoặc 
lo sợ rủi ro trong SXKD dẫn tới nguy cơ mất vốn vay, nên đã 
không dám lên tiếng đi vay.

Hai là, đối với nông hộ đang vay vốn ngân hàng: Do nông 
sản được mùa, được giá nên khi trả được vốn vay, các nông hộ 
chưa tính tới nhu cầu tái vay. Một số hộ vay vốn, làm ăn kém 
hiệu quả, khả năng chi trả nợ thấp, nên không muốn tiếp tục 
vay khi trả được nợ, mặc dù nhu cầu vay vốn để làm ăn của các 
hộ này vẫn có.

Dựa trên kết quả phân tích nhân tố tác động tới quy mô vốn 
vay kỳ vọng của hộ gia đình cũng như xem xét khả năng hấp 
thụ vốn của hộ trong xây dựng nông thôn mới, bài viết cũng đã 
đưa ra một số khuyến nghị dành cho chính quyền địa phương, 
ngành ngân hàng cũng như bản thân hộ dân nhằm mục tiêu 
thúc đẩy hơn nữa khả năng tiếp cận vốn vay dành cho hộ gia 
đình trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
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Đặt vấn đề

Nho là loại quả được tiêu dùng phổ biến ở thị trường trong 
và ngoài nước. Tại Việt Nam, nho ăn trái được trồng phổ biến 
ở tỉnh Ninh Thuận (chiếm hơn 90% tổng diện tích và khoảng 
97% tổng sản lượng nho cả nước - năm 2015). Nho là cây trồng 
có lợi thế cạnh tranh của Ninh Thuận so với các tỉnh khác. 
Trong đề án tái cơ cấu của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 
đã chỉ rõ nho là 1 trong 8 mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh 
được định hướng phát triển theo chuỗi giá trị. Hộ nông dân 
trồng nho được khuyến khích hình thành các trang trại lớn, ứng 
dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất - là cơ 
sở cho việc nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản 
xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, giảm thiểu 
rủi ro... Tuy nhiên, thông qua tiếp cận phân tích chuỗi giá trị 
nông sản với sự tham gia của hộ nông dân trong chuỗi giá trị 
nho Ninh Thuận cho thấy ở đó còn bộc lộ một số hạn chế như: 
Sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự phát, thiếu hợp tác giữa các hộ 
sản xuất với nhau; khả năng áp dụng KH&CN trong sản xuất 
của hộ thấp; chất lượng sản phẩm không đồng đều; người nông 
dân bị phụ thuộc nhiều vào thương lái trong tiêu thụ sản phẩm 
và có xu hướng bị ép giá; nông dân còn thiếu động cơ để thực 
hiện theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt…

Nghiên cứu “Sự tham gia liên kết của nông dân trong chuỗi 
giá trị nho Ninh Thuận” nhằm điều tra, phân tích, đánh giá thực 
trạng các mối liên kết ngang (giữa các hộ nông dân) và các mối 
liên kết dọc (giữa hộ nông dân với những tác nhân phía trước 
và tác nhân phía sau trong sản xuất - tiêu thụ sản phẩm), từ đó 
tìm ra yếu tố chính làm hạn chế các mối liên kết và gợi ý một 
số giải pháp tăng cường các mối liên kết của hộ nông dân trong 
chuỗi giá trị nho Ninh Thuận. 
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Tóm tắt:

Sự tham gia của các hộ nông dân trồng nho Ninh Thuận vào các mô hình sản xuất hiệu quả như tổ/nhóm sản xuất hay hợp 
tác xã còn rất hạn chế vì sự tham gia này không đáp ứng được kỳ vọng cốt lõi của hộ, đó là bao tiêu sản phẩm cho họ. Kết 
quả là các hộ trồng nho chủ yếu bán sản phẩm của mình cho những người thu gom. Đây là một trong những lý do quan 
trọng nhất làm cho hầu hết hộ trồng nho Ninh Thuận khó có cơ hội nâng cao thu nhập cũng như giảm thiểu rủi ro trong sản 
xuất. Từ kết quả nghiên cứu, các tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của các hộ nông dân vào 
các mối liên kết nhằm phát triển chuỗi giá trị nho Ninh Thuận nói chung, cải thiện thu nhập cho người nông dân nói riêng. 
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Abtract:

Ninh Thuan grape farmer households’ participation in 
effective production models such as production groups or 
co-operatives is still limited because their participation 
does not help them to sell grapes. As a result, the growers 
have to sell almost their grapes to collectors. This is one of 
the most important reason why almost Ninh Thuan grape 
growers are difficult to take opportunities to improve their 
income as well as mitigate risks. Based on the research 
results, the author propose some measures to enhance 
grape farmer households’ participation in the linkages to 
develop the Ninh Thuan grape value chain in general and 
improve grape farmer households’ income in particular. 
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Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp tiếp cận 

Nghiên cứu sử dụng tiếp cận chuỗi giá trị để nhìn vào sự 
tham gia của hộ nông dân trồng nho trong chuỗi giá trị nho 
Ninh Thuận. Tiếp cận chuỗi giá trị còn giúp người sản xuất 
hướng tới thị trường tiêu thụ sản phẩm trước khi sản xuất. 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, người tiêu dùng đặt ra những 
yêu cầu cao hơn về sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm cần có chất 
lượng tốt, chi phí thấp và có thể truy xuất nguồn gốc. Muốn 
vậy thì nông dân phải liên kết để tạo ra mô hình sản xuất lớn, 
thuận lợi cho áp dụng KH&CN và thực hành nông nghiệp tốt.

Nghiên cứu này dựa trên cách tiếp cận phân tích chuỗi giá 
trị của GTZ. Cách tiếp cận này hướng tới cung cấp các kiến 
thức cơ bản về các cách thức nâng cao cơ hội việc làm và thu 
nhập từ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và 
siêu nhỏ, và người nông dân thông qua việc thúc đẩy chuỗi 
giá trị trong đó họ đang hoạt động [1]; phù hợp cho thúc đẩy 
sự tham gia của các hộ nông dân vào thị trường, giúp tiêu thụ 
được sản phẩm, từ đó giúp gia tăng thu nhập. 

Phương pháp thu thập, tổng hợp và phân tích tài liệu

Tài liệu thứ cấp: Tác giả thu thập các nghiên cứu về cây 
nho Ninh Thuận, báo cáo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
Ninh Thuận, tài liệu liên quan đến hồ sơ bảo hộ chỉ dẫn địa lý 
của tỉnh Ninh Thuận, các số liệu niên giám thống kê tỉnh Ninh 
Thuận cùng các công trình nghiên cứu liên quan đến nho Ninh 
Thuận đã được công bố. Nơi thu thập tài liệu thứ cấp gồm Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở KH&CN, Sở Công 
thương của tỉnh Ninh Thuận, Hiệp hội nho Ninh Thuận và tìm 
kiếm thông tin trên mạng internet. 

Tài liệu sơ cấp: Tác giả thu thập số liệu thực địa bằng cách 
phỏng vấn bằng bảng hỏi bán cấu trúc và phỏng vấn sâu đối với 
các tác nhân tham gia chuỗi giá trị nho Ninh Thuận. Đối tượng 
chọn phỏng vấn dựa theo phương pháp chọn mẫu có chủ đích, 
bao gồm các nhóm tác nhân sau: Đại lý vật tư nông nghiệp 
tại tỉnh Ninh Thuận, hộ nông dân sản xuất nho Ninh Thuận, 
thương lái, doanh nghiệp, cơ sở chế biến, thành viên Hiệp hội 
nho Ninh Thuận.

Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu: Nghiên cứu 
tại bàn đối với các tài liệu thứ cấp, sử dụng phần mềm Excel 
để tổng hợp dữ liệu sơ cấp, sử dụng sơ đồ để biểu diễn các mối 
liên kết.

Một số lý luận về liên kết trong chuỗi giá trị

Khái niệm chuỗi giá trị

Khái niệm chuỗi giá trị (value chain) lần đầu tiên được giới 
thiệu bởi Micheal Porter (1985) trong cuốn sách phân tích về 
lợi thế cạnh tranh. Theo đó “chuỗi giá trị là một tập hợp các 
hoạt động để đưa một sản phẩm từ khi còn là ý tưởng đến khi 
được sản xuất, đưa vào sử dụng và các dịch vụ hỗ trợ” [2].

Theo cẩm nang ValueLink của Tổ chức hợp tác kỹ thuật 

Đức (GTZ), một chuỗi giá trị là: Một loạt các hoạt động kinh 
doanh (hay chức năng) có quan hệ với nhau từ cung cấp các 
đầu vào cụ thể cho một sản phẩm nào đó, đến sơ chế, chuyển 
đổi, marketing, đến việc cuối cùng là bán sản phẩm đó cho 
người tiêu dùng (đây là quan điểm theo chức năng đối với 
chuỗi giá trị); là một loạt các doanh nghiệp (nhà vận hành) 
thực hiện các chức năng này, có nghĩa là nhà sản xuất, nhà chế 
biến, nhà buôn bán và nhà phân phối một sản phẩm cụ thể nào 
đó. Các doanh nghiệp kết nối với nhau bằng một loạt các giao 
dịch kinh doanh trong đó sản phẩm được chuyển từ tay nhà sản 
xuất sơ chế đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Theo thứ tự các 
chức năng và các nhà vận hành, chuỗi giá trị sẽ bao gồm một 
loạt các đường dẫn trong chuỗi (hay còn gọi là khâu) [1]. 

Khái niệm chuỗi giá trị nông sản

“Chuỗi giá trị nông sản bao gồm các hoạt động diễn ra ở 
các cấp độ khác nhau (nông trại, nông thôn và thành thị), bắt 
đầu với việc cung ứng đầu vào, sản xuất, xử lý, chế biến sản 
phẩm, phân phối và tái chế. Khi sản phẩm đi qua hàng loạt 
các giai đoạn khác nhau đó, các giao dịch diễn ra giữa các tác 
nhân của chuỗi, tiền và thông tin được trao đổi và giá trị tăng 
dần” [3].  

Một chuỗi giá trị nông sản giản đơn có thể chỉ bao gồm 3 
khâu: Cung cấp đầu vào à Sản xuất à Tiêu thụ. Với các tác 
nhân tương ứng là (1) Người cung cấp đầu vào (đại lý, cửa 
hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật - BVTV, giống...); (2) 
Người sản xuất (hộ nông dân); (3) Người tiêu dùng. Chuỗi giá 
trị nông sản phức tạp hơn sẽ gồm 5 khâu: Cung cấp đầu vào 
à Sản xuất à Thu gom, sơ chế à Thương mại à Tiêu dùng 
(sơ đồ 1). 

Sơ đồ 1. Sơ đồ chuỗi giá trị ngành trồng trọt.

Liên kết trong chuỗi giá trị 

Liên kết trong chuỗi giá trị là quan hệ liên kết kinh tế. Theo 
Bách khoa toàn thư Việt Nam: “Liên kết kinh tế là hình thức 
hợp tác và phối hợp thường xuyên các hoạt động do các đơn 
vị tự nguyện tiến hành để cùng đề ra và thực hiện các chủ 
trương, biện pháp có liên quan đến công việc sản xuất kinh 
doanh phát triển theo hướng có lợi nhất. Được thực hiện trên 
cơ sở tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi thông qua hợp đồng 
kinh tế ký kết giữa các bên tham gia và trong khuôn khổ pháp 
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luật của nhà nước” [4]. Khi phát triển các chuỗi giá trị nông 
sản đáp ứng thị trường hiện đại thì trong chuỗi hình thành nên 
2 loại liên kết, gồm: 

Liên kết dọc: Là liên kết giữa các tác nhân ở các mắt xích 
liên tiếp khác nhau. Liên kết dọc là quan hệ tất yếu hình thành 
trong quá trình phát triển các chuỗi giá trị nông sản [5]. Liên 
kết dọc kết hợp các khâu như sản xuất, phân phối, mua bán, 
hoặc các hoạt động sản xuất kinh doanh khác trong một chuỗi 
duy nhất. Cần thực hiện các liên kết dọc giữa các tác nhân 
trong chuỗi vì có thể giúp giảm chi phí chuỗi, những người 
trong cùng chuỗi có cùng tiếng nói; liên kết dưới hình thức hợp 
đồng bao tiêu sản phẩm được bảo vệ bởi luật pháp nhà nước, 
giúp giảm thiểu rủi ro cho những người tham gia liên kết; các 
thông tin thị trường đều được các tác nhân biết đến để sản xuất 
đáp ứng nhu cầu thị trường; tạo ra niềm tin phát triển chuỗi 
cao. Kết quả của liên kết dọc hình thành nên một chuỗi giá trị 
của một sản phẩm cụ thể và có thể làm giảm đáng kể chi phí 
trung gian [6]. 

Có nhiều hình thức liên kết dọc: Sản xuất theo hợp đồng 
(mô hình tập trung, mô hình trang trại hạt nhân, mô hình đa chủ 
thể, mô hình phi chính thức, mô hình trung gian); bao tiêu sản 
phẩm; hội nhập dọc [7]. 

Liên kết ngang: Là hình thức liên kết giữa các chủ thể trong 
cùng một chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh. Nói cách 
khác, liên kết ngang là mối liên kết giữa các chủ thể sản xuất 
như nhau ở cùng một cấp (cùng trong một nhóm tác nhân). Ví 
dụ, sự liên kết giữa những người cùng ở khâu cung cấp đầu 
vào; sự liên kết giữa những người cùng ở khâu sản xuất; sự liên 
kết giữa các doanh nghiệp ở khâu phân phối tiêu thụ sản phẩm. 
Kết quả của liên kết ngang hình thành nên các tổ chức liên kết 
như hợp tác xã (HTX), liên minh, hiệp hội... cùng đưa ra các 
quy tắc hoạt động trên cơ sở hướng tới mục tiêu chung là nâng 
cao giá trị sản phẩm và giảm thiểu rủi ro. Việc tham gia liên kết 
ngang sẽ mang lại những lợi ích như giảm chi phí sản xuất kinh 
doanh cho từng thành viên trong tổ/nhóm, qua đó giúp tăng lợi 
ích kinh tế cho các thành viên; tổ/nhóm có thể đảm bảo được 
số lượng và chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người 
mua; có thể ký hợp đồng đầu ra sản xuất quy mô lớn và từ đó 
phát triển sản xuất kinh doanh bền vững. Có các hình thức liên 
kết ngang như các tổ/nhóm sản xuất, hợp tác xã, hiệp hội [7].

Lợi ích hình thành các liên kết

(1) Giúp hình thành nên các vùng sản xuất quy mô lớn để 
tận dụng lợi thế hiệu quả theo quy mô, từ đó có thể cắt giảm chi 
phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu 
về số lượng sản phẩm lớn trong thị trường hiện đại. 

(2) Giúp các nhà sản xuất, các nhà kinh doanh có thể nắm 
bắt cơ hội, giảm thiểu các rủi ro. 

(3) Giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản 
phẩm nhờ việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 
kinh doanh nông sản. 

(4) Cho phép nhìn nhận sự vận động của toàn chuỗi giá trị, 
từ đó có những hỗ trợ thích hợp cho từng khâu, giúp mang lại 
giá trị gia tăng cho toàn chuỗi và tạo ra sự vận  hành trơn tru 
của toàn chuỗi giá trị. 

(5) Giúp phân phối lợi ích dọc theo chuỗi công bằng hơn 
trên cơ sở nâng cao vai trò và trách nhiệm của các tác nhân 
trong mỗi mắt xích và tạo ra cơ chế giúp các tác nhân tham gia 
vào chuỗi giá trị thực hiện tốt nhất chức năng của mình. 

(6) Giúp tiêu thụ sản phẩm được nhanh hơn khi mà các hộ 
sản xuất và các doanh nghiệp phối hợp với nhau, gắn bó và 
phụ thuộc với nhau thông qua các cam kết, các thỏa thuận điều 
kiện về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nhằm mang lại lợi ích 
cho các bên.

Kết quả và thảo luận

Dựa theo quy mô sản xuất và sự tham gia vào các liên kết 
trong chuỗi giá trị nho Ninh Thuận, có thể chia người trồng nho 
thành 3 nhóm: i) Nhóm 1: Gồm những hộ nông dân nhỏ lẻ (có 
diện tích canh tác bình quân 2-4 sào); ii) Nhóm 2: Gồm những 
hộ nông dân độc lập có quy mô lớn (diện tích 5-10 sào); iii) 
Nhóm 3: HTX có quy mô từ 3 đến 40 ha. Ở nhóm này, nhiều 
hộ sản xuất tham gia vào HTX, trong đó, các hộ tham gia vào 
HTX có 2 kỳ vọng cốt lõi là được hướng dẫn, học hỏi cách làm 
nho an toàn và được bao tiêu sản phẩm.

Mối liên kết của người trồng nho vào trong chuỗi giá trị 
bao gồm các liên kết giữa người trồng với những tác nhân phía 
trước và tác nhân phía sau, gọi là các mối liên kết dọc. Ngoài 
ra, còn có các hình thức liên kết cùng cấp giữa những hộ trồng 
nho với nhau được gọi là các mối liên kết ngang (sơ đồ 2).  
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Sơ đồ 2. S ự tham gia vào chu ỗi giá tr ị nho của tác nhân s ản xuất.  

(nguồn: T ổng hợp từ dữ liệu điều tra thực địa tại Ninh Thu ận). 
 
Sự tham gia của hộ nông dân vào các liên kết dọc 
Liên kết giữa người trồng nho với những tác nhân phía trước: Trong ngành nho 

Ninh Thuận, đầu vào sản xuất chủ yếu là phân bón và thuốc BV TV. M ối quan hệ giữa 
hộ sản xuất và các nhà cung ứng vật tư nông nghiệp chủ yếu thông qua thị trường tự 
do với quy mô nhỏ lẻ, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhỏ lẻ của các hộ sản xuất. Ở đây, hầu 
như thiếu các hướng dẫn sử dụng vật tư giữa người bán và người mua. Các hộ sản xuất 
vẫn sử dụng vật tư nông nghiệp theo kinh nghiệm và có tính tự phát.  

Bên cạnh đó, hộ sản xuất còn cần đến các dịch vụ khác như đất đai, tín dụng, 
công cụ sản xuất… trong đó chủ yếu là nhu cầu về thuê đất và thuê lao động. Những 
hộ thuê đất là những hộ có nhu cầu mở rộng diện tích hoặc những hộ không có đất sản 
xuất. Còn về thuê lao động thì thường được thực hiện cho các hoạt động ghép mắt ở 
năm đầu tiên và hoạt động tỉa quả, cột cành vào thời điểm đầu mỗi v ụ nho.  

Mối quan hệ giữa các tác nhân sản xuất với các tác nhân phía sau: Mối quan hệ 
này nhằm thực hiện hoạt động tiêu thụ sản phẩm nho tươi mà các tác nhân sản xuất ra. 
Qua sơ đồ 2 cho thấy, có 4 kênh bán hàng chính của hộ nông dân, gồm: 

Kênh 1: Người sản xuất �  Thương lái, người thu gom 
Kênh 2: Ngư ời sản xuất �  Doanh nghiệp 
Kênh 3: Ngư ời sản xuất �  Siêu thị, cửa hàng, người bán buôn 
Kênh 4: Ngư ời sản xuất �  Người bán lẻ trong tỉnh 
V ới mỗi nhóm tác nhân sản xuất với quy mô sản xuất khác nhau sẽ có khối lư ợng 

sản phẩm vào các kênh tiêu thụ khác nhau, gồm:  

Tác nhân sản xuất 

     
          Hộ nhỏ lẻ 
 

 
 

Hộ quy mô lớn 
 

 
  

Hộ vào HTX/  
nhóm/tổ sản xuất 

1. Thương lái, người 
thu gom 

2. Doanh nghiệp 

3. Người bán buôn, 
siêu thị, cửa hàng 

4. Người bán lẻ trong 
tỉnh 

Nhà cung cấp đầu vào 
sản xuất gồm: 
+ Nhà cung cấp giống 
+ Nhà cung cấp vật tư 
nông nghiệp (phân 
bón, thuốc BVTV…) 

Cơ quan khuyến nông 
(hoạt động kỹ thuật) 

Người cung cấp đầu vào 
khác (tín dụng, đất đai, 
lao động, vật liệu làm 
giàn) 

Kênh bán chủ yếu 

Kênh bán thứ  yếu 

Sơ đồ 2. Sự tham gia vào chuỗi giá trị nho của tác nhân sản xuất. 
(nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu điều tra thực địa tại Ninh Thuận).

Sự tham gia của hộ nông dân vào các liên kết dọc

Liên kết giữa người trồng nho với những tác nhân phía 
trước: Trong ngành nho Ninh Thuận, đầu vào sản xuất chủ yếu 
là phân bón và thuốc BVTV. Mối quan hệ giữa hộ sản xuất và 
các nhà cung ứng vật tư nông nghiệp chủ yếu thông qua thị 
trường tự do với quy mô nhỏ lẻ, đáp ứng nhu cầu sử dụng nhỏ 
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lẻ của các hộ sản xuất. Ở đây, hầu như thiếu các hướng dẫn 
sử dụng vật tư giữa người bán và người mua. Các hộ sản xuất 
vẫn sử dụng vật tư nông nghiệp theo kinh nghiệm và có tính 
tự phát. 

Bên cạnh đó, hộ sản xuất còn cần đến các dịch vụ khác như 
đất đai, tín dụng, công cụ sản xuất… trong đó chủ yếu là nhu 
cầu về thuê đất và thuê lao động. Những hộ thuê đất là những 
hộ có nhu cầu mở rộng diện tích hoặc những hộ không có đất 
sản xuất. Còn về thuê lao động thì thường được thực hiện cho 
các hoạt động ghép mắt ở năm đầu tiên và hoạt động tỉa quả, 
cột cành vào thời điểm đầu mỗi vụ nho. 

Mối quan hệ giữa các tác nhân sản xuất với các tác nhân 
phía sau: Mối quan hệ này nhằm thực hiện hoạt động tiêu thụ 
sản phẩm nho tươi mà các tác nhân sản xuất ra. Qua sơ đồ 2 
cho thấy, có 4 kênh bán hàng chính của hộ nông dân, gồm:

Kênh 1: Người sản xuất à Thương lái, người thu gom

Kênh 2: Người sản xuất à Doanh nghiệp

Kênh 3: Người sản xuất à Siêu thị, cửa hàng, người bán 
buôn

Kênh 4: Người sản xuất à Người bán lẻ trong tỉnh

Với mỗi nhóm tác nhân sản xuất với quy mô sản xuất khác 
nhau sẽ có khối lượng sản phẩm vào các kênh tiêu thụ khác 
nhau, gồm: 

Đối với những hộ sản xuất có quy mô nhỏ lẻ: Chủ yếu tiêu 
thụ qua kênh 1, số nhỏ được tiêu thụ qua kênh 2 và 4. Cụ thể 
là khoảng 99% sản phẩm bán cho thương lái; một phần nhỏ 
được thu mua bởi doanh nghiệp; khoảng dưới 1% được bán 
cho người bán lẻ trong tỉnh hoặc hộ tự cắt bán trực tiếp cho 
người tiêu dùng trong tỉnh (đây thường là những sản phẩm kém 
phẩm cấp hơn như nho bị hãm màu, nhỏ, xấu). 

Đối với những hộ có quy mô sản xuất lớn: Sản phẩm được 
tiêu thụ qua kênh 1, 2 và 3. Sở dĩ nhóm này có thể bán ra cho 
doanh nghiệp và siêu thị, cửa hàng vì với quy mô lớn doanh 
nghiệp có thể lựa chọn sản phẩm tốt hơn với số lượng nhiều 
hơn. Tuy nhiên, nhóm này cũng có sự phụ thuộc lớn vào thương 
lái với 57% sản lượng; khoảng 25% bán cho doanh nghiệp và 
khoảng 18% cho người bán buôn, bán lẻ, siêu thị trong tỉnh, 
cửa hàng.

Đối với những hộ nông dân vào HTX/nhóm/tổ sản xuất: 
Có 2 kênh tiêu thụ chính là bán sản phẩm cho doanh nghiệp 
và bán cho thương lái. Các doanh nghiệp trong tỉnh thường ký 
bao tiêu sản phẩm cho HTX, nhưng cũng chỉ với số lượng có 
hạn, vì vậy phần còn lại các hộ thành viên vẫn phải tự lo bán, 
kết quả là các hộ vào HTX/nhóm/tổ sản xuất vẫn không có lựa 
chọn nào khác là bán cho thương lái, nên đại đa số cũng không 
muốn tham gia vào nhóm hoặc chỉ vào cho có chứ không thực 
sự hoạt động để đóng góp cho sự phát triển của HTX. 

Như vậy có thể thấy, đối với cả 3 nhóm trên, thì thương lái 
vẫn đóng vai trò quan trọng nhất trong thu mua sản phẩm của 

hộ nông dân. 

Cụ thể về mối quan hệ mua bán giữa hộ nông dân với 
thương lái (người thu gom) có thể mô tả như sau: Có 2 hình 
thức mua bán nho tươi giữa hộ nông dân và thương lái/người 
thu gom, đó là “bán mão” và “bán bao giá”. Bán mão là hình 
thức thu mua mà ở đó thương lái sẽ đến vườn, đánh giá về sản 
lượng, sau đó trả giá và đặt cọc một số tiền cho hộ sản xuất. 
Việc mua bán hoàn toàn dựa trên thỏa thuận miệng và dựa 
trên  niềm tin. Sau khi mua bán có thể xảy ra một số rủi ro. 
Hộ nông dân có thể sẽ chịu những rủi ro khi giá thị trường lên, 
hoặc khi thương lái không kịp thu hoạch để ảnh hưởng tới cây 
nho; thương lái sẽ chịu các rủi ro khi giá thị trường hạ, khi mưa 
nhiều làm nứt quả. Hình thức “bán bao giá” là hộ nông dân tự 
cắt quả và mang đến bán tại các vựa nho (người bán buôn trong 
tỉnh/thương lái lớn/doanh nghiệp). Hình thức này ít phổ biến, 
chỉ xảy ra khi hộ cho rằng mức sản lượng mà thương lái đánh 
giá thấp hơn so với thực tế, hoặc vườn nho của hộ xấu và gặp 
phải thời điểm ế hàng thì thương lái không mua.  

Trong quan hệ mua bán giữa các hộ sản xuất và các thương 
lái cũng không có mối quan hệ mua bán cố định vụ này qua 
vụ khác, cũng không có giao kèo về chất lượng, số lượng, thời 
điểm cung cấp sản phẩm giữa bên mua và bên bán, không có 
hợp đồng bao tiêu sản phẩm. 

Sự tham gia của hộ nông dân vào các liên kết ngang 

Đây là mối liên kết giữa các hộ trồng nho với nhau. Mối 
liên kết này có thể chia thành 3 loại hình:

Sự liên kết dựa trên quan hệ láng giềng giữa các hộ: Ở đây, 
các hộ nông dân tự hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong sản xuất và 
tiêu thụ sản phẩm. Đôi khi không có sự chia sẻ nào vì nhiều hộ 
có xu hướng dấu nghề. Hình thức này cũng có thể xem là hộ 
nông dân không tham gia liên kết. 

Sự liên kết theo nhóm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP do 
địa phương xúc tiến: Khi các hộ nông dân tham gia vào nhóm 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP (nông dân gọi tắt là “theo 
GAP”) họ có 2  kỳ vọng lớn, đó là học hỏi kỹ thuật để biết 
cách làm an toàn hơn và được “trên” bao tiêu sản phẩm. Tuy 
nhiên, các hoạt động của nhóm đã bộc lộ rõ mâu thuẫn giữa kỳ 
vọng của hộ nông dân và thực tiễn hoạt động của nhóm, làm 
cho nhóm dù có hình thành nhưng hoạt động lại rất yếu. cụ thể 
là: i) Mặc dù có các hướng dẫn kỹ thuật, nhưng đối với nông 
dân, đó lại là các hướng dẫn theo quy trình chung. Trong khi 
bộ phận kiểm tra sản xuất theo quy trình VietGAP không có sự 
kiểm tra chéo giữa các hộ về thực hiện các kỹ thuật, không có 
ghi chép trong sản xuất, trao đổi giữa các hộ; không hình thành 
mô hình sản xuất quy mô lớn để cùng thực hiện sản xuất theo 
một quy trình chung; ii) Trong khi hộ nông dân vào nhóm là 
để kỳ vọng được bao tiêu sản phẩm, nhưng nhóm không thực 
hiện bao tiêu sản phẩm cho hộ, kết quả là hộ vẫn phải bán sản 
phẩm cho thương lái. Có thể thấy, sự liên kết giữa các hộ nông 
dân thành nhóm đã không đáp ứng được kỳ vọng cốt lõi của 
hộ - đó là bao tiêu sản phẩm. Kết quả là mặc dù vận động nông 
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dân vào nhóm để thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nhưng 
thực tiễn hoạt động của nhóm lại không khuyến khích và tạo 
động lực cho hộ nông dân thực hành sản xuất nông nghiệp tốt. 
Điều này dẫn đến sự tồn tại của các nhóm sản xuất hiện nay 
chỉ có tính chất ghi danh, mà chưa thực sự xây dựng được các 
hành động và mục tiêu cụ thể cho nhóm, chưa hình thành được 
các cam kết giữa các thành viên, cũng như chưa mang lại được 
lợi ích hay đáp ứng các kỳ vọng của các thành viên. Điều này 
tất yếu dẫn đến tính phụ thuộc vào thương lái của hộ sản xuất. 

Sự liên kết giữa các hộ sản xuất dưới hình thức tham gia 
HTX: Hiện nay tại Ninh Thuận đã và đang hình thành các mô 
hình HTX sản xuất nho theo tiêu chuẩn VietGAP. HTX có 
trách nhiệm góp phần bảo vệ và giữ gìn uy tín, danh tiếng sản 
phẩm nho Ninh Thuận cũng như được trao quyền khai thác chỉ 
dẫn địa lý Ninh Thuận cho cây nho. Xã viên HTX là các hộ cá 
thể tham gia theo nguyên tắc tự nguyện. Lợi ích mà hộ nhận 
được khi tham gia HTX đó là được hướng dẫn kỹ thuật, được 
tham gia và trao đổi kinh nghiệm sản xuất, trao đổi thông tin 
với các thành viên khác, được cấp tem, nhãn cho sản phẩm; 
được HTX tìm cách tiêu thụ sản phẩm. Trách nhiệm của các 
thành viên HTX là thực hành sản xuất theo quy trình kỹ thuật 
đã được hướng dẫn, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với thành 
viên khác. Trách nhiệm của HTX là tổ chức các buổi tập huấn 
kỹ thuật, hội thảo, sinh hoạt, từ đó các thành viên HTX có thể 
trao đổi các kinh nghiệm trong sản xuất, trao đổi thông tin thị 
trường, khai thác quyền bảo hộ chỉ dẫn địa lý Ninh Thuận cho 
cây nho, tìm thị trường tiêu thụ (ngoại tỉnh) các sản phẩm cho 
thành viên HTX.  

Có thể thấy, mô hình HTX đã và đang đáp ứng được các kỳ 
vọng cơ bản của các hộ trồng nho là học hỏi kỹ thuật để trồng 
nho an toàn và được bao tiêu sản phẩm. Chính vì vậy nó được 
sự hưởng ứng của các hộ sản xuất. Mô hình này cũng đáp ứng 
được mục tiêu hình thành mô hình sản xuất theo quy mô để 
có thể thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, tạo ra khối 
lượng sản phẩm lớn, chất lượng tốt, có chỉ dẫn nguồn gốc xuất 
xứ, từ đó đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. 

Tuy nhiên, trong thực tiễn, mô hình HTX còn khá khiêm 
tốn. Nhiều hộ nông dân còn e ngại vào HTX. Thực tế đã chỉ ra 
một số nguyên nhân mà hộ không muốn vào HTX, đó là: Họ 
không chắc chắn về việc sản phẩm có được HTX bao tiêu hay 
không; nhiều hộ không muốn chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết 
của mình với những hộ khác. Bản thân HTX cũng gặp nhiều 
khó khăn trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các 
xã viên… Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để hộ sẵn lòng tham 
gia HTX và sẵn lòng học hỏi và chia sẻ? Rõ ràng, việc đáp ứng 
được kỳ vọng bao tiêu sản phẩm của hộ chính là giải pháp quan 
trọng nhất dẫn dắt họ tham gia HTX.  

Vai trò của cơ quan quản lý đối với sự tham gia của hộ 
nông dân vào các mối liên kết 

Sự tham gia của cơ quan quản lý đối với hộ trồng nho đã 
mang lại những kết quả tích cực như mở rộng diện tích nho 

giống tốt, thay thế những vườn có giống đã thoái hóa, trang 
bị nhận thức và hướng dẫn sản xuất nho an toàn cho nông hộ, 
thành lập các nhóm/HTX sản xuất nho an toàn. Tuy nhiên, 
trong mối liên kết này còn bộc lộ rõ một số mâu thuẫn: Thứ 
nhất, hộ sản xuất không thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 
theo các hướng dẫn vì thiếu giám sát cũng như không được 
tiêu thụ sản phẩm; dù thực hành sản xuất tốt hay không thì 
sản phẩm của hộ đều bán cho thương lái, kết quả là hộ vẫn sản 
xuất nhỏ lẻ và làm theo kinh nghiệm. Thứ hai, cơ quan quản lý 
khuyến khích hộ nông dân nhỏ lẻ thực hành sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP, để từ đó có thể tạo ra sản phẩm đáp ứng các 
tiêu chuẩn cấp tem, nhãn nhằm mục đích phát huy, khai thác tài 
sản trí tuệ. Nhưng ngược lại, nhiều hộ không thực hiện, cũng 
không muốn nhận tem, nhãn. Việc tiêu thụ phụ thuộc hoàn toàn 
vào thương lái, mà thương lái lại không cần tem, nhãn, nên hộ 
nông dân không mua tem, nhãn vì phải mất thêm một khoản chi 
phí nữa. 

Đề xuất một số giải pháp

Kết quả nghiên cứu cho thấy, giữa hộ sản xuất và các 
thương lái là mối quan hệ phụ thuộc chặt chẽ nhưng lại bộc 
lộ điểm yếu để có thể hình thành và phát triển một chuỗi giá 
trị đáp ứng nhu cầu thị trường. Điều này dẫn đến sự phụ thuộc 
của người sản xuất vào thương lái trong tiêu thụ sản phẩm. Từ 
đó dẫn đến thiếu động cơ dẫn dắt hộ nông dân trong liên kết 
để hình thành và phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả hơn 
như tổ sản xuất hay các HTX. Vì vậy, để tăng cường sự tham 
gia của các hộ nông dân vào chuỗi giá trị nho Ninh Thuận, cần 
thực hiện một số giải pháp sau:

Đối với cơ quan quản lý nhà nước

Cơ quan quản lý nhà nước cần thực hiện các giải pháp giúp 
hỗ trợ thành lập các tổ/nhóm sản xuất, các HTX; khuyến khích 
và tạo động cơ cho sự tham gia của các hộ nông dân trồng nho 
vào tổ/nhóm và các HTX, như: Nghiên cứu thị trường, mở rộng 
các quan hệ hợp tác để tìm kiếm đối tác tiêu thụ sản phẩm nho 
Ninh Thuận. Từ đó cung cấp cho nông dân các thông tin thị 
trường cũng như có thể bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Hơn 
nữa, cơ quan quản lý nhà nước cần có chính sách hỗ trợ tín 
dụng cho nông dân và các doanh nghiệp/HTX; thực hiện kiểm 
soát và trang bị kiến thức kỹ thuật đối với các nhà cung cấp vật 
tư nông nghiệp (phân bón và thuốc BVTV). Đồng thời, Nhà 
nước cần chú trọng hơn nữa việc nâng cao vai trò của khu vực 
doanh nghiệp và HTX, hỗ trợ doanh nghiệp và HTX trở thành 
người dẫn dắt hành vi sản xuất của nông dân theo nguyên tắc 
cầu kéo. 

Đối với các hộ nông dân

Bản thân người sản xuất cần cởi mở hơn trong tiếp nhận các 
kiến thức, đặc biệt là kiến thức về thị trường và về thực hành 
nông nghiệp tốt. 

Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất thông 
qua các hình thức tham gia vào các nhóm/tổ sản xuất hay HTX 
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để có cơ hội tốt hơn trong việc học hỏi và thực hành kỹ thuật 
canh tác tốt cũng như có cơ hội tốt hơn về thị trường đầu ra.

Giải pháp đối với HTX

Tăng cường tìm kiếm thị trường tiêu thụ thông qua các hoạt 
động quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tìm kiếm các 
mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Giám sát xã viên thực hành nông nghiệp tốt để có thể nâng 
cao năng suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm. 

Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, chú trọng các khâu sau 
thu hoạch (sơ chế, đóng gói, bảo quản).

Tìm kiếm nhà đầu tư để đảm bảo cung cấp vốn đầu vào cho 
xã viên, từ đó giảm thiểu rủi ro và giảm thiểu chi phí sản xuất 
cho xã viên. 

Kết luận

Giữa hộ sản xuất nho Ninh Thuận và người thu mua là 
mối quan hệ phụ thuộc chặt chẽ nhưng lại bộc lộ điểm yếu 
để hình thành và phát triển một chuỗi giá trị đáp ứng nhu cầu 
thị trường. Đây là mối quan hệ theo phương thức “đẩy” chứ 
không phải theo phương thức “cầu kéo”. Điều này dẫn đến sự 
phụ thuộc của người sản xuất vào thương lái trong tiêu thụ sản 
phẩm, làm cho phần lớn người sản xuất rơi vào tình cảnh bị ép 
giá và sản xuất vẫn mang tính chất “lấy công làm lãi”. Từ việc 
thiếu các mối liên kết dọc giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
dẫn đến thiếu động cơ dẫn dắt hộ nông dân liên kết với nhau 
để hình thành và phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả hơn 
như tổ sản xuất hay các HTX. Vì vậy, để tăng cường sự tham 

gia của nông dân vào các mối liên kết, cơ quan quản lý tỉnh 
Ninh Thuận cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp từ nghiên 
cứu thị trường cho đến các giải pháp hỗ trợ nông dân, hỗ trợ 
doanh nghiệp và HTX trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 
Bản thân hộ sản xuất cần tích cực hơn trong nâng cao nhận 
thức cũng như thực hành nông nghiệp tốt. Đối với HTX, cần 
chú trọng hơn nữa trong xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị 
trường, tăng cường cơ sở hạ tầng, hỗ trợ và khuyến khích nông 
dân vào HTX. 
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Mở đầu

Phía nam TP Hồ Chí Minh được xét trong nghiên cứu (gồm 
các quận 7, quận 8, Bình Tân và các huyện Bình Chánh, Nhà 
Bè. Do đặc điểm địa lý, huyện Cần Giờ có một vị trí biệt lập 
và có mật độ dân số rất thấp - 106 người/km2 nên không được 
xét trong nghiên cứu này) là vùng đang phát triển mạnh mẽ, 
với tốc độ gia tăng dân số gấp 2 lần so với mức chung của TP. 
Ở vùng này, mặc dù diện tích đất tự nhiên lớn (969,86 km2, 
chiếm đến 46,3% diện tích tự nhiên của TP), nhưng dân số chỉ 
chiếm khoảng 26,0% (2.098.484 người), nên khả năng phát 
triển về dân số là rất lớn [1]. Kết quả thống kê cho thấy, mức 
tăng dân số giai đoạn 2004-2014 [2] dao động trong khoảng 
2,77-11,63%, trung bình 5,17%/năm. Đây là vùng đất mới phát 
triển mạnh về kinh tế - xã hội, nhất là sự phát triển về dân số 
và các khu dân cư. Sự gia tăng dân số cao này có nguyên nhân 
chính là do sự gia tăng dân số cơ học với tốc độ tăng cao gấp 
2 lần so với tốc độ gia tăng dân số trung bình toàn vùng trong 
5 năm (2006-2011). 

Vùng phía nam TP Hồ Chí Minh là một vùng nhạy cảm với 
BĐKH, kể cả về tự nhiên và xã hội khi so với các tiêu chí về 
tác động tiềm tàng của BĐKH đối với phát triển hạ tầng ở châu 
Âu [3]. Theo phân bố địa hình khu vực TP Hồ Chí Minh, vùng 
phía nam (Nhà Bè, quận 7, nam Bình Chánh) là vùng đất trũng, 
có cao trình thay đổi trong khoảng 0,8-1,5 m và vùng nam Nhà 
Bè có cao trình khoảng 0,3-2,0 m [4]. Đây là vùng đồng bằng 
ngập triều hoặc ngập lũ do ảnh hưởng thủy triều (trừ các dải 
đất có dân cư với cao độ địa hình đến +3,0 m) và như vậy có 
đến gần 100% diện tích vùng Nhà Bè - nam Bình Chánh thuộc 
vùng đất trũng có độ cao < 2,0 m. Những khu dân cư thuộc khu 
vực này được xem là khu dân cư nhạy cảm với BĐKH, gồm 
các nhóm dân cư chiếm tỷ trọng lớn như trẻ em (18,9-23,0%), 

người già (0,91-1,0%), người nghèo (8,0-30,0%), người kém 
về thể chất (chiếm 26,0% dân số), người nhập cư (15,0%)… 
Do đó việc đánh giá tác động của BĐKH đến tổn thương sinh 
kế là cần thiết.

Để có thể nhận dạng được mức độ tác động của BĐKH đến 
sinh kế người dân ở vùng phía nam TP, nghiên cứu đã sử dụng 
chỉ số tổn thương sinh kế dựa vào các nguồn vốn cơ bản theo 
DFID [5] và dựa vào các chỉ báo được đề xuất bởi Ngân hàng 
Thế giới (WB) [6] và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) [7]. 

Bài viết dựa trên kết quả của đề tài “Nghiên cứu đánh giá 
ảnh hưởng của BĐKH đến các khu dân cư vùng phía nam 
TP Hồ Chí Minh” được thực hiện từ tháng 7/2015 đến tháng 
7/2017.

Nội dung và phương pháp

Thu thập thông tin về tác động của BĐKH đến khu dân 
cư vùng phía nam

Sử dụng phương pháp khảo sát thực địa để thu thập thông 
tin về tác động do BĐKH đến các khu dân cư và cư dân. Cụ 
thể, sử dụng phiếu khảo sát với 41 câu hỏi để thu thập thông tin 
về tác động do BĐKH đến các khu dân cư và dân cư. Các mẫu 
phiếu được lập theo mục đích thu thập thông tin với các chỉ thị 
tương ứng với yêu cầu đánh giá tổn thương do BĐKH. Sau khi 
khảo sát, đánh giá sơ bộ, kết quả được nhập dữ liệu và xử lý 
thống kê bằng phần mềm SPSS và excel.

Lựa chọn thông số cho xây dựng chỉ số tổn thương sinh 
kế 

Nghiên cứu này đã sử dụng Khung sinh kế bền vững gồm 
5 nguồn vốn sinh kế được đề xuất bởi DFID [5] và tham khảo 

Đánh giá tác động của BĐKH 
đến tổn thương sinh kế người dân TP Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Minh Hòa1*, Nguyễn Phú Bảo2

 1Trường Đại học Lao động - Xã hội
2Viện Nhiệt đới môi trường
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Tóm tắt:

Vùng phía nam TP Hồ Chí Minh do đặc điểm tự nhiên là vùng đất thấp (trên 80% diện tích đất có độ cao dưới 2,0 m so 
với mực nước biển) nên chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu (BĐKH), nhất là nước biển dâng đã ảnh hưởng lớn đến 
sinh kế của người dân. Với mục tiêu đánh giá mức độ tổn thương sinh kế do BĐKH, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp 
tính chỉ số tổn thương sinh kế (livelihood vulnerability index - LVI) được đề xuất bởi Hahn và cộng sự dựa trên các tiêu 
chí của Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) để đánh giá. Kết quả tính toán cho thấy, chỉ số tổn thương sinh kế cho cả vùng 
là thấp (LVI = 0,354) nhưng huyện Nhà Bè có LVI ở mức trung bình (LVI = 0,452). Các quận/huyện khác có chỉ số tổn 
thương sinh kế thấp (LVI từ 0,314 đến 0,360). Điều này cho thấy, tác động của BĐKH đến sinh kế người dân vùng nội 
thành là chưa nhiều, nhưng đáng kể ở vùng ngoại thành (huyện Nhà Bè).

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, nguồn vốn, tổn thương sinh kế.

Chỉ số phân loai: 5.4
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WB, ADB [6, 7], gồm: i) Vốn tự nhiên: Dựa vào các yếu tố 
thảm họa thiên nhiên và sự phơi nhiễm của BĐKH theo kịch 
bản BĐKH cho TP Hồ Chí Minh [8] và các tài liệu liên quan 
về diễn biến khí hậu của TP [7, 9]; ii) Vốn con người: Dựa vào 
yếu tố đặc điểm dân số và sức khỏe [6, 7]; iii) Vốn vật chất: 
Dựa vào các yếu tố tác động của cơ sở hạ tầng đến khả năng 
ứng phó với BĐKH (thoát nước, ngập úng, giao thông) và hiện 
trạng sở hữu đất đai [6, 7]; iv) Vốn xã hội: Dựa vào các yếu tố 
góp phần cho sự ảnh hưởng đến khả năng ứng phó với BĐKH 
thông qua các chi phí xã hội trực tiếp như tiêu tốn năng lượng, 
cấp nước và các quan hệ xã hội [7]; v) Vốn tài chính: Dựa vào 
yếu tố thu nhập của từng hộ [10].

Xây dựng chỉ số tổn thương sinh kế (LVI) do tác động của 
BĐKH đến khu dân cư vùng phía nam

Hiện nay, để nghiên cứu ảnh hưởng của những yếu tố khác 
nhau đến sinh kế của con người, có hai cách tiếp cận đối với 

chỉ số tổn thương sinh kế (LVI): (1) Cách thứ nhất thể hiện 
LVI như là một chỉ số hỗn hợp bao gồm 7 yếu tố chính: Đặc 
điểm hộ, chiến lược sinh kế, mạng lưới xã hội, sức khỏe, lương 
thực, nguồn nước, thảm họa thiên nhiên và thay đổi khí hậu. 
Mỗi yếu tố chính bao gồm một vài chỉ báo hoặc yếu tố phụ; 
(2) Cách thứ hai tập hợp 7 yếu tố chính này vào trong 3 tác 
nhân “đóng góp” theo định nghĩa khả năng bị tổn thương của 
Ủy ban Liên chính phủ về BĐKH (IPCC) đối với khả năng tổn 
thương là sự “hứng chịu”, sự nhạy cảm/tính dễ bị tổn thương 
và khả năng thích ứng, gọi là LVI-IPCC. Do vậy, để “hoàn 
chỉnh” nghiên cứu, thông thường các tác giả đều tính LVI và 
LVI-IPCC. Trong khuôn khổ bài báo này, đối tượng được đánh 
giá tác động của BĐKH là khu dân cư và cư dân, tập trung vào 
sự tổn thương sinh kế nên phương pháp đánh giá bằng chỉ số 
LVI được lựa chọn. 

Phương pháp xây dựng chỉ số LVI (Livelihood 
Vulnerability  Index): Được tính toán theo phương pháp mô 
phỏng của Hahn và cộng sự [11] đã được công nhận bởi IPCC 
với các thông số về BĐKH liên quan đại diện [9].

indexsp = (Sp - Smin)/(Smax - Smin)  		   (1)

Trong đó: Sp là chỉ số gốc đại diện cho từng quận/huyện; 
Smin và Smax lần lượt là những giá trị nhỏ nhất và lớn nhất đối 
với mỗi tiêu chí. 

Sau khi được chuẩn hóa, mỗi tiểu hợp phần sẽ được tính 
trung bình để tính toán giá trị của mỗi hợp phần chính:

Mp = Σi=1 indexspi /n                          (2)

Trong đó: Mp là 1 trong 10 tiêu chí chính được đánh giá; 
indexspi thể hiện cho yếu tố phụ, chỉ số yếu tố phụ theo yếu tố 
chính i; n là tổng số yếu tố phụ trong một tiêu chí chính.

Chỉ số LVI cho cấp độ quận/huyện:

LVIp = (Σi=1wMiMpi / Σi=1 WMi )                           (3)

LVIp là chỉ số tổn thương sinh kế của quận/huyện tương 
ứng; wMi được xác định bởi số yếu tố phụ của một tiêu chí 
chính (chỉ số LVI nằm trong khoảng 0,0 đến 1,0, từ ít đến tổn 
thương nhiều nhất). Các yếu tố được xác định theo tiêu chí của 
WB [6] và ADB [7] về các đối tượng chịu tác động của BĐKH.

Kết quả và thảo luận

Các tác động của BĐKH đến khu dân cư vùng phía nam 
TP Hồ Chí Minh

Để đánh giá đúng về hiện trạng tác động của BĐKH đến 
các khu dân cư, phương pháp khảo sát được sử dụng là phương 
pháp ngẫu nhiên đơn giản. 1.100 hộ dân được khảo sát bởi sự 
giới thiệu và cùng tham gia của đại diện địa phương. Số hộ 
được phỏng vấn ở quận 7 là 160, Nhà Bè là 120, quận 8 là 300, 
Bình Tân là 200 và Bình Chánh là 320, trong đó 900 hộ được 
khảo sát bằng phiếu và 200 hộ được phỏng vấn sâu.

Đối tượng tham gia tham vấn đa phần có độ tuổi khá trẻ 
(tuổi trung bình khoảng 40 tuổi, lớn tuổi nhất là 71, trẻ nhất là 
19 tuổi) và có học thức (trình độ văn hóa trung bình là 11,56/12, 
cao nhất là trên đại học). Những người được phỏng vấn đều đã 
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Asbtract:

The southern area of Ho Chi Minh City consists of District 
7, District 8, Binh Tan, Binh Chanh and Nha Be districts. 
Since it is naturally characterized as a low land area (more 
than 80% of the area has an altitude of 2.0 m below sea 
level), it is strongly influenced by climate change, especially 
sea level rise, which has a lot of effects on the people’s 
livelihood. With the goal of assessing the level of livelihood 
vulnerability due to climate change, the research has 
applied the method of calculating livelihood vulnerability 
index recommended by Hahn and his coworkers based on 
the criteria of DFID for the assessment. The calculation 
shows that the livelihood vulnerability index for the whole 
area is low (LVI = 0.354), but medium for Nha Be district 
(LVI = 0.452). The other districts have low livelihood 
vulnerability index (LVI is from 0.314 to 0.360). This shows 
that the impacts of climate change on the livelihood of 
people living inner Ho Chi Minh City are not many, but 
that of people the suburbs (Nha Be district) is significant.
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được qua đào tạo (từ sơ cấp trở lên chiếm 79%), chứng tỏ sự 
hiểu biết nhất định về vấn đề BĐKH ở TP Hồ Chí Minh. 

Kết quả khảo sát đã cho thấy tác động của BĐKH đến các 
khu dân cư vùng phía nam TP về mặt thu nhập - việc làm, lao 
động - thất nghiệp, sức khỏe - giáo dục, giới - đói nghèo… Ở 
các huyện ngoại thành có độ cao địa hình thấp (Bình Chánh, 
Nhà Bè), có khoảng 28,7% số hộ thường xuyên bị ảnh hưởng 
do ngập úng, trong khi đó ở các quận nội thành mới (quận 7 
và Bình Tân) có đến 57,8% số hộ thường xuyên bị ảnh hưởng 
do ngập úng, mực nước dâng thấp nhất là 3 cm và cao nhất 
là 135 cm so với nền nhà và quận nội thành cũ (quận 8) có 
khoảng 37% số hộ thường xuyên bị ảnh hưởng do ngập úng, 
mực nước dâng thấp nhất là 1 cm và cao nhất là 115 cm so 
với nền nhà. Điều này cho thấy, địa hình và tốc độ đô thị hóa 
đã có ảnh hưởng đến việc thoát nước, chống ngập úng ở vùng 
phía nam, làm trầm trọng thêm các tác động của BĐKH. Kết 
quả khảo sát cũng cho thấy, ảnh hưởng do ngập úng đến dịch 
bệnh, vệ sinh môi trường cũng khá cao, như phát triển các loại 
dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là 
người già (29,4%) và trẻ em (40,7%) (quận 8), 32,7 và 34,5% 
(quận 7, Bình Tân) và đều hơn 50% ở cả người già và trẻ em tại 
2 huyện Bình Chánh, Nhà Bè. Các kết quả này cho thấy mức 
độ tác động do ngập úng là gia tăng so với nghiên cứu về ảnh 
hưởng của ngập úng đến TP được nghiên cứu năm 2011 [12]. 

Tổn thương sinh kế 

Các thay đổi về các nguồn vốn xã hội, tự nhiên đã dẫn đến 
sự thay đồi về nguồn vốn sinh kế. Một số thay đổi về nguồn 
vốn sinh kế cơ bản của người dân ở vùng phía nam TP Hồ Chí 
Minh được thể hiện ở bảng 1, trong đó dữ liệu được thu thập 
trong giai đoạn 2006-2015 (nguồn vốn tự nhiên) và khảo sát, 
điều tra trực tiếp trong giai đoạn 2015-2016 (các nguồn vốn 
về xã hội). 

Bảng 1. Giá trị các yếu tố chính của chỉ số LVI.

Nguồn vốn Yếu tố phụ Quận 7 Quận 8 Bình 
Tân

Bình  
Chánh Nhà Bè

1. Vốn tự nhiên 0,521 0,409 0,442 0,321 0,656

Độ lệch chuẩn của nhiệt độ trung 
bình tháng (WB, 2010) 0,492 0,000 0,060 0,522 1,000

Độ lệch chuẩn của tổng lượng mưa 
tháng (WB, 2010) 0,513 0,135 0,000 0,032 1,000

Chênh lệch giữa nhiệt độ cao nhất 
và thấp nhất tháng 0,500 0,000 0,069 0,535 1,000

Tần suất xuất hiện ngày có nhiệt 
độ > 35o 0,000 0,989 1,000 0,981 0,000

Ngày có  lượng mưa > 50 mm 1,000 0,000 0,000 0,000 1,000

Nhiệt độ trung bình năm (0C) 0,325 0,650 1,000 0,500 0,000

Lượng mưa trung bình năm (mm) 0,904 0,808 0,404 0,000 1,000

Số điểm bị ngập trong năm (số 
đường) (thống kê 9 trận ngập với 
lượng mưa > 80 mm)

0,438 0,688 1,000 0,000 0,250

2. Vốn con người 0,387 0,391 0,368 0,364 0,428

Đặc điểm hộ (dân số) 0,406 0,384 0,370 0,377 0,439

Số người trong hộ 0,278 0,291 0,1861 0,248 0,282

Trình độ > 12 0,625 0,558 0,5811 0,458 0,554

Trình độ < tiểu học 0,213 0,310 0,1927 0,187 0,287

Trẻ em < 16 tuổi 0,108 0,194 0,1028 0,186 0,184

Người già > 65 tuổi 0,119 0,123 0,1393 0,161 0,139

Thường trú 0,825 0,935 0,7653 0,777 0,967

Nghề ổn định 0,675 0,278 0,6235 0,626 0,657

Đặc điểm sức khỏe 0,368 0,397 0,367 0,350 0,418

Gia đình có người bị bệnh mạn tính 0,088 0,140 0,073 0,112 0,050

Bệnh ngoài da 0,563 0,568 0,554 0,428 0,730

Sốt xuất huyết 0,500 0,547 0,432 0,551 0,469

Người già > 75 tuổi 0,500 0,469 0,567 0,472 0,628

Trẻ em < 5 tuổi 0,513 0,674 0,482 0,524 0,763

Phụ nữ có thai 0,125 0,147 0,134 0,132 0,050

Người bệnh mạn tính 0,288 0,233 0,324 0,227 0,235

3. Vốn vật chất 0,324 0,296 0,294 0,407 0,473

Đặc điểm ngập úng 0,265 0,256 0,239 0,401 0,324

Thường bị ngập 0,338 0,348 0,153 0,377 0,422

Mức độ ngập (đường) 0,123 0,192 0,156 0,473 0,183

Mức độ ngập (nhà) 0,039 0,049 0,127 0,387 0,065

Rút nhanh (< 1 h) 0,288 0,397 0,220 0,321 0,563

Rút chậm (> 1 h) 0,538 0,293 0,540 0,446 0,387

Đặc điểm thoát nước 0,300 0,161 0,217 0,337 0,321

Làm cống thoát nước 0,725 0,372 0,567 0,652 0,850

Khắc phục hậu quả 0,325 0,177 0,231 0,445 0,487

Quy định cốt nền 0,225 0,209 0,131 0,321 0,167

Di dời nơi ở 0,163 0,015 0,123 0,102 0,069

Chuyển toàn bộ đồ 0,063 0,031 0,034 0,165 0,033

Đặc điểm giao thông 0,400 0,295 0,386 0,373 0,521

Tắc đường 0,625 0,427 0,700 0,558 0,700

Sụp ổ gà 0,363 0,204 0,421 0,378 0,611

Đường trơn 0,300 0,264 0,285 0,321 0,531

Đi lại rất khó khăn 0,238 0,185 0,198 0,270 0,235

Đi lại khó khăn 0,475 0,396 0,324 0,338 0,530

Sở hữu đất đai 0,330 0,471 0,333 0,518 0,724

Nhà thường bị ngập 0,685 0,724 0,000 0,830 1,000

Nhà xuống cấp do bị ngập 0,212 0,258 1,000 0,000 0,171

Hạ tầng ảnh hưởng đến nhà 0,094 0,430 0,000 0,725 1,000

4. Vốn xã hội (Social Capital) 0,333 0,274 0,315 0,284 0,333

Tiêu tốn năng lượng 0,377 0,319 0,429 0,340 0,323

Sử dụng quạt 0,800 0,700 0,921 0,875 0,831

Sử dụng máy lạnh 0,413 0,463 0,334 0,211 0,237

Hao > 500.000 đ/tháng 0,513 0,332 0,622 0,343 0,326

Hao 3-500.000 đ/tháng 0,250 0,249 0,278 0,235 0,254

Hao < 300.000 đ/tháng 0,138 0,171 0,153 0,268 0,220

Mua thêm điện ngoài 0,150 0,000 0,267 0,111 0,067

Ảnh hưởng cấp nước 0,185 0,165 0,238 0,206 0,230

Gia đình phải mua nước 0,175 0,090 0,374 0,271 0,187

Mua nước giá cao 0,138 0,024 0,232 0,235 0,135

Không có tiền mua nước 0,425 0,450 0,335 0,229 0,456

Nhà xuống cấp nên không sửa hệ 
thống cấp nước 0,088 0,092 0,169 0,066 0,083

Hạ tầng xuống cấp 0,100 0,170 0,081 0,232 0,289

Các quan hệ xã hội 0,436 0,339 0,279 0,304 0,447

Hộ gia đình thuộc diện tạm trú 0,002 0,000 1,000 0,306 0,009

Hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo 0,014 0,000 0,027 0,401 1,000
Thời gian sống của hộ gia đình ở 
khu vực 0,164 1,000 0,162 0,264 0,000

Tình trạng sở hữu nhà hợp lệ 1,000 0,694 0,000 0,002 0,995

Diện tích nhà đang ở 1,000 0,000 0,204 0,549 0,232

5. Vốn tài chính 0,234 0,201 0,228 0,202 0,370

Tổng thu nhập/tháng 0,232 0,065 0,192 0,121 0,156

> 5 triệu đồng/tháng 0,400 0,279 0,358 0,347 0,493

3-5 triệu đồng/tháng 0,413 0,459 0,453 0,427 1,000

< 3 triệu đồng/tháng 0,125 0,155 0,134 0,115 0,169

Hộ nghèo 0,000 0,046 0,001 0,001 0,030

Chỉ số tổn thương sinh kế 0,360 0,314 0,329 0,316 0,452
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Kết quả phân tích chỉ số LVI ở bảng 1 cho thấy, mức độ 
tổn thương sinh kế ở các quận/huyện là có sự chênh lệch đáng 
kể, khoảng 30% (LVI = 0,314-0,452) và mức độ tổn thương ở 
quận nội thành cũ (quận 8) là thấp nhất (LVI = 0,314). Mức 
độ tổn thương sinh kế là khá đều nhau ở các quận nội thành 
mới (LVI = 0,329-0,360) và ngoại thành (LVI = 0,316-0,452). 
Kết quả tính toán chỉ số tổn thương cho thấy, sự ổn định dân 
cư, mức độ gia tăng dân số thấp đóng vai trò quan trọng trong 
việc thích ứng với BĐKH như ở quận 8, mức tăng dân số trung 
bình 10 năm (2004-2014) là 1,84%/năm thì chỉ số tổn thương 
sinh kế là thấp nhất (LVI = 0,314). Mức độ tổn thương sinh kế 
do BĐKH đối với vùng phía nam là thấp với tổng chỉ số tổn 
thương sinh kế (LVI = 0,354) nhỏ hơn mức trung bình (LVI = 
0,40-0,60) [13, 14]. Ở huyện Nhà Bè và quận 7 (được tách ra 
từ huyện Nhà Bè cũ) do là vùng đất thấp và các nguồn vốn xã 
hội thấp (ngoại trừ khu Phú Mỹ Hưng) do đó chỉ số tổn thương 
sinh kế cao là phù hợp.

Sự ảnh hưởng của nguồn vốn tự nhiên đến chỉ số tổn thương 
sinh kế là đáng kể. Ở vùng phía nam TP, tác động do BĐKH là 
khá lớn, sự phơi nhiễm về BĐKH  là được ghi nhận nên chỉ số 
vốn tự nhiên là khá cao (trung bình là 0,470).

Hai yếu tố vốn vật chất (0,359) và vốn con người (0,388) 
cũng chiếm tỷ trọng cao trong chỉ số tổn thương sinh kế. 
Nguyên nhân là do ở vùng phía nam, điều kiện cơ sở hạ tầng 
cho ứng phó với BĐKH thấp, vì vậy nhạy cảm với BĐKH, 
chiến lược sinh kế thấp… Có thể nhận thấy rõ Nhà Bè là huyện 
có 2 yếu tố này chiếm tỷ trọng cao trong các nguồn vốn. Đây là 
huyện tiếp giáp sông lớn và cửa biển của TP, có địa hình thấp, 
bị ảnh hưởng nhiều bởi triều cường nhưng điều kiện hạ tầng 
ứng phó với BĐKH là chưa đầy đủ cùng với các nguồn vốn xã 
hội thấp, vì vậy là địa phương phía nam có LVI cao nhất (LVI 
= 0,452). 

Bên cạnh các yếu tố chính đã được phân tích ở trên, kết quả 
phân tích cho thấy nguồn vốn xã hội (0,308) và nguồn vốn tài 
chính (0,247) có giá trị thấp nhất trong chỉ số tổn thương sinh 
kế, cũng đồng nghĩa với mức độ tổn thương nhỏ do đây là vùng 
đất cũ, cư dân có quan hệ mật thiết. Đây là những yếu tố góp 
phần kéo chỉ số LVI chung giảm xuống (hình 1).

Hình 1. So sánh chỉ số các nguồn vốn và LVI ở các quận/huyện 
vùng phía nam TP Hồ Chí Minh. 

Kết luận

Chỉ số LVI ở vùng phía nam TP Hồ Chí Minh cho thấy 
khả năng tổn thương giảm dần theo các yếu tố chính lần lượt 
là tự nhiên (0,470), con người (0,388), vật chất (0,359), xã hội 

(0,308) và tài chính (0,247). 

Giá trị tổn thương sinh kế của vùng phía nam TP là 0,354 và 
giá trị này cho thấy mức độ tổn thương không quá cao nhưng 
cũng phải chú ý trong thời gian tới. 

Hạn chế của phương pháp đánh giá mức độ tổn thương sinh 
kế dựa vào chỉ số LVI là việc lựa chọn các yếu tố phụ và mối 
liên quan giữa yếu tố phụ và các yếu tố chính là chưa được chi 
tiết và thống nhất. Ngoài ra, việc khảo sát trên diện rộng với 
khoảng 10 phiếu/phường, xã cũng gặp một số hạn chế và chưa 
có đánh giá trọng số cho các chỉ số tính toán cho tổn thương 
sinh kế.

Nhằm đánh giá toàn diện và chi tiết, chính xác về tổn 
thương sinh kế do tác động của BĐKH cần thống nhất và chi 
tiết hóa các yếu tố cho tính toán chỉ số tổn thương sinh kế. Để 
tăng khả năng ứng phó với BĐKH, cần tăng nguồn vốn xã hội 
và nguồn vốn vật chất nhằm góp phần giảm chỉ số tổn thương 
sinh kế. Nâng cao khả năng thích ứng với BĐKH của người 
dân nhằm giảm các tác động của thảm họa thiên nhiên, giảm 
sự phơi nhiễm của các yếu tố BĐKH.

Trong các địa phương vùng phía nam của TP Hồ Chí Minh 
chịu tác động của BĐKH thì Nhà Bè là địa phương có chỉ số 
tổn thương sinh kế cao nhất với LVI = 0,452 (cao hơn mức 
trung bình), mà nguyên nhiên chính là do đặc điểm địa hình 
thấp, do đó cần đầu tư các công trình chống ngập, thoát nước.
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Bản chất kinh tế của hành vi kỳ thị giá

Kỳ thị giá, còn được gọi là định giá khác biệt, là hành vi 
của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, trong trường 
hợp không có lý do chính đáng, đối với các chủ thể kinh doanh 
hoặc người tiêu dùng có điều kiện tương đồng nhưng yêu cầu 
thanh toán những mức giá khác nhau hoặc đối với những chủ 
thể kinh doanh hoặc người tiêu dùng có điều kiện khác nhau 
nhưng thực hiện giá tương đồng, từ đó gây tổn hại đến cạnh 
tranh thị trường. Về mặt kinh tế học, đối với các hàng hóa nằm 
ngoài danh mục kiểm soát giá của nhà nước thì các chủ thể 
kinh doanh có toàn quyền định giá bán các hàng hóa đó. Tuy 
nhiên, do hành vi kỳ thị giá có tính hai mặt: Một mặt, hành vi 
này luôn mang lại cho một hoặc một số người mua hoặc người 
tiêu dùng lợi ích nhất định do được mua rẻ hoặc được hưởng 
những ưu đãi hơn so với người khác; mặt khác, hành vi này 
có thể đặt các chủ thể cạnh tranh vào vị trí bất lợi do phải mua 
giá cao hoặc phải chấp nhận những điều kiện giao dịch bất lợi. 
Vì thế, về mặt lý luận, hành vi kỳ thị giá được phân thành hai 
nhóm: (i) Nhóm hành vi kỳ thị giá có lý do chính đáng, và (ii) 
Nhóm hành vi kỳ thị giá không có lý do chính đáng. Đối với 
nhóm thứ nhất, hành vi kỳ thị giá thường tồn tại dưới hai dạng 
là chiết khấu chức năng (functional discounts) và tối đa hóa 
tổng thặng dư xã hội (community surplus). Nhóm thứ hai bao 
gồm các hành vi không thuộc các trường hợp của nhóm thứ 
nhất và thường gây ra hậu quả hạn chế cạnh tranh một cách 
đáng kể (sustantial lessening of competition). Luật Cạnh tranh 
của các nước đều coi nhóm hành vi thứ hai là đối tượng điều 
chỉnh, thông qua việc hạn chế quyền tự do định giá của doanh 
nghiệp để bảo vệ trật tự cạnh tranh thị trường.

Phân tích kinh tế học pháp luật đối với hành vi kỳ thị giá 
và đề xuất hoàn thiện Luật Cạnh tranh 2004 
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Hành vi kỳ thị giá có lý do chính đáng

Chiết khấu chức năng, còn được gọi là chiết khấu thương 
mại, là chiết khấu của doanh nghiệp dành cho những người 
mua buôn, mức độ chiết khấu phụ thuộc vào chức năng của 
người mua buôn trong chuỗi lưu thông hàng hóa. Chức năng 
này có thể được xác định từ các phương diện như mức tiêu 
thụ lớn, tự đến kho người bán vận chuyển hàng… Lý do thực 
hiện chiết khấu chức năng là để bù đắp cho chi phí của những 
người mua buôn. Trong vụ án Texaco [1], Mr. Hasbrouck là 
một trong số các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu độc lập đã kiện 
Texaco về hành vi kỳ thị giá, cho rằng Texaco áp dụng mức giá 
đối với hai doanh nghiệp bán buôn là Gull và Dompier thấp 
hơn mức giá bán cho các nhà bán lẻ độc lập, do đó đã vi phạm 
Luật “Robinson - Patman”. Texaco lập luận rằng, hành vi định 
giá của họ dựa trên nguyên tắc “chiết khấu chức năng”, bởi vì 
các nhà mua buôn đều có xe bồn chở xăng tới các trạm bán 
xăng, còn các doanh nghiệp bán lẻ không tự thực hiện được 
chức năng này. Tòa án Hoa Kỳ ủng hộ nguyên tắc “chiết khấu 
chức năng”, nhưng tòa án cho rằng trên thực tế hành vi kỳ thị 
về giá của nguyên đơn đã vượt quá đòi hỏi bù đắp chi phí cho 
các doanh nghiệp mua buôn, nghĩa là đã vượt quá phạm vi 
của nguyên tắc “chiết khấu chức năng”, dẫn đến hậu quả gây 
tổn hại cạnh tranh thị trường. Chính vì vậy, Tòa án đã ra phán 
quyết Texaco vi phạm quy định của Điều 1 Luật “Robinson - 
Patman”. Như vậy, Tòa án thừa nhận nguyên tắc “chiết khấu 
chức năng” nhưng việc chiết khấu phải trong giới hạn nhất 
định, nếu vượt quá mức cần thiết (theo nhận định của Tòa án) 
thì việc chiết khấu đó vẫn bị coi là vi phạm pháp luật cạnh 
tranh.

Tổng thặng dư xã hội là chỉ sự kết hợp của thặng dư người 
tiêu dùng và thặng dư nhà sản xuất, trong đó thặng dư người 
tiêu dùng là sự khác biệt giữa mức giá tối đa mà người tiêu 
dùng sẵn sàng thanh toán khi mua một số lượng sản phẩm nhất 
định với mức giá mà người tiêu dùng thanh toán trên thực tế. 
Thặng dư nhà sản xuất là sự khác biệt giữa tổng thanh toán mà 
nhà sản xuất chấp nhận trên thực tế với thanh toán tối thiểu mà 
nhà sản xuất sẵn sàng chấp nhận. Công thức tính tổng thặng dư 
xã hội như sau:

Tổng thặng dư xã hội = Thặng dư người tiêu dùng + 
Thặng dư nhà sản xuất

Có thể thấy, thặng dư người tiêu dùng cho biết lợi nhuận 
ròng của người tiêu dùng. Trong điều kiện kinh tế như nhau, 
nếu thặng dư người tiêu dùng lớn thì thặng dư nhà sản xuất sẽ 
giảm. Vì vậy, chính sách tối đa hóa lợi nhuận của một doanh 
nghiệp phải là việc định giá vừa phải đảm bảo thặng dư sản 
xuất ở mức nhiều nhất có thể, vừa phải đảm bảo thặng dư người 

tiêu dùng ở mức ít nhất có thể, từ đó mà tối đa hóa tổng thặng 
dư xã hội. Việc định giá vé máy bay là một ví dụ điển hình của 
kỳ thị giá nhằm tối đa hóa tổng thặng dư xã hội. Trong ngành 
hàng không, sự mẫn cảm giá vé và thời gian bay của các hành 
khách khác nhau là khác nhau, vì vậy, các hãng hàng không 
thường dành chiết khấu cao cho những hành khách có thời gian 
linh hoạt, từ đó có thể tối đa hóa việc sử dụng các chuyến bay 
và lượng vé bán ra của hãng. Kết quả là trong nhiều trường 
hợp, mức chiết khấu có thể thấp hơn nhiều so với các chi phí 
dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, do tổng lượng vé bán ra vẫn 
tăng nên tổng thặng dư xã hội vẫn có thể đạt được mức độ tối 
đa hóa. Nếu như vậy, mặc dù các hãng hàng không đã thực hiện 
sự phân biệt về giá đối với các khách hàng khác nhau nhưng rõ 
ràng hành vi này không thể bị coi là vi phạm pháp luật và do đó 
không phải chịu sự điều chỉnh của luật cạnh tranh. 

Hành vi kỳ thị giá gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng 
kể

Hành vi kỳ thị giá gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng 
kể có thể xảy ra trên thị trường người bán, gọi là tổn hại tuyến 
1 hoặc tổn hại sơ cấp (primary - line injury). Trong trường hợp 
này, chủ thể bị tổn hại chính là đối thủ cạnh tranh của doanh 
nghiệp thực hiện hành vi kỳ thị. Ngoài ra, hành vi kỳ thị giá 
gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể cũng có thể xảy ra 
trên thị trường người mua, gọi là tổn hại tuyến 2 hoặc tổn hại 
thứ cấp (secondary-line injury). Trong trường hợp này, chủ thể 
bị tổn hại là người mua, chính là đối tác giao dịch của doanh 
nghiệp thực hiện hành vi kỳ thị. 

Vụ án Utah Pie [2] là ví dụ điển hình của hành vi kỳ thị giá 
gây tổn hại tuyến 1. Trong vụ án này, nguyên đơn Utah Pie (là 
một công ty địa phương có trụ sở ở Salt Lake City, bang Utah 
của Mỹ), bị đơn Pet Milk (là một doanh nghiệp lớn có công 
xưởng nằm ở bang California, cung ứng bánh trái cây đông 
lạnh cho các địa phương trong cả nước, bao gồm cả thị trường 
Salt Lake City). Năm 1957, Utah Pie gia nhập thị trường bánh 
trái cây đông lạnh, tới năm 1958, công ty này đã chiếm tới 
66,5% thị phần thị trường bánh trái cây đông lạnh. Đối mặt 
với thực tế này, Pet Milk đã dựa vào sức mạnh thị trường hạ 
giá sản phẩm xuống thấp hơn nhiều so với giá bán của Utah 
Pie, làm cho thị phần của Utah Pie bị thu hẹp một cách đáng 
kể. Trước tình trạng này, Utah Pie cũng tiến hành hạ giá, dẫn 
đến cuộc chiến về giá giữa hai công ty và hình thành nên kết 
cấu thị trường giá rất thấp. Utah Pie khởi kiện Pet Milk ra tòa, 
cho rằng bị đơn đã thực hiện hành vi kỳ thị về giá. Nguyên đơn 
Utah Pie lập luận rằng do họ xây dựng xưởng sản xuất tại Salt 
Lake City nên họ có ưu thế về mặt địa lý hơn so với Pet Milk 
khi cung cấp bánh hoa quả đông lạnh cho thành phố này. Giá 
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bán của bị đơn trên thị trường Salt Lake City thấp hơn giá bán 
của nguyên đơn là điều không thể mà đó là hành vi bán phá 
giá. Hơn nữa, giá bán mặt hàng bánh trái cây đông lạnh của Pet 
Milk còn thấp hơn giá bán của chính hãng này trên thị trường 
bang California. Như vậy, Pet Milk đã thực hiện hành vi kỳ thị 
giá đối với người tiêu dùng trên hai thị trường của hai khu vực 
khác nhau, nhằm mục đích duy trì cuộc chiến giá trong thời 
gian đủ dài để làm cho Utah Pie phải rút ra khỏi thị trường, từ 
đó có thể đạt được ý đồ độc chiếm thị trường. Tòa án cho rằng 
hành vi định giá của bị đơn đã gây tổn hại đến cạnh tranh thị 
trường và chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn. Như vậy, 
thông qua việc kỳ thị giá đối với người tiêu dùng, hành vi của 
công ty Pet Milk đã gây tổn hại đối với Utah Pie, tức là tổn hại 
trên thị trường người bán, nên còn được gọi là tổn hại tuyến 
1. Có thể sơ đồ hóa hành vi kỳ thị giá gây tổn hại tuyến 1 như 
sơ đồ 1.

Sơ đồ 1. Hành vi kỳ thị gây tổn hại tuyến 1.

Vụ án O’Brien Glass năm 1983 [3] là ví dụ điển hình của 
hành vi kỳ thị giá gây tổn hại tuyến 2. Trong vụ án này, nguyên 
đơn là Công ty Cool & Sons ở quận Wagga, bang New South 
Wales, Australia, kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng và lắp đặt 
kính chắn gió đã khởi kiện Công ty O’Brien Glass Industries, 
cho rằng do số lượng mua kính chắn gió của nguyên đơn không 
đạt đến mức theo yêu cầu của bị đơn nên bị đơn chỉ áp dụng 
mức chiết khấu cho nguyên đơn là 40%, trong khi áp dụng mức 
chiết khấu 50% cho các công ty khác. Khi giải quyết vụ án này, 
Tòa thượng thẩm Australia cho rằng kỳ thị giá (tức là hành vi 
tính giá cao đối với công ty Cool& Sons) sẽ dẫn đến tổn hại 
thứ cấp, nghĩa là trong quá trình cạnh tranh thị trường, so với 
các công ty lắp đặt kính chắn gió khác sẽ làm cho nguyên đơn 
thuộc về vị trí bất lợi. Chính vì vậy, Tòa án đã ra phán quyết 
ủng hộ đơn kiện của nguyên đơn. Như vậy, thông qua hành vi 
kỳ thị giá, bị đơn đã gây bất lợi cho khách hàng của mình khi 
phải cạnh tranh với những khách hàng khác trên thị trường 
người mua. Trong trường hợp này, người bán và người mua 
không cạnh tranh với nhau mà cạnh tranh tồn tại giữa những 
người mua, vì thế tổn hại do hành vi kỳ thị giá mang lại là tổn 
hại trên thị trường người mua, nên còn được gọi là tổn hại 
tuyến 2. Có thể sơ đồ hóa hành vi kỳ thị gây tổn hại tuyến 2 
như sơ đồ 2.

Sơ đồ 2. Hành vi kỳ thị gây tổn hại tuyến 2.

Kết luận rút ra từ bản chất kinh tế của hành vi kỳ thị giá

Những phân tích ở trên cho thấy, hành vi kỳ thị giá không 
phải luôn là hành vi gây tổn hại cho xã hội, cho thị trường và 
cho người tiêu dùng. Vì vậy, điều chỉnh pháp luật đối với hành 
vi này cần theo hướng: Thừa nhận hành vi tích cực và kiểm 
soát hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến cạnh tranh thị trường. 
Nói cách khác, những hành vi kỳ thị giá dưới dạng chiết khấu 
chức năng hoặc tối đa hóa tổng thặng dư xã hội thì không thể 
bị coi là hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh; chỉ những hành 
vi kỳ thị giá gây tổn hại cạnh tranh mới bị coi là đối tượng điều 
chỉnh của Luật Cạnh tranh. Mở rộng kết luận này dưới góc độ 
luật học thì hành vi kỳ thị giá nói riêng và hành vi phân biệt đối 
xử trong giao dịch nói chung chỉ bị xử lý theo nguyên tắc hợp 
lý (rule of reason) mà không thể bị áp dụng nguyên tắc vi pháp 
tự thân (per se rule)1.

Áp dụng những phân tích kinh tế đối với hành vi kỳ thị giá 
có thể rút ra các yếu tố cấu thành hành vi kỳ thị giá dưới góc độ 
luật học như sau: (i) Chủ thể vi phạm là các doanh nghiệp có 
vị trí thống lĩnh thị trường; (ii) Khách thể của vi phạm là trật tự 
cạnh tranh thị trường; (iii) Mặt khách quan của vi phạm là hành 
vi kỳ thị giá, phân biệt đối xử giá trong giao dịch; (iv) Mặt chủ 
quan của vi phạm là lỗi và hậu quả; trong đó lỗi tồn tại dưới 
dạng suy đoán và hậu quả là những tổn hại đối với cạnh tranh 
thị trường. Trong trường hợp kỳ thị gây tổn hại tuyến 1, hành 
vi kỳ thị gây hậu quả là ngăn cản đối thủ cạnh tranh tham gia 
thị trường thông qua việc phân biệt đối xử với khách hàng của 
mình ở các thị trường khác nhau. Đối với trường hợp kỳ thị gây 
tổn hại tuyến 2, hậu quả tạo ra là những người mua hàng của 
nhà phân phối có hành vi kỳ thị sẽ ở vào những vị trí khác nhau 
trong cạnh tranh; người mua rẻ sẽ có ưu thế hơn người mua đắt 
hoặc phải mua với những điều kiện bất lợi. 

                                                                                                                             
1Nguyên tắc vi pháp tự thân (per se rule) và nguyên tắc hợp lý (rule of reason) 
là hai nguyên tắc cơ bản của luật cạnh tranh, theo đó nguyên tắc vi pháp tự thân 
được áp dụng đối với những hành vi mà tự thân nó luôn mang lại hậu quả bất 
lợi cho xã hội, vì thế nếu hành vi đó xảy ra thì ngay lập tức bị coi là vi phạm 
pháp luật; nguyên tắc hợp lý được áp dụng đối với những hành vi trái pháp luật 
nhưng bản thân nó vừa mang lại hậu quả bất lợi vừa có những ảnh hưởng tích 
cực cho xã hội, nếu những ảnh hưởng tích cực lớn hơn hậu quả bất lợi thì hành 
vi đó được thừa nhận là hợp pháp, nếu những ảnh hưởng tích cực nhỏ hơn hậu 
quả bất lợi thì hành vi đó bị coi là vi phạm pháp luật.
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hành vi bán phá giá. Hơn nữa, giá bán mặt hàng bánh trái cây đông lạnh của Pet Milk 
còn thấp hơn giá bán của chính hãng này trên thị trường bang California. Như vậy, Pet 
Milk đ ã thực hiện hành vi kỳ thị giá đối với người tiêu dùng trên hai thị trường của hai 
khu vực khác nhau, nhằm mục đích duy trì cuộc chiến giá trong thời gian đủ dài để 
làm cho Utah Pie phải rút ra khỏi thị trường, từ đó có thể đạt được ý đồ độc chiếm thị 
trường. Tòa án cho rằng hành vi định giá của bị đơn đã gây tổn hại đến cạnh tranh thị 
trường và chấp nhận đơn khởi ki ện của nguyên đơn. Như vậy, thông qua việc kỳ thị 
giá đối với người tiêu dùng, hành vi của công ty Pet Milk đã gây tổn hại đối với Utah 
Pie, tức là tổn hại trên thị trường người bán, nên còn được gọi là tổn hại tuyến 1. Có 
thể sơ đồ hóa hành vi kỳ thị giá gây tổn hại tuyến 1 như sơ đồ 1. 

 

 

 Bán rẻ Bán đắt 

 

 

Sơ đồ 1. Hành vi k ỳ thị gây tổn hại tuy ến 1. 

V ụ án O’Brien Glass năm 1983  [3] là ví d ụ điển hình của hành vi kỳ thị giá gây 
tổn hại tuyến 2. Trong vụ án này, nguyên đơn là Công ty Cool &  Sons ở quận Wagga, 
bang New South Wales, Australia, kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng và lắp đặt kính 
chắn gió đã khởi ki ện Công ty O’Brien Glass Industries, cho r ằng do số lượng mua 
kính chắn gió của nguyên đơn không đạt đến mức theo yêu cầu của bị đơn nên bị đơn 
chỉ áp dụng mức chiết khấu cho nguyên đơn là 40%, trong khi áp dụng mức chiết khấu 
50% cho các công ty khác. Khi giải quyết vụ án này, Tòa thượng thẩm Australia cho 
rằng kỳ thị giá (tức là hành vi tính giá cao đối với công ty Cool& Sons) s ẽ dẫn đến tổn 
hại thứ cấp, nghĩa là trong quá trình cạnh tranh thị trường, so với các công ty lắp đặt 
kính chắn gió khác sẽ làm cho nguyên đơn thuộc về vị trí bất lợi. Chính vì v ậy, Tòa án 
đã ra phán quyết ủng hộ đơn kiện của nguyên đơn. Như vậy, thông qua hành vi k ỳ thị 
giá, bị đơn đã gây bất lợi cho khách hàng của mình khi phải cạnh tranh với những 
khách hàng khác trên thị trường người mua. Trong trường hợp này, người bán và 
người mua không cạnh tranh với nhau mà cạnh tranh tồn tại giữa những người mua, vì 
thế tổn hại do hành vi kỳ thị giá mang lại là tổn hại trên thị trường người mua, nên còn 
được gọi là tổn hại tuyến 2. Có thể sơ đồ hóa hành vi kỳ thị gây tổn hại tuyến 2 như sơ 
đồ 2. 

 

Sơ đồ 2. Hành vi k ỳ thị gây tổn hại tuy ến 2. 

K ết luận rút ra t ừ bản chất kinh tế của hành vi k ỳ thị giá 

Doanh nghiệp A

Doanh nghiệp Y 
(Ưu thế)
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Doanh nghiệp X 
(Bất lợi)

Đối thủ A Đối thủ B 

Thị trường địa lý 1 Thị trường địa lý 2 
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hành vi bán phá giá. Hơn nữa, giá bán mặt hàng bánh trái cây đông lạnh của Pet Milk 
còn thấp hơn giá bán của chính hãng này trên thị trường bang California. Như vậy, Pet 
Milk đ ã thực hiện hành vi kỳ thị giá đối với người tiêu dùng trên hai thị trường của hai 
khu vực khác nhau, nhằm mục đích duy trì cuộc chiến giá trong thời gian đủ dài để 
làm cho Utah Pie phải rút ra khỏi thị trường, từ đó có thể đạt được ý đồ độc chiếm thị 
trường. Tòa án cho rằng hành vi định giá của bị đơn đã gây tổn hại đến cạnh tranh thị 
trường và chấp nhận đơn khởi ki ện của nguyên đơn. Như vậy, thông qua việc kỳ thị 
giá đối với người tiêu dùng, hành vi của công ty Pet Milk đã gây tổn hại đối với Utah 
Pie, tức là tổn hại trên thị trường người bán, nên còn được gọi là tổn hại tuyến 1. Có 
thể sơ đồ hóa hành vi kỳ thị giá gây tổn hại tuyến 1 như sơ đồ 1. 

 

 

 Bán rẻ Bán đắt 

 

 

Sơ đồ 1. Hành vi k ỳ thị gây tổn hại tuy ến 1. 

V ụ án O’Brien Glass năm 1983  [3] là ví d ụ điển hình của hành vi kỳ thị giá gây 
tổn hại tuyến 2. Trong vụ án này, nguyên đơn là Công ty Cool &  Sons ở quận Wagga, 
bang New South Wales, Australia, kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng và lắp đặt kính 
chắn gió đã khởi ki ện Công ty O’Brien Glass Industries, cho r ằng do số lượng mua 
kính chắn gió của nguyên đơn không đạt đến mức theo yêu cầu của bị đơn nên bị đơn 
chỉ áp dụng mức chiết khấu cho nguyên đơn là 40%, trong khi áp dụng mức chiết khấu 
50% cho các công ty khác. Khi giải quyết vụ án này, Tòa thượng thẩm Australia cho 
rằng kỳ thị giá (tức là hành vi tính giá cao đối với công ty Cool& Sons) s ẽ dẫn đến tổn 
hại thứ cấp, nghĩa là trong quá trình cạnh tranh thị trường, so với các công ty lắp đặt 
kính chắn gió khác sẽ làm cho nguyên đơn thuộc về vị trí bất lợi. Chính vì v ậy, Tòa án 
đã ra phán quyết ủng hộ đơn kiện của nguyên đơn. Như vậy, thông qua hành vi k ỳ thị 
giá, bị đơn đã gây bất lợi cho khách hàng của mình khi phải cạnh tranh với những 
khách hàng khác trên thị trường người mua. Trong trường hợp này, người bán và 
người mua không cạnh tranh với nhau mà cạnh tranh tồn tại giữa những người mua, vì 
thế tổn hại do hành vi kỳ thị giá mang lại là tổn hại trên thị trường người mua, nên còn 
được gọi là tổn hại tuyến 2. Có thể sơ đồ hóa hành vi kỳ thị gây tổn hại tuyến 2 như sơ 
đồ 2. 

 

Sơ đồ 2. Hành vi k ỳ thị gây tổn hại tuy ến 2. 
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Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thực tiễn giải quyết tranh chấp kỳ thị giá ở Việt Nam

Trong hơn 10 năm thực hiện Luật Cạnh tranh 2004, vụ việc 
cạnh tranh có tính điển hình liên quan đến hành vi kỳ thị giá 
là vụ Hãng hàng không Jetstar Pacific Airlnes (JPA) khởi kiện 
Công ty xăng dầu hàng không (Vinapco). Nguyên đơn trong 
vụ việc này là JPA, bị đơn là Công ty xăng dâu hàng không 
(Vinapco) trực thuộc Hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Nội 
dung tranh chấp liên quan đến việc Vinapco từ chối cung cấp 
nhiên liệu cho JPA. Từ ngày 20/3/2008 đến ngày 31/3/2008, 
Vinapco đã nhiều lần gửi thông báo cho JPA về việc tăng phí 
nạp nhiên liệu máy bay lên 26,5% kể từ ngày 1/4/2008. Nếu 
JPA không đồng ý thì Vinapco sẽ ngừng cấp xăng dầu. JPA 
đồng ý với đề xuất này với điều kiện Vinapco cũng áp dụng 
mức tăng giá đó đối với hãng hàng không quốc gia Việt Nam 
(Vietnam Airlines, gọi tắt là VNA). Sau khi thương thảo, hai 
bên vẫn không thể đi đến thống nhất. Vinapco cho rằng bất 
luận việc nạp nhiên liệu là bao nhiêu thì mỗi lần nạp nhiên 
liệu đều cần hai nhân công và một xe bồn chở xăng lăn bánh 
từ kho chứa tới sân bay. Trên thực tế, mỗi lần nạp nhiên liệu, 
VNA đều nạp nhiều hơn 10 lần so với JPA. Vì vậy, Vinapco 
sẽ không tăng giá đối với khách hàng lớn là VNA. Ngược lại, 
JPA viện lý do quan hệ giữa Vinapco và VNA, cho rằng với tư 
cách là công ty con của VNA, Vinapco đã thực hiện hành vi kỳ 
thị giá, từ đó làm cho JPA ở vào vị trí cạnh tranh bất lợi. Do 
hai bên không thể đạt được nhất trí, ngày 1/4/2008, Vinapco đã 
đơn phương chấm dứt cung ứng nhiên liệu cho JPA, làm cho 
hơn 30 chuyến bay và hơn 5.000 hành khách bị chậm chuyến 
vài giờ. Sau đó, Cục Hàng không đã lập tức ban hành Công 
văn số 985/CHK-TC, yêu cầu Vinapco tiếp tục cung cấp nhiên 
liệu cho JPA, đồng thời chỉ rõ trừ khi Vinapco có được sự đồng 
ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu không thì không 
được đơn phương đình chỉ việc cung cấp xăng dầu hàng không. 
Sự việc này đã tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với ngành 
hàng không và khách hàng, vì vậy mà đã thu hút sự chú ý của 
rất nhiều cơ quan thông tấn. Cục Quản lý cạnh tranh đã dựa vào 
chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động lập án. Tháng 5/2008, 
Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh đã ký Quyết định tiến hành 
điều tra sơ bộ, hoạt động tố tụng cạnh tranh chống lũng đoạn 
chính thức bắt đầu. 

Ngày 14/4/2009, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh đã 
mở phiên điều trần. Hội đồng nhận định rằng, căn cứ vào quy 
định của pháp luật, Vinapco là doanh nghiệp duy nhất trên thị 
trường xăng dầu hàng không Việt Nam có quyền nhập khẩu 
xăng dầu hàng không và cung ứng cho các hãng hàng không. 
Nói cách khác, Vinapco là doanh nghiệp có vị trí độc quyền và 
nó có thể dựa vào rào cản pháp luật để duy trì vị trí thống lĩnh 
thị trường hiện có. Điều cần chú ý là đầu năm 2008, Chính phủ 

Việt Nam đã ban hành Chỉ thị về cấm tăng giá một số mặt hàng 
thiết yếu, trong đó có xăng dầu. Rõ ràng là Vinapco cần phải 
tôn trọng quy định này. Ngoài ra, hành vi từ chối bán hàng của 
Vinapco đã tạo ra ảnh hưởng làm hoãn nhiều chuyến bay của 
JPA, từ đó tạo ra tổn hại nghiêm trọng cho khách hàng. Hội 
đồng xử lý vụ việc cạnh tranh nhất trí cho rằng hành vi của 
Vinapco đã vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 14 
Luật Cạnh tranh, thuộc vào trường hợp hành vi “áp đặt điều 
kiện bất lợi cho khách hàng” và “lợi dụng vị trí độc quyền để 
đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng đã giao kết mà 
không có lý do chính đáng”. Ngoài việc đồng ý với đề xuất 
tố tụng của Cục Quản lý cạnh tranh, Hội đồng xử lý vụ việc 
cạnh tranh còn xử phạt Vinapco số tiền bằng 0,05% tổng doanh 
thu năm 2007, tương đương 3,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội đồng 
giải quyết vụ việc cạnh tranh còn đề xuất ý kiến với Cục Hàng 
không thuộc Bộ Giao thông vận tải, kiến nghị tách Vinapco ra 
khỏi VNA, từ đó hình thành nên hai doanh nghiệp độc lập với 
nhau. Vinapco không phục Quyết định này và gửi đơn khiếu 
nại lên Hội đồng cạnh tranh. Ngày 26/6/2009, Hội đồng cạnh 
tranh đã ra Quyết định bác đơn khiếu nại của Vinapco, giữ 
nguyên Quyết định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh. 
Tuy nhiên, Hội đồng cạnh tranh đã sửa kiến nghị trước đây của 
Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, thay vì kiến nghị Cục hàng 
không tách Vinapco ra khỏi VNA sửa thành cho phép các công 
ty khác tham gia thị trường xăng dầu hàng không, từ đó loại 
bỏ vị trí độc quyền của Vinapco. Không lâu sau đó, vào ngày 
1/2/2010, Bộ Giao thông vận tải đã pho phép Công ty cổ phần 
xăng dầu hàng không Petrolimex (Petrolimex Aviation Fuel 
JSC) tham gia vào thị trường này, từ đó hình thành nên kết cấu 
thị trường xăng dầu cạnh tranh. Một lần nữa Vinapco không 
đồng ý với Quyết định của Hội đồng cạnh tranh và gửi đơn 
kiện tới Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét 
vụ việc, Tòa án cho rằng do Vinapco không thể đưa ra chứng 
cứ chứng minh tính hợp lý của việc tăng giá, trong khi Quyết 
định của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và Hội đồng cạnh 
tranh về tính chất hành vi và mức xử phạt đều có căn cứ pháp 
luật, phù hợp với quy định của Luật Cạnh tranh và các văn bản 
hướng dẫn thi hành. Ngày 12/12/2010, Tòa án nhân dân thành 
phố Hà Nội đã ra phán quyết bác đơn kiện của Vinapco.

Một số bình luận: Đây là vụ việc cạnh tranh liên quan đến 
hành vi kỳ thị giá gây tổn hại tuyến 2. Về mặt lý luận, một 
trong những yếu tố cấu thành quan trọng của hành vi kỳ thị giá 
là đối tác giao dịch phải là các chủ thể kinh doanh có điều kiện 
tương đồng. Từ lập luận của Vinapco có thể thấy, mức tiêu thụ 
xét trên mỗi lần nạp nhiên liệu của VNA cao gấp 10 lần mức 
tiêu thụ của JPA, trong khi chi phí nhân công và thời gian là 
như nhau, không phụ thuộc vào việc nạp nhiên liệu nhiều hay 
ít. Như vậy không thể nói trong quan hệ với Vinapco, hai công 
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ty này tồn tại giao dịch tương đồng. Vì vậy, việc định giá khác 
biệt ở đây thuộc vào trường hợp chiết khấu chức năng, do đó 
không mặc nhiên là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi của 
Vinapco chỉ bị cấm nếu việc chiết khấu đó vượt quá giới hạn 
hợp lý theo suy đoán và nhận định của Hội đồng xét xử. Trong 
trường hợp này, Hội đồng xét xử đã suy đoán việc tăng giá 
đối với JPA thêm 26,5% (có thể hiểu tương ứng là chiết khấu 
26,5% đối với Vietnam Airlines) là không hợp lý nên đã ra 
phán quyết cho rằng hành vi của Vinapco là vi phạm pháp luật 
cạnh tranh. Vụ việc này khá giống với vụ Công ty Hasbrouck 
khởi kiện Công ty Texaco, Inc (như đã nêu ở trên), xảy ra trên 
thị trường xăng dầu của Mỹ năm 1990 và đã được giải quyết 
phù hợp với bản chất kinh tế của hành vi phân biệt đối xử trong 
kinh doanh.

Đề xuất hoàn thiện Khoản 4 Điều 13 Luật Cạnh tranh hiện 
hành

Kỳ thị giá chỉ là một dạng kỳ thị trong giao dịch, nhưng 
là hành vi kỳ thị phổ biến nhất. Chính vì vậy, nghiên cứu điều 
chỉnh hành vi kỳ thị giá có thể rút ra những quy luật chung cho 
việc điều chỉnh các hành vi kỳ thị (phân biệt đối xử) trong giao 
dịch. Khoản 4 Điều 13 Luật Cạnh tranh 2004 quy định về cấm 
phân biệt đối xử trong giao dịch như sau: “Cấm doanh nghiệp, 
nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường thực hiện 
hành vi áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch 
như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh”; Khoản 2 
Điều 14 Luật này quy định “Cấm doanh nghiệp có vị trí độc 
quyền thực hiện hành vi áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách 
hàng”. Như vậy, theo quy định này, bất cứ doanh nghiệp nào 
thực hiện hành vi kỳ thị giá đều ngay lập tức bị coi là vi phạm 
Luật Cạnh tranh. Nói cách khác, Luật Cạnh tranh đã áp dụng 
nguyên tắc vi pháp tự thân (per se rule) để điều chỉnh hành vi 
kỳ thị giá. Phân tích về mặt kinh tế học pháp luật như trên cho 
thấy, việc điều chỉnh này là không phù hợp và cần được sửa đổi 
cho hợp lý hơn. Cụ thể là, nếu hành vi phân biệt đối xử trong 
kinh doanh thuộc vào trường hợp chiết khấu chức năng hoặc 
tối đa hóa tổng thặng dư xã hội (tức là có lý do chính đáng) thì 
không phải là hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với hành vi kỳ thị giá nói riêng và kỳ thị trong giao dịch 
nói chung, tổn hại cạnh tranh là một trong những điều kiện cấu 
thành không thể thiếu. Đó là vì mục đích của luật cạnh tranh 
là bảo vệ cạnh tranh thị trường và bảo vệ lợi ích người tiêu 
dùng, trong khi đó hành vi kỳ thị giá luôn mang lại cho một 
hoặc một số người mua hoặc người tiêu dùng lợi ích nhất định, 
vì vậy, nếu hành vi kỳ thị giá không dẫn tới tổn hại cạnh tranh 
thị trường thì không thể bị xem là vi phạm pháp luật. Nói cách 
khác, chỉ khi nào hành vi kỳ thị giá tạo ra tổn hại cạnh tranh 
vượt quá lợi ích mà người mua hoặc người tiêu dùng đạt được 

thì mới bị cho là hành vi kỳ thị giá vi phạm pháp luật. Ví dụ, 
trong vụ án Mark Lyons năm 1987, Tòa thượng thẩm Australia 
cho rằng “mặc dù công ty Bursill đã dành chiết khấu cho một 
số người mua nhất định, điều này có thể cản trở hoạt động kinh 
doanh của công ty Mark Lyons nhưng vì mức độ chiết khấu nhỏ 
đến mức không có bất cứ ảnh hưởng nào đối với cạnh tranh 
giữa người mua được hưởng ưu đãi và người mua không được 
hưởng ưu đãi. Do không gây tổn hại cạnh tranh nên hành vi 
kỳ thị giá của công ty Bursill được xem là hợp pháp”[4]. Hoặc 
trong vụ việc cạnh tranh liên quan đến công ty Vinapco và 
các hãng hàng không Pacific Airlines và Vietnam Airlines, Hội 
đồng cạnh tranh cũng đã phân tích mức chiết khấu 26,5% của 
Vinapco đối với Vietnam Airlines là vượt quá mức hợp lý, gây 
tổn hại cạnh tranh thị trường nên hành vi đó phải bị cấm.

Từ thực tiễn trên có thể thấy, việc đánh giá tổn hại cạnh 
tranh thị trường ở mức độ nào, có đến mức phải truy cứu trách 
nhiệm hay không sẽ do Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh 
quyết định. Đây là một trong những đặc trưng nổi bật của pháp 
luật cạnh tranh, đó là không thể đưa ra tiêu chí cụ thể cho mọi 
trường hợp mà chỉ quy định mang tính nguyên tắc; trên cơ sở 
đó Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh sẽ thực hiện các phân tích 
kinh tế để quyết định về tính hợp pháp hay bất hợp pháp của 
hành vi. Nói cách khác, Luật Cạnh tranh thường trao cho Hội 
đồng xử lý vụ việc cạnh tranh “quyền tự do tài lượng”2 tương 
đối lớn. Tính chất “Hiến pháp kinh tế” của Luật Cạnh tranh đã 
quyết định đặc trưng này, bởi vì với tư cách là “Hiến pháp” thì 
rất khó xây dựng công thức chung cho mọi hành vi vi phạm 
pháp luật cạnh tranh. 

Từ quy định của Khoản 4 Điều 13 Luật Cạnh tranh 2004 
có thể thấy, Luật Cạnh tranh Việt Nam hiện nay chỉ điều chỉnh 
hành vi kỳ thị gây tổn hại tuyến 2, tức là kỳ thị trên thị trường 
người mua, mà chưa có quy định điều chỉnh hành vi kỳ thị gây 
tổn hại tuyến 1. Hơn nữa, quy định này chỉ cấm áp đặt điều 
kiện khác nhau cho các giao dịch như nhau mà chưa tính đến 
trường hợp áp đặt điều kiện như nhau cho các giao dịch khác 
nhau. Nếu trường hợp thứ hai xảy ra thì rõ ràng cũng phải được 
xem là hành vi phân biệt đối xử trong giao dịch. Đây là hạn 
chế của Luật Cạnh tranh cần được sửa đổi, bổ sung trong thời 
gian tới. 

Từ những phân tích trên, chúng tôi đề xuất sửa đổi, bổ sung 
Khoản 4 Điều 13 Luật Cạnh tranh 2004 như sau: “Cấm doanh 
nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường, 
trong trường hợp không có lý do chính đáng, thực hiện hành 
vi áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như 

                                                                                                                             
2Quyền tự do tài lượng được hiểu là quyền tự do quyết định mức chế tài theo 
suy đoán của Hội đồng xét xử.
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nhau hoặc đối với các chủ thể kinh doanh hoặc người tiêu dùng 
có điều kiện khác nhau nhưng áp đặt điều kiện giao dịch như 
nhau nhằm gây tổn hại cạnh tranh thị trường”.

Kết luận

Hành vi kỳ thị giá nói riêng và phân biệt đối xử trong kinh 
doanh nói chung luôn tạo ra bất bình đẳng trong giao dịch, tuy 
nhiên, nếu hành vi này được thực hiện nhằm mục đích chiết 
khấu chức năng hoặc để tối đa hóa tổng thặng dư xã hội thì 
không bị coi là vi phạm pháp luật cạnh tranh, bởi vì về bản chất 
kinh tế, hành vi phân biệt đối xử trong trường hợp này không 
gây tổn hại cạnh tranh thị trường. Chính vì vậy, điều chỉnh 
hành vi loại này cần áp dụng nguyên tắc hợp lý thay vì nguyên 
tắc vi pháp tự thân. Cũng từ lý do trên, nhà làm luật cần xác 
định rõ mục đích can thiệp của pháp luật đối với hành vi phân 
biệt đối xử trong giao dịch là để phòng, chống trường hợp hành 
vi này mang lại hậu quả bất lợi cho thị trường và cạnh tranh, 

tức là ngăn cản hành vi phân biệt đối xử gây tổn hại cạnh tranh 
thị trường mà không chỉ dừng lại ở mục đích tạo ra bất bình 
đẳng trong cạnh tranh. 

Cuối cùng, hành vi phân biệt đối xử trong giao dịch có thể 
tao ra bất bình đẳng theo hai cách: (i) những giao dịch như 
nhau nhưng áp đặt điều kiện thương mại khác nhau; hoặc (ii) 
những chủ thể có điều khác nhau nhưng áp đặt điều kiện giao 
dịch như nhau. Nhà làm luật cũng cần tính đến cả hai trường 
hợp này để điều chỉnh, thay vì chỉ điều chỉnh một trường hợp 
thì sẽ không đảm bảo được tính khái quát và đầy đủ của quy 
định pháp luật. 
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Tư duy hướng biển

Việt Nam có điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái đa 
dạng, là một bán đảo với diện tích tự nhiên hơn 33 vạn km2 và 
hơn 3.000 km bờ biển, chỉ số duyên hải (ISCL) tính được là 
1061 [1]. Với vị trí là một quốc gia bán đảo, nơi hội tụ của nhiều 
cộng đồng cư dân, giao điểm của các nền văn hóa - văn minh 
lớn, Việt Nam đã sớm có truyền thống, tư duy hướng ngoại, ý 
thức mạnh mẽ về môi trường sống, địa bàn sinh kế. Nhờ vị trí 
địa - chiến lược, do có tiềm năng kinh tế và môi trường văn hoá 
phong phú, ở Việt Nam đã hình thành các nền văn hoá biển đảo 
nổi tiếng. Nền văn hóa đó trong quá trình phát triển, thông qua 
các tuyến giao thương và chuỗi đảo, đã có nhiều mối giao lưu 
mật thiết với thế giới bên ngoài. 

Một số nhà khoa học cũng cho rằng từ thời tiền sử, sơ sử 
văn hoá Đông Nam Á đã có những liên hệ với Ấn Độ. Trong 
những hiện vật thuỷ tinh, mã não và hạt chuỗi của văn hoá 
Đông Sơn và Sa Huỳnh đã có những hoạ tiết trang trí vẽ màu 
giống như phong cách Ấn Độ [2]. Huyền thoại về nguồn gốc, 
về nghĩa đồng bào và mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, đẻ ra 
trăm người con..., theo nhà nghiên cứu Manomohan Ghosh rất 
tương đồng với những ghi chép trong sử thi Mahabharata của 
Ấn Độ [3]. Mặt khác, ảnh hưởng của văn hóa Đông Nam Á đã 
sớm được mở rộng đến nhiều quốc gia khác ở khu vực Đông 
Á. Trên cơ sở các cứ liệu khảo cổ học, nhân học, GS Hà Văn 
Tấn từng cho rằng: “Ảnh hưởng của văn hoá Đông Sơn lên 
phía Bắc, theo lưu vực sông Nguyên, sông Tương, đến đất Sở 
là đã rõ ràng” [4]. Vào thời kỳ đầu của giai đoạn này, văn hoá 
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1Chỉ số duyên hải được tính toán dựa trên diện tích tự nhiên chia cho tổng 
chiều dài đường bờ biển. Ở Nhật Bản ISCL là 13, Việt Nam là 106, có nghĩa 
là 1 km đường bờ biển chỉ che phủ tương ứng với mỗi nước là 13 km2 và  106 
km2 diện tích lục địa. 
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Đông Nam Á đã đạt đến độ phát triển rực rỡ và chính nhà Đông 
Phương học nổi tiếng người Nga D.V. Deopik đã gọi thế kỷ V 
trước công nguyên là “Thế kỷ của phương Nam”. Trên nhiều 
phương diện, văn hóa Đông Nam Á đã có những ảnh hưởng 
rộng lớn, vượt rất xa ra ngoài những quốc gia láng giềng [5].

Như vậy, trong hành trình lịch sử - văn hóa của dân tộc 
Việt Nam, sông - nước (bao gồm cả yếu tố biển), không chỉ là 
bộ phận hợp thành mà còn tạo nên đặc tính văn hóa tiêu biểu 
trong truyền thống văn hóa Việt Nam. Nước là nguồn gốc của 
sự sống, nuôi dưỡng con người, bồi tụ nên các châu thổ cho cư 
dân canh tác lúa nước, là nguồn năng lượng, góp phần điều hòa 
môi trường sống... Trong ý nghĩa đó, ven các dòng sông lớn 
và ở vùng cửa sông như sông Hồng, sông Mã, sông Lam, Thu 
Bồn, sông Côn, Đồng Nai, Cửu Long... đã dần hình thành các 
trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị, cảng thị. Sự phồn thịnh và 
kết tụ giữa các trung tâm đó đã tạo nền văn hóa - văn minh đa 
dạng, thống nhất. Từ các huyền thoại về thời lập quốc đến cơ 
tầng văn hóa biển (với Đông Sơn - Sa Huỳnh và những Thể chế 
biển Champa, Phù Nam), từ truyền thống khai thác biển đến tư 
duy hướng biển, từ năng lực thủy quân đến khả năng phát triển 
hải thương... tất cả cho thấy mối liên hệ bền chặt với biển, sớm 
có tư duy hướng biển và cũng sớm thể hiện khả năng chinh 
phục, làm chủ biển khơi của Việt Nam [6]. 

Truyền thống văn hoá biển, tri thức biển và năng lực chinh 
phục biển khơi đó không chỉ là tiềm năng, thế mạnh mà còn 
tạo nên niềm tin, động lực tiến ra biển để phát triển quan hệ hải 
thương, giao lưu văn hóa với các nền văn hóa khu vực, thế giới 
của người Việt Nam trong nhiều thế kỷ sau đó.

Quan niệm về vị trí địa lý, không gian chủ quyền biển đảo

Trong không gian biển Việt Nam (Seas of Vietnam), tên 
gọi Biển Đông, bể Đông hay Đông Hải, ý là vùng biển nằm ở 
phía đông Việt Nam có ý nghĩa thiêng liêng và có nguồn gốc 
lâu đời. Những ghi chép của tài liệu nước ngoài và chính sử 
Việt Nam đều ghi nhận những tên gọi với một ý nghĩa thống 
nhất và toàn vẹn về không gian/phạm vi địa lý: Vùng biển nằm 
ở phía đông của đất nước.

Trong Bình Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi viết: “Độc ác thay, 
trúc Nam Sơn không ghi hết tội, Dơ bẩn thay, nước Đông 
Hải [東海] không rửa sạch mùi”. Trong Việt Nam sử lược, sử 
gia Trần Trọng Kim từng chép lại lời  Bà Triệu  với tên “Bể 
Đông”. Sách Lịch triều hiến chương loại chí  của Phan Huy 
Chú, mục Dư địa chí chép: “Xét trong sách vở đã ghi chép, đất 
nước ta phía đông đến biển, phía tây giáp Vân Nam”. Hoàng 
Việt địa dư chí viết: Kỳ địa tây tiếp Ai Lao, đông lâm đại hải, 
nam giáp Quảng Nam, bắc liên Nghệ An. Đất [Đàng Trong] 
phía tây tiếp giáp Ai Lao, phía đông [là] biển lớn, đoạn phía 
nam là Quảng Nam, phía bắc nối liền với Nghệ An [7].

Thời Nguyễn, người Việt cũng vẫn gọi Biển Đông là Bể 
Nam nhưng bằng chữ Nôm, với nghĩa là bể (biển) nước Nam, 

khác biệt với Nam Hải bằng chữ Hán theo cách viết văn tự chữ 
Hán (gọi theo người Trung Hoa). Trong cuốn Đại Nam Quốc 
sử Diễn ca viết bằng chữ Nôm chép: ... Bây giờ Thục chúa tỉnh 
ra/Dứt tình, phó lưỡi Thái a cho nàng/Bể Nam đến bước cùng 
đường/Văn tê theo ngọn suối vàng cho xuôi” [8]. 

Như đã trình bày ở trên, dù chịu nhiều ảnh hưởng của văn 
hóa, văn minh phương Bắc, nhưng các nhà nghiên cứu cũng 
nhấn mạnh Việt Nam là một thành viên thuộc Đông Nam Á lục 
địa hay Đông Nam Á nói chung, cụ thể hơn là Đông Nam Á 
bán đảo. Hơn thế, do chiếm trọn phần phía đông của bán đảo 
ấy nên so với các quốc gia khu vực, tính chất bán đảo của Việt 
Nam là rất điển hình [9].

Như vậy, cùng với Biển Đông (theo cách hiểu, cách gọi đã 
khắc sâu trong tâm thức của người Việt về một không gian biển 
ở phía đông lãnh thổ Việt Nam), ở Đông Nam Á còn có Biển 
Sulu ở phía tây nam Philippines, Biển Celebes ở giữa các đảo 
Mindanao, Borneo và Sulawesi. Nằm gần vị trí trung tâm các 
đảo Borneo, Java và Sumatra là Biển Java và cuối cùng giữa 
vùng quần đảo hương liệu Moluccas và Đông Timor là Biển 
Banda [10]; hay biển Champa mà con đường quốc tế “đi qua 
Biển Đông mà phần miền Trung - Trong đó có Quảng Trị, được 
các bản đồ và sách vở Ả Rập từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XIII ghi 
là “Biển Chămpa” [11]. 

Với vị trí là một quốc gia cận biển, bị chia cắt mạnh bởi 
điều kiện tự nhiên do những dãy núi cao từ lục địa châu Á đổ 
theo hướng tây bắc - đông nam xuống Biển Đông nên ở Việt 
Nam đã sớm hình thành nên những không gian kinh tế - văn 
hoá tương đối biệt lập. Do địa hình bị chia cắt, lại chủ yếu sinh 
tụ ở vùng tương đối ẩm trũng, các châu thổ, vùng cận biển và 
ven biển, với người Việt việc đi lại, chuyển vận theo các tuyến 
sông, biển luôn giữ vai trò quan trọng. Giao thông thuỷ không 
những đã tạo nên huyết mạch liên kết nội vực mà còn góp phần 
đưa Việt Nam từ rất sớm, hội nhập với thế giới bên ngoài. 

Theo đó, biển và môi trường kinh tế biển đã trở thành nhân 
tố kết nối, là dòng chủ lưu đưa Đông Nam Á đến với hai nền 
văn minh lớn đồng thời là hai trung tâm kinh tế hàng đầu châu 
Á. Trong ý nghĩa đó, Đông Nam Á không chỉ đóng vai trò 
chuyển giao mà còn là nơi thu nhận, tái tạo, sáng tạo... nhiều 
giá trị văn hoá giữa “Thế giới Trung Hoa” (Nho giáo) và “Thế 
giới Ấn Độ” (Bà La Môn giáo, Phật giáo, Hindu giáo). Như 
vậy, có thể coi Biển Đông là một “Địa Trung Hải thu nhỏ” 
(Mini Mediterranean Sea) [12] của châu Á và chính không 
gian địa - văn hoá đó đã tạo nên một nền (hay một khu vực) 
văn minh rực rỡ với nhiều đặc tính tiêu biểu của “Thế giới 
phương Đông”.

Tuần tra, phòng thủ, đảm bảo an ninh biển đảo

Việt Nam có bờ biển dài, hoạt động trên biển và làm chủ 
không gian sinh tồn đã tồn tại từ lâu đời và phát triển trong 
những thời đoạn lịch sử nhất định. 
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Các nguồn tư liệu Việt Nam chép rất rõ hoạt động khai thác 
kinh tế và tổ chức phòng thủ biển của chính quyền quân chủ 
thời kỳ này. Từ thời Lê Sơ, chính quyền đã kiểm soát các khu 
vực trọng yếu của đất nước cũng như thực thi quyền kiểm soát 
đối với hoạt động kinh tế, chủ quyền biển đảo. Sang đến thế kỷ 
XVI-XVIII, cùng với sự phát triển ngoại thương, thực tế của 
các đội Hoàng Sa, Bắc Hải là hình ảnh của các lực lượng khai 
thác và bảo vệ Biển Đông trong thời Tây Sơn và của vương 
triều Tây Sơn. Những tư liệu trên đã góp phần xác định hoạt 
động thực thi chủ quyền liên tục trên các quần đảo không chỉ 
dừng lại ở các chủ trương của nhà nước, mà trong thực tế đã 
được chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện một cách 
đầy đủ, nghiêm chỉnh.

Dưới thời Nguyễn, các vua Gia Long, Minh Mạng… đều 
đề cao vị thế của biển đảo và luôn nhắc nhở mệnh quan triều 
đình phải chú ý bảo vệ vùng biển của đất nước. Qua chỉ dụ và 
chính sách của nhà vua đã phản ánh ý thức về biển đảo như: 
Coi trọng và tăng cường xây dựng lực lượng hải quân; có tư 
tưởng quân sự “lấy thủy quân làm trọng” và lòng tự hào về 
quân thủy. Trong việc xây dựng quân đội, nhà vua rất coi trọng 
xây dựng hải quân, yêu cầu phải luyện tập để khi cần phát huy 
được sức mạnh, “nước nhà ở về phương Nam, đất nhiều phần 
biển, thủy quân rất là quan trọng. Chính nên huấn luyện khiến 
cho thông thuộc biết rõ đường biển thì lúc có việc mới mong 
đắc lực” [13].

Lực lượng thủy quân triều Nguyễn bao gồm hai bộ phận 
là quân thủy ở Kinh đô Huế và quân thủy ở các địa phương. 
Trong đó, bộ phận quân thủy ở Kinh đô Huế được gọi là Kinh 
kỳ thủy sư, có số lượng đông đảo và là lực lượng chủ chốt của 
thủy quân triều Nguyễn (như năm 1802, vua Gia Long đặt thủy 
quân ở Kinh Kỳ gồm 5 doanh, mỗi doanh chia thành 3 chi 
(Trung, Tiền, Hậu), các chi lại chia thành các thuyền hoặc đội, 
ngoài ra còn có các vệ khác, tổng cộng có 10 thuyền, 41 đội 
và 11 vệ…).

Bên cạnh lực lượng thủy quân của triều đình và các địa 
phương, nhà nước còn tích cực xây dựng các đội bán quân sự 
của nhân dân để tăng cường lực lượng gìn giữ vùng biển đảo 
rộng lớn của đất nước. Các đội bán quân sự dân gian này hoạt 
động đặc biệt nổi bật trong tuần tra, kiểm soát vùng biển và 
chống cướp biển. 

Đối với hoạt động chế đóng, sửa chữa thuyền bè, các bộ 
chính sử như Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ dành 4 quyển 
(217, 218, 219, 220) thuộc phần Bộ Hộ để ghi các “chính sách 
về thuyền” [14]. Đối với thuyền bè của nhà nước, triều đình 
quy định kỳ hạn sửa chữa như sau: Các hạng thuyền bè sau khi 
được đóng mới và đưa vào sử dụng thì sau 3 năm sẽ thực hiện 
1 lần sửa chữa nhỏ (tiểu tu) dùng vật liệu bằng 2/10 đóng mới 
ban đầu, sau 5 năm tiếp theo thì thực hiện một lần sửa chữa 
lớn (đại tu) dùng vật liệu bằng 4/10 đóng mới ban đầu, chu 
kỳ 8 năm một lượt tiểu tu và một lượt đại tu cứ thế luân phiên 

tiến hành, cho đến khi nào không tu bổ được nữa thì phá đi để 
đóng thuyền bè khác thay thế. Vào những năm không phải kỳ 
tiểu tu và đại tu, thuyền bè đi làm việc công mà có tổn hại thì 
đầu năm sau sẽ được cấp 1/10 vật liệu đóng mới ban đầu để 
sửa chữa [14].

Trong việc chế tạo, sửa chữa thuyền bè thời Nguyễn, đặc 
biệt phải kể đến việc chế tạo thuyền máy hơi nước theo kiểu 
phương Tây. Hoạt động này đã được Nguyễn Ánh khởi đầu 
ngay từ những năm cuối thế kỷ XVIII. Năm 1793, Nguyễn 
Ánh mua lại một chiến hạm cũ của châu Âu, cho tháo rời chiếc 
tàu này ra từng mảnh để lấy mẫu rồi cho thợ chế tác những 
mảnh khác giống như thế, sau đó ráp lại theo mô hình cũ. Cách 
làm này đã mang lại cho Nguyễn Ánh một loạt chiến hạm nổi 
tiếng như Long Ngư, Long Thượng, Long Hưng, Long Phi… 
và trở thành một dấu mốc quan trọng trong sự phát triển kỹ 
thuật của nước ta thời xưa [15].

Năm 1822, vua Minh Mạng sai Thống chế Thủy quân là 
Phan Văn Tường trông coi việc đóng thuyền hiệu theo kiểu Tây 
dương [15]. Năm 1838, vua Minh Mạng lệnh cho đốc công Vũ 
Khố là Hoàng Văn Lịch và Phó đốc công là Vũ Huy Trinh cùng 
thợ đúc thuyền “nghiên cứu kiểu cách theo đúng như thuyền 
máy mua của Tây Dương trước đây để tâu lên xin làm” [14] 
đến năm sau thì hoàn thành, theo chính lời dụ của vua Minh 
Mạng là “có thể dùng được” [14]. Ba chiếc tàu thủy chạy bằng 
hơi nước này được đặt tên “tàu lớn gọi là tàu Yên Phi, tàu hạng 
trung gọi là tàu Vân Phi, tàu nhỏ gọi là tàu Vũ Phi, đều khắc 
chữ thếp vàng ở đằng sau lái, cho có danh hiệu” [16], trong đó 
Yên Phi là tàu gốc mua của phương Tây, còn Vân Phi và Vũ 
Phi đều do Vũ Khố tự đóng lấy. Đến năm 1842, vua Thiệu Trị 
cho đóng lại thuyền Vân Phi và đổi tên thành Huy Phi, “tất cả 
mọi vật kiện, phỏng theo khuôn dạng thuyền Yên Phi” [14]. 
Đến năm 1844, vua Thiệu Trị lại cho mua thêm 1 chiếc thuyền 
máy hơi nước nữa, đặt tên là Điện Phi [14].

Các vua đầu triều Nguyễn đều có cái nhìn hướng biển 
và đánh giá cao vị thế của biển trong sự phát triển đất nước 
trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, quân sự cho đến chính trị, văn 
hóa. Vào năm cuối cùng cai trị của mình (năm 1840), khi cử 
Nguyễn Tri Phương vào giữ chức quyền thự Tuần phủ Nam - 
Ngãi (Quảng Nam, Quảng Ngãi), vua Minh Mạng nhắc nhở 
phải chú ý đến việc phòng giữ cửa biển để “bọn giặc dù muốn 
dòm nom cũng không thể thừa được sơ hở của ta. Đó là kế 
hoạch lớn, ràng rịt cửa tổ ngay từ lúc chưa mưa, để giữ vững 
bờ cõi của mình” [17]. Nhà vua cũng thường thân hành xem 
xét các cửa biển, đặc biệt là cửa Thuận An, Đà Nẵng và có 
những đánh giá rất cao về vị thế chiến lược của các cửa biển 
này. Trước đó, vào năm 1830, sau khi đến thăm pháo đài Trấn 
Hải, vua Minh Mạng đánh giá: “Thật là thành bằng đồng và 
hào chứa nước sôi của Kinh sư vậy” [17]. Vua Thiệu Trị ở ngôi 
chưa đầy 7 năm (1841-1847), nhưng có nhiều lần đến cửa biển 
Thuận An.
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Từ nhận thức đúng đắn ấy, vương triều Nguyễn đã tổ chức 
và tiến hành nhiều hoạt động thực hiện chủ quyền và bảo vệ 
vùng biển đảo quốc gia, trong đó đặc biệt coi trọng xây dựng 
hệ thống phòng thủ vững chắc ở các cửa biển trọng yếu. Các 
đồn, đảo và pháo đài đều được cấp súng đạn, khí giới, thuyền 
bè, phái quân trấn giữ.

Những hoạt động quan trọng trong bảo vệ, thực thi chủ 
quyền vùng biển, thể hiện qua các hoạt động tuần tra, kiểm 
soát giữ yên vùng biển đảo cũng rất được chú trọng: Nhà nước 
đã bố trí canh giữ tùy theo mức độ quan trọng đối với những 
khu vực biển miền Trung: Có quân chính quy, dân quân…2; - 
Nhà nước cũng giao quyền chủ động tác chiến cho địa phương, 
trong đó nhà nước giữ vai trò chỉ đạo3.

Đồn biển còn có nhiệm vụ thông tin bằng việc treo cờ hay 
chạy trạm. Hệ thống thuyền buôn và thuyền đánh cá của các 
địa phương cũng tham gia tích cực vào việc tuần tra, là tai mắt 
của nhà nước trong việc nắm bắt và thông báo tin tức trên biển 
“bất cứ lúc nào nhà vua cũng có thể huy động thêm thuyền 
buôn và thuyền chài đi lại chi chít ngoài ven biển” [18]. 

Vài năm sau khi lên ngôi, vua Gia Long đã giao cho vị văn 
quan nổi tiếng phụ trách công việc quản lý hành chính quân sự 
toàn quốc là Thượng thư Bộ Binh Lê Quang Định “kê cứu sách 
vở, bản đồ cả nước, các thành dinh trấn đạo từ Kinh sư vào 
Nam đến Hà Tiên, ra Bắc đến Lạng Sơn, phàm sông núi hiểm 
hay dễ, đường đi xa hay gần, giới hạn bờ cõi thế nào, sông biển 
nguồn lạch, cho đến cầu cống chợ điếm, phong tục thổ sản, 
hết thảy ghi chép lấy” [19] để biên soạn sách Hoàng Việt nhất 
thống dư địa chí, đến năm 1806 thì hoàn thành, gồm 10 quyển 
đồ sộ [20]. Sự ra đời của bộ sách này có ý nghĩa to lớn đối với 
sự quản lý đất nước nói chung, việc thực thi chủ quyền quốc 
gia nói riêng.

Có thể thấy, đội Hoàng Sa được ra đời từ thời các chúa 
Nguyễn, cho đến các vua đầu triều Nguyễn đã hoạt động trong 
suốt ba thế kỷ. Nhiệm vụ của đội Hoàng Sa là thường xuyên 
kiểm soát, thu lượm tài nguyên ở vùng quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa trên Biển Đông. Đội Hoàng Sa với tư cách là một 
đơn vị dân binh chuyên nghiệp có nhiệm vụ khai thác kinh tế 
và thực thi chủ quyền ở Biển Đông chính là một hình thức độc 
đáo, duy nhất khai chiếm, xác lập, thực thi chủ quyền trên các 
vùng quần đảo giữa Biển Đông mà không một quốc gia nào 
trong khu vực có được, vẫn tiếp tục được thành lập và hoạt 
động dưới vương triều Nguyễn. 
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Dẫn nhập

Khảo cổ học Liên Xô trước đây và khảo cổ học Nga hiện 
nay tích lũy được nhiều thành tựu nghiên cứu lịch sử nhân loại, 
vững vàng về học thuật và gắn liền với cuộc sống nóng hổi, đã 
treo một tấm gương sáng cho chúng ta thấy nên noi theo. Trong 
các chương trình hợp tác khảo cổ học Việt - Nga đều đem lại 
kết quả cụ thể, quan trọng cả trong nhận thức lịch sử và đào 
tạo cán bộ. 

Từ những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước, các nhà 
khảo cổ học Nga đã có mặt ở Việt Nam, tham gia giảng dạy, 
đào tạo cán bộ khảo cổ, tiến hành điền dã, khai quật và nghiên 
cứu các di tích khảo cổ Việt Nam. Ngành khảo cổ học Việt 
Nam không quên công lao của GS.TS P.I. Boriskovski, ngay 
từ những năm 60 của thế kỷ trước, đã có nhiều năm giảng dạy 
và nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng đội ngũ các nhà 
nghiên cứu khảo cổ học của Việt Nam, đồng thời tham gia phát 
hiện, khai quật một số di tích then chốt trong nhận thức thời 
nguyên thủy của Việt Nam, trong đó có di tích sơ kỳ Đá cũ Núi 
Đọ và các di tích sơ kỳ Đá mới văn hóa Hòa Bình, văn hóa Bắc 
Sơn. GS.TS P.I. Boriskovski đã được nhận Huân chương Lao 
động cao quý của Nhà nước Việt Nam. 

Các trường đại học của Liên Xô trước đây ở Moscov, 
Leningrad và một số thành phố khác đã giúp đào tạo nhiều thế 
hệ các nhà khảo cổ Việt Nam, nhất là trong những năm chiến 
tranh chống Mỹ ác liệt nhất. Viện Khảo cổ học Moscov và các 
Phân viện Khảo cổ học Leningrad thuộc Viện Hàn lâm khoa 

học Nga đã giúp đào tạo nhiều nghiên cứu sinh, đào tạo thực 
tập sinh nhiều lĩnh vực chuyên sâu của khảo cổ học. Trong 
thời kỳ Liên Xô, giữa Viện Khảo cổ học Việt Nam và các viện 
chuyên ngành khảo cổ ở Liên Xô cũ đã tăng cường các đoàn 
tham quan, trao đổi học thuật. Ngày 6/11/1982, nhân kỷ niệm 
lần thứ 65 Cách mạng tháng Mười và lần thứ 60 thành lập Liên 
bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết, Viện Khảo cổ học Việt 
Nam đã tổ chức Hội nghị Thông báo về khảo cổ học Liên Xô, 
nhằm khẳng định những thành tựu khảo cổ học Xô viết và kết 
quả hợp tác khảo cổ học Nga - Việt. Trong Hội nghị này, ngoài 
báo cáo khai mạc Hội nghị của GS.VS, Viện trưởng Viện Khảo 
cổ học Phạm Huy Thông, các cán bộ chủ chốt của Viện, những 
người được đào tạo tại Liên xô đã có các tham luận, nêu bật 
những nét tiêu biểu, đặc sắc về sự nghiệp khảo cổ học rực rỡ 
của Liên Xô. Tạp chí Khảo cổ học số 4/1982 đã công bố các 
tham luận đó [1]. 

Kế thừa các nhà khảo cổ học Liên Xô trước đây, các nhà 
khảo cổ Nga hiện nay vẫn tiếp tục hợp tác, sát cánh cùng các 
nhà khảo cổ Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu khảo cổ học 
thời tiền sử và sơ sử.

Trước hết trong lĩnh vực nghiên cứu, tổng kết đáng chú ý là 
công trình do các nhà sử học Nga đã biên tập và xuất bản năm 
2014: Lịch sử Việt Nam trọn bộ 6 tập đề tặng nhân 40 năm ngày 
Việt Nam thống nhất. Tập 1. Cổ đại và trung đại sớm (từ cuối 
4.000 năm - đầu 3.000 năm cách nay đến năm 1010) do TS. 
D.V. Mosiakov chủ biên. Đây là tập sách của người Nga viết về 
Lịch sử Việt Nam mới nhất, dày dặn nhất. Phần thời kỳ nguyên 
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thủy trong bộ sách này được biên soạn, trình bày bằng tư liệu 
Khảo cổ học Việt Nam, do S.V. Laptev biên soạn đã đề cập đến 
các vấn đề: Lịch sử nghiên cứu khảo cổ học Việt Nam, thời đại 
Đá (gồm Đá cũ, Đá mới), thời kỳ Kim khí (thời đại đồng và 
đồ sắt) [2]. Chúng ta đánh giá cao cố gắng các nhà sử học Nga 
trong việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Việt Nam thời nguyên 
thủy trên cơ sở tư liệu khảo cổ học. 

Lĩnh vực hợp tác khai quật, nghiên cứu khảo cổ học luôn 
chiếm vị trí quan trọng trong hợp tác giữa 2 nước. Một loạt các 
cuộc khai quật nghiên cứu các nhà nước sớm, trong đó có văn 
hóa Óc Eo giữa Viện Khảo cổ học Saint Petersburg với Viện 
Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, đặc biệt Chương trình hợp 
tác giữa Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã 

hội Việt Nam và Viện Khảo cổ học - dân tộc học Novosibirsk 
thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga (2009-2019). Trong chương 
trình này, hai bên đã cùng nhau tổ chức và thực hiện nghiên 
cứu khảo cổ học thực địa; trao đổi ngắn hạn cán bộ nghiên 
cứu khoa học, trao đổi các ấn phẩm khoa học, tư liệu; viết bài 
về những phát hiện khảo cổ học mới nhất ở Việt Nam, Nga và 
cùng nhau công bố. Hai bên cùng tham gia các chương trình 
sinh hoạt khoa học (các hội thảo do hai nước hoặc nhiều nước 
tổ chức, giảng bài, báo cáo khoa học) và cùng tìm kiếm nguồn 
kinh phí tài trợ thực hiện chương trình hợp tác theo hướng hai 
bên cùng quan tâm. Thành tựu nổi bật nhất trong Chương trình 
hợp tác này là kết quả khai quật, nghiên cứu hang Con Moong 
và di tích sơ kỳ Đá cũ An Khê. 

Nghiên cứu khai quật hang Con Moong

Kết quả hợp tác khai quật di tích hang Con Moong (2009-
2014) và một số di tích hang động xung quanh như hang Lai, 
hang Mang Chiêng, hang Diêm… đã làm rõ tiến trình lịch sử 
nguyên thủy Việt Nam giai đoạn chuyển tiếp từ Cánh tân sang 
Toàn tân, từ Đá cũ sang Đá mới, từ hồng hoang đến văn minh, 
thông qua địa tầng dày trên 10,14 m, nguyên vẹn (in situ) với 
sự diễn biến văn hóa từ 66.000 năm đến 7.000 năm trước Công 
nguyên (viết tắt BC).

Trên địa tầng 10 lớp ở hang Con Moong, ở độ sâu dưới 
8,6 m, có tuổi 66.000 năm BC, tồn tại công cụ đá quartz, kích 
thước nhỏ, vết ghè thô sơ, loại hình chủ yếu là mũi nhọn, nạo, 
cạo, dao khắc. Lớp văn hóa này hoàn toàn khác và sớm hơn 
nhiều so với các kỹ nghệ mảnh tước hang động hiện biết ở Việt 
Nam. Tư liệu cho biết, những cư dân này cư trú trong hang 
không thường xuyên, bởi vì số lượng công cụ ở đây rất ít, đại 
diện cho khí hậu lạnh và lạnh nhất qua phân tích cổ từ cảm.

 Cư dân các lớp 5, 6 và 7, độ sâu từ 5,1 đến 6,8 m có 4 
niên đại OSL là 48.000 năm BC (lớp 7), 44.000 năm BC (lớp 
6), 35.000 năm BC (lớp 5). Trong mức này tồn tại công cụ 
mảnh tước, công cụ cuội nhỏ, chất liệu đá quartz, anderit, đá 
vôi (limestone), cùng di cốt động vật bán hóa thạch từ lớp 6 trở 
lên, còn nhuyễn thể do con người khai thác đưa về hang xuất 
hiện ở lớp 5. Dấu hiệu của mưa xuất hiện vào cuối lớp 5 và đầu 
lớp 4. Kỹ nghệ đá ở mức này khác với kỹ nghệ mảnh tước kiểu 
Ngườm (Thái Nguyên), Bạch Liên Động (Quảng Tây), Lang 
Rongrien (Thái Lan), nơi công cụ mảnh tước nhỏ có dấu tu 
chỉnh lần thứ hai. 

So với mức sớm, con người cư trú từ lớp 5 đến lớp 7 thường 
xuyên hơn, song vẫn còn mờ nhạt. Một biến động lớn về khí 
hậu diễn ra vào giai đoạn này, đó là ở lớp 5 xuất hiện một pha 
khí hậu lạnh đột ngột, khiến đá vôi trong hang co lại và nứt vỡ 
ra thành các mảnh nhỏ (mà các nhà khảo cổ gọi là dăm kết đá 
vôi). Trong điều kiện khí hậu như vậy, cư dân lúc này chế tác 
công cụ mảnh tước, thiên về săn bắt động vật nhỏ, phản ánh sự 
tương thích của con người với môi trường.

Cư dân sống ở lớp 3 và 4, độ sâu từ 3,6 m đến 5,1 m, niên 
đại tuyệt đối lớp 4 là 34.000 năm BC; lớp 3 là 26.000 năm BC 
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và 25.000 năm BC. Cư dân ở các mức này chế tác công cụ cuội 
nhỏ, công cụ mảnh tước đá diabaz, basalt, quartz và đá vôi. Săn 
bắt các loài động vật, bắt các loài nhuyễn thể cạn, chủ yếu là ốc 
núi. Sau giai đoạn băng hà cuối cùng (sau 20.000 năm), khí hậu 
ấm dần lên, con người cư trú trong hang Con Moong thường 
xuyên hơn. Họ chuyển dịch dần về phía cửa hang, phía tây. Do 
cư trú thường xuyên nên vỏ ốc thường bị dẫm đạp nhiều lần mà 
trở nên vụn nát, nén chặt hơn. Vào giai đoạn này, đã xảy ra một 
biến động địa chất nào đó, khiến cho nhiều tảng đá trên trần rơi 
xuống lòng hang, tác động vào tầng văn hóa, khiến nó bị tụt 
xuống lòng hang. Dấu tích của khối trầm tích ban đầu này hiện 
còn sót lại trên vách hang thành một vệt chạy dài.

Lớp 2 (độ sâu 2,5 m đến 3,6 m) có 10 niên đại C14, cho 
tuổi từ 17.000 đến 13.000 năm cách ngày nay (viết tắt BP), tồn 
tại chủ yếu là công cụ cuội ghè đẽo kiểu văn hóa Sơn Vi, công 
cụ xương. Cư dân giai đoạn này săn bắt nhiều động vật có vú 
lớn, thu lượm các loài ốc núi, ốc suối. Người chết được chôn 
trong hang theo nghi thức nằm co, chôn theo công cụ đá. Kết 
quả phân tích cổ từ cảm và bào tử phấn cho thấy, con người 
sống ở giai đoạn nhiệt đới gió mùa rõ rệt, họ đã thu hái các loài 
nhuyễn thể, chế tác hàng trăm công cụ lao động đá cuội, công 
cụ xương đặc trưng cho sự phát triển từ kỹ nghệ Sơn Vi sang 
kỹ nghệ Hòa Bình. 

Cư dân muộn nhất ở độ sâu từ mặt xuống 2,5 m, có niên đại 
từ 13.000 năm BP đến 7.000 năm BP. Người thời này chế tác 
và sử dụng công cụ cuội ghè đẽo, xuất hiện rìu mài lưỡi, muộn 
nữa là rìu mài toàn thân và đồ gốm. Lúc này, cư dân cổ trong 
hang đã chứng kiến quá trình biến đổi cổ khí hậu với nhiều 
pha nóng - lạnh và mát xen kẽ, sự biến động từ lạnh hơi khô 
sang nóng ẩm, gió mùa. Cùng như nhiều hang khác, vào thời 
điểm 8.800-11.400 năm BP là thời kỳ mưa rất nhiều, bởi vì tốc 
độ trầm tích đưa vào hang là 1 cm/100 năm, lớn hơn 10 lần so 
với giai đoạn trước đó là 11.400-20.500 năm BP (vốn là 0,1 
cm/100 năm). Nói cách khác, lượng mưa vào giai đoạn 8.800-
11.400 năm BP tăng gấp ngần ấy lần so với giai đoạn trước 
đó. Thời kỳ mưa lớn và kéo dài ở Bắc Việt Nam đã khiến con 
người cư trú trong hang nhiều hơn, liên tục hơn so với các giai 
đoạn trước và sau đó. Chỉ sau 7.000 năm, về cơ bản kết thúc 
thời kỳ mưa nhiều. Con người bắt đầu rời hang chiếm lĩnh các 
vùng đất mới ở đồng bằng chân núi như cư dân Đa Bút (Thanh 
Hóa và Ninh Bình), hoặc tiến thẳng ra chiếm lĩnh bờ biển cổ 
như cư dân Quỳnh Văn (Nghệ An và Hà Tĩnh), thậm chí vươn 
hẳn ra biển đảo như cư dân văn hóa Cái Bèo (Quảng Ninh và 
Hải Phòng), thiết lập văn hóa biển tiền sử. 

Kết quả khai quật hang Con Moong đã cho một địa tầng 
chuẩn về diễn trình văn hóa tiền sử, về sự tương thích của 
con người và môi trường, về hệ thống kết cấu cộng đồng cư 
dân cuối Đá cũ sang đầu Đá mới qua hệ thống các hang động 
xung quanh Con Moong như hang Lai, Mang Chiêng, hang 
Đắng, hang Mộc Long, Mái đá Mộc Long, hang Diêm và Động 
Người Xưa gắn liền với cảnh quan khu vực karst và sự đa dạng 
sinh học của rừng quốc gia Cúc Phương. Đây là nguồn sử liệu 

hết sức quan trọng cho việc biên soạn lịch sử nguyên thủy Việt 
Nam ở giai đoạn bản lề từ Đá cũ sang Đá mới, từ săn bắt hái 
lượm độc tôn sang nông nghiệp sơ khai.

Nghiên cứu khai quật tại An Khê

Một thành tựu đặc biệt có ý nghĩa trong hợp tác khảo cổ 
học Việt - Nga đó là việc phát hiện, khai quật và nghiên cứu 
hệ thống di tích Đá cũ ở An Khê (Gia Lai). Các nhà khảo 
cổ học đã xác nhận sự hiện diện của kỹ nghệ sơ kỳ Đá cũ 
với phức hợp rìu tay - mũi nhọn tam diện - chopper, niên đại 
tuyệt đối bằng phương pháp K/Ar là 806.000±22.000 năm và 
782.000±20.000 năm BP và cũng là di tích văn hóa sơ kỳ Đá 
cũ cổ xưa nhất hiện biết ở Việt Nam và Đông Nam Á, mở đầu 
cho lịch sử Việt Nam. 

Từ năm 2014 đến nay, ở thị xã An Khê, các nhà khảo cổ 
học Việt - Nga đã phát hiện 21 địa điểm Đá cũ. Trong đó, 4 
địa điểm đã được khai quật là Gò Đá, Rộc Tưng 1, Rộc Tưng 
4 và Rộc Tưng 7. Các di tích này có địa tầng nguyên vẹn (in 
situ), thu được hàng nghìn hiện vật đá, hàng trăm mẫu thiên 
thạch (tectits) [3]. Đây là nguồn sử liệu quan trọng xác lập 
sự hiện diện của kỹ nghệ sơ kỳ Đá cũ An Khê và vị trí của nó 
trong di sản văn hóa nhân loại. 

Kỹ nghệ An Khê gồm các di tích phân bố ở các đồi gò 
cao trung bình 420-450 m, dọc đôi bờ sông Ba, thị xã An Khê. 
Đây là 1 trong 21 tiểu vùng địa lý của Tây Nguyên, mang tên 
trũng An Khê, vùng chuyển tiếp từ cao nguyên Pleiku ở phía tây 
xuống đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ ở phía đông.

Dấu tích văn hóa kỹ nghệ An Khê được bảo lưu trong tầng 
văn hóa dày trung bình 25-40 cm, cấu tạo từ đất sét bị laterit 
hóa, vốn phong hóa tại chỗ của đá granit. Trong tầng văn hóa có 
mặt các mảnh thiên thạch, được rơi vào nơi cư trú cổ xưa từ các 
hành tinh khác ngoài trái đất. Bước đầu ở đây đã ghi nhận có địa 
điểm cư trú với dấu tích kiến trúc tạo nền sinh hoạt; có địa điểm 
dấu tích chế tác công cụ là chính - kiểu di chỉ xưởng (workshop 
- site) và cả di tích vừa cư trú, vừa chế tác công cụ tại chỗ. 

Công cụ đá của kỹ nghệ An Khê được làm từ đá cuội sông 
suối tại địa phương. Chúng có kích thước lớn, làm từ đá cứng, 
hạt mịn, chủ yếu là đá thạch anh (quartz), thạch anh biến tính 
(quartzite), đá sét silic. Trên thân công cụ còn lưu những vết 
ghè thô sơ của con người, hầu như ít được tu chỉnh nhỏ. Tổ 
hợp công cụ kỹ nghệ An Khê gồm công cụ ghè hai mặt, rìu tay, 
công cụ ghè hết một mặt, mũi nhọn, mũi nhọn tam diện, công 
cụ chặt dạng chopper, choping, con dao, cái nạo, hòn ghè, chày, 
hạch đá và mảnh tước. Trong đó, đặc trưng tiêu biểu nhất là 
phức hợp: Rìu tay (handaxe), ghè hết một mặt (unifacial tool), 
mũi nhọn tam diện (triangle shaped cross-section pick) và công 
cụ chặt thô (chopper, choping - tool). 

Rìu tay (Handaxe) là loại hình công cụ đặc biệt trong nhóm 
công cụ ghè hai mặt (biface) [4]. Công cụ ghè hai mặt có mặt 
trong hầu khắp các địa điểm Đá cũ An Khê, song số lượng 
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không nhiều. Tiêu biểu cho rìu tay An Khê là 4 chiếc tìm thấy 
ở Rộc Lớn, Rộc Gáo, Rộc Hương và Rộc Tưng (hình 1). Rìu 
tay An Khê được làm từ đá cuội quartzite, kích thước lớn, tiêu 
biểu là loại có thân hình mũi lao với một đầu thuôn nhọn, đốc 
cầm tròn; vết ghè tập trung ở 2/3 thân kể từ đầu nhọn, ghè 2 
mặt, vết ghè từ rìa vào trung tâm, tạo ra một đường nổi cao 
chạy từ đầu nhọn đến gần đốc cầm, dày ở giữa và mỏng dần về 
hai rìa. Các vết ghè nhỏ, đan nhau, tạo rìa lưỡi zích zắc, kích 
thước trung bình có thân dài 20,7 cm, rộng 11,9 cm, dày 7,4 

cm và nặng 1,9 kg. 

Công cụ ghè hết một mặt (Uniface) có số lượng khá lớn, 
tiêu biểu là các di vật tìm thấy ở Rộc Lớn, Rộc Tưng và Rộc 
Hương. Chúng được làm từ viên cuội lớn gần hình bầu dục, 
một mặt lớn được ghè gần hết bóc hết mặt cuội, mặt đối diện 
giữ nguyên vỏ cuội, các vết ghè tập trung ở hai rìa cạnh, tạo ra 
rìa sử dụng cong lồi ở một đầu, một đầu còn lại làm đốc cầm, 
kích thước trung bình thân dài 17,82 cm, rộng 13,6 cm, dày 8,4 
cm và nặng 2,3 kg (hình 2 a, b).

a) Gò Đá b) Rộc Tưng

c) Rộc Gáo d) Rộc Lớn

Hình 1. Rìu tay ở An Khê.

Hình 2. a, b: Công cụ ghè một mặt; c, d: Mũi nhọn tam diện.

     a) Rộc Lớn        b) Rộc Tưng         c) Rộc Gáo          d) Rộc Tưng
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Mũi nhọn (Pick) chiếm số lượng lớn, đặc trưng nhất là mũi 
nhọn hình khối tam diện, ba mặt phẳng kẹp một đầu nhọn, đầu 
kia giữ tối đa vỏ cuội làm đốc cầm. Nếu viên đá có sẵn 2 mặt 
cuội giao nhau thành một góc tù, thì người xưa ghè thêm một 
mặt phẳng. Còn ở viên cuội có một mặt phẳng tự nhiên, thì 
người xưa ghè thêm 2 mặt phẳng nữa; mặt cắt ngang thân gần 
tam giác cân; kích thước thân dài 19,80 cm; rộng ngang 11,90 
cm; thân dày 8,07 m và nặng 2,32 kg (hình 2 c, d).

Công cụ chặt thô (chopper, chopping) được làm từ viên 
cuội quartz hoặc quartzite, kích thước lớn, thân hình bầu dục, 
vết ghè tập trung ở một đầu, từ mặt cuội này sang mặt kia tạo ra 
công cụ chặt kiểu chopper, hoặc ghè hai mặt tạo ra công cụ chặt 
kiểu chopping. Loại công cụ này thường có một đường rìa cong 
lồi và một đốc cầm lớn còn vỏ cuội. Kích thước trung bình: 
Thân dài 19,2 cm, rộng 11,7 cm, dày 9,0 cm và nặng 2,4 kg.

Kỹ nghệ An Khê khác với các kỹ nghệ sơ kỳ Đá cũ hiện 
biết ở Việt Nam như Núi Đọ (Thanh Hóa) và Xuân Lộc (Đồng 
Nai). Ở hai nơi này công cụ được làm từ đá basalte, thu thập 
trên mặt. Công cụ Núi Đọ có rìu tay, tiền rìu tay kích thước 
lớn, ghè thô sơ cùng mảnh tước clacton và hạch đá đa diện, còn 
công cụ Xuân Lộc có rìu tay, mũi nhọn tam diện, kích thước 
nhỏ và hầu như vắng mặt hạch đá, mảnh tước. Việc định niên 
đại cho các kỹ nghệ này đều dựa vào hình thái công cụ, chẳng 
hạn Núi Đọ có tuổi dự đoán 400.000 năm [5], còn Xuân Lộc có 
tuổi 500.000 năm [6]. 

Ngoài Việt Nam, kỹ nghệ Acheulean (Pháp) được giới khoa 
học xem là kỹ nghệ ghè hai mặt/rìu tay (bifaces/handaxe) điển 
hình cho sơ kỳ Đá cũ thế giới, có tuổi từ 500.000-300.000 
năm BP [7]. Công cụ được làm từ đá lửa, ghè hai mặt, có một 
lưỡi mỏng nhọn, đốc cầm rộng và dày, thân bằng. Rìu tay có 
các loại hình: Tam giác, trái tim, quả hạnh nhân, mũi lao, hình 
trứng, hình đĩa và hình elíp, tiêu biểu nhất là hình quả hạnh 
nhân và hình mũi lao.

Khác với rìu tay Acheulean, rìu tay An Khê được làm từ đá 
cuội, trên thân còn bảo lưu một ít vỏ cuội tự nhiên, đốc cầm to, 
gần tròn; còn rìu tay Acheulean làm từ đá trầm tích, chủ yếu là 
đá silic, ghè hết vỏ tự nhiên, đốc rìu vát mỏng. Thân rìu An Khê 
còn bảo lưu những vết ghè lớn, hầu như không tu chỉnh; còn rìu 
Acheulean có nhiều vết ghè nhỏ, dấu tu chỉnh đều đặn, cân đối. 
Rìu tay An Khê có mặt bổ dọc hình nêm, mặt cắt ngang gần 
hình bầu dục, còn rìu châu Âu mặt bổ dọc hình nêm, mặt cắt 
ngang gần hình thấu kính. Nhìn chung, rìu tay An Khê không 
quy chuẩn, tiến bộ như rìu Acheullian điển hình, mà có nhiều 
nét cổ xưa hơn. 

Ở Đông Nam Á, công cụ ghè hai mặt cổ nhất được tìm thấy 
ở Indonesia mang đặc trưng kỹ nghệ Acheulean điển hình, có 
tuổi khoảng 0,8 triệu năm BP, song kỹ nghệ chopper - chopping 

tools vùng này vẫn là chủ đạo [8].

Ở Đông Á, rìu tay đã tìm thấy ở các địa điểm Đinh Thôn, 
Hợp Hà, Chu Khẩu Điếm, đặc biệt là Bách Sắc (Trung Quốc). 
Ở thung lũng Bách Sắc, dọc đôi bờ sông Hữu Giang, thuộc đất 5 
huyện: Bách Sắc, Điền Đông, Điền Dương, Bình Quả và Điền 
Lâm thuộc tỉnh Quảng Tây đến nay đã phát hiện được 44 địa 
điểm sơ kỳ Đá cũ, được xếp vào kỹ nghệ Bách Sắc. Kỹ nghệ 
này gồm những công cụ mũi nhọn, chopper, nạo, công cụ ghè 
hai mặt và rìu tay được làm từ đá cuội, kích thước lớn, ghè 
trực tiếp trên đe, rất ít mảnh tước. Hiện nay có 4 địa điểm tìm 
thấy rìu tay, đó là Dương Thụ, Na Lai, Nam Bán Sơn (Nang 
Ban Shan) và Bì Hồng (Pohong), phân bố trong thềm bậc IV 
sông Hữu, có tuổi trung kỳ Pleistocene. Năm 1993, một mẫu 
thiên thạch (tektite) ở địa điểm Bách Cốc, thôn Đại Hòa, thuộc 
kỹ nghệ Bách Sắc được xác định niên đại tuyệt đối, có tuổi là 
732.000±39.000 BP. Mới đây, là một mẫu tektite khác của kỹ 
nghệ Bách Sắc có tuổi là 803.000±3.000 BP. Các nhà khảo cổ 
Trung Quốc cho rằng, Bách Sắc là đại diện cho kỹ nghệ rìu tay 
sơ kỳ Đá cũ cổ nhất được biết ở vùng Đông Á [9]. Kỹ nghệ An 
Khê và kỹ nghệ Bách Sắc có nhiều nét tương đồng về kỹ thuật 
- loại hình, do đó tuổi của hai kỹ nghệ này có thể tương đương 
nhau, đều khác kỹ nghệ Acheulean châu Âu.

Các nhà khảo cổ Việt - Nga đã xác nhận, kỹ nghệ An Khê 
được đặc trưng bởi phức hợp: Công cụ chặt thô (chopper - 
choping tool)/mũi nhọn hình khối tam diện (triangle shaped 
cross-section pick)/công cụ ghè hai mặt - rìu tay (biface-
handaxe). Trong đó, chopper - choping tool chủ yếu tìm thấy 
ở khu vực châu Á, biface - handaxe nổi trội cho Đá cũ phương 
Tây, còn mũi nhọn tam diện nổi trội nhất ở sơ kỳ Đá cũ vùng 
An Khê. 

Về niên đại, đã có kết quả phân tích 2 mẫu tektite bằng 
phương pháp K/Ar từ phòng thí nghiệm đồng vị địa hóa học 
và địa thời học IGEM RAN, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho 
kết quả: Mẫu ký hiệu 15.GD.M4.L1-2 ở địa điểm Gò Đá là 
806±22 nghìn năm và mẫu ký hiệu 16.RT1. H1. F6.L2.2 Rộc 
Tưng là 782±20 nghìn năm. Như vậy, kỹ nghệ An Khê nằm 
trong khung thời gian khoảng 800.000 năm BP.

Với kết quả này, các nhà khảo cổ Việt - Nga tự hào bổ sung 
kỹ nghệ An Khê (Việt Nam) vào bản đồ kỹ nghệ công cụ ghè 
hai mặt trên thế giới. Trong đó các di tích ở châu Âu (có tuổi 
0,5-0,6 triệu năm); Ubeidlya (1,4 triệu năm); Gesher Benot 
Ya’aqov (0,9 triệu năm); Ả-rập-xê-út (0,4 triệu năm); Tukmeniastan 
(Kazakhstan) (0,25-0,3 triệu năm); Mông Cổ (0,25-0,3 triệu năm); ở 
Ấn Độ: Isampur (1,2 triệu năm), Bori (0,7 triệu năm), Nam Ấn Độ 
(0,4-0,5 triệu năm); ở Trung Quốc: Pinling (0,9 triệu năm), Yuanxian 
(0,9 triệu năm), Lan Điền (0,8-0,6 triệu năm) và Bách Sắc (0,8 triệu 
năm); và ở Việt Nam có tuổi 0,7-0,9 triệu năm [10] (hình 3).
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Những phát hiện kỹ nghệ Đá cũ An Khê đã làm thay đổi 
nhận thức về lịch sử vùng đất và đời sống của tổ tiên chúng 
ta. Con người xuất hiện lúc nào thì lịch sử được bắt đầu từ đó. 
Trước đây, chúng ta lấy thời điểm xuất hiện Người đứng thẳng 
(Homo erectus) ở Thẩm Khuyên và Thẩm Hai (Lạng Sơn) có 
tuổi 0,5 triệu năm làm mốc mở đầu cho lịch sử Việt Nam. Với 
phát hiện di tích Đá cũ An Khê, chúng ta có thêm cơ sở kéo dài 
hơn lịch sử Việt Nam về phía trước, niên đại 0,8 triệu năm. Chủ 
nhân cư dân khung niên đại này là những Người đứng thẳng, 
tổ tiên trực tiếp của Người hiện đại (Homo sapiens). Và như 
vậy, An Khê (Gia Lai) được ghi dấu vào bản đồ thế giới, là một 
trong những nơi lưu giữ dấu tích văn hóa của tổ tiên loài người 
- Người đứng thẳng, chủ nhân của kỹ nghệ An Khê và là tổ tiên 
trực tiếp của người hiện đại.

Trong một thời gian dài, do không có tài liệu nên nhiều 
người tin vào đường ranh giới văn hóa sơ kỳ Đá cũ do H. Mov-
ius đề xướng năm 1948 (Movius Line), đối lập văn hóa phương 
Đông và phương Tây. Theo đó, ở phương Tây phổ biến rìu tay, 
có hình dáng cân đối, ghè đẽo quy chuẩn, thể hiện cho sự tiến 
bộ, năng động của con người, còn phương Đông tồn tại kỹ nghệ 
cuội ghè đẽo chopper - chopping, thô sơ, phụ thuộc vào hình 
dáng tự nhiên của hòn cuội, thể hiện cho khu vực bảo thủ, trì 
trệ, lạc hậu và hầu như không có đóng góp gì cho sự tiến bộ của 
nhân loại [11]. Những phát hiện kỹ nghệ ghè hai mặt và những rìu 
tay sớm ở An Khê (Việt Nam), Bách Sắc (Trung Quốc) và nhiều 
nơi khác ở khu vực châu Á đã bác bỏ quan điểm trên. 

Gần nửa thế kỷ qua, đa số ý kiến cho rằng, con người đầu 
tiên được hình thành ở châu Phi. Từ đó họ di chuyển sang châu 
Âu, rồi châu Á đem theo kỹ nghệ ghè hai mặt với những chiếc 
rìu tay. Việc phát hiện rìu tay sớm ở An Khê là cơ sở để xem 
xét lại giả thuyết về quá trình tiến hóa của Người khôn ngoan 

trên các châu lục cũng như diễn trình lịch sử - văn hóa vùng 
này trong các giai đoạn sơ kỳ Đá cũ. 

Kết luận

Trong giai đoạn mở cửa và hội nhập, ngành khảo cổ học 
Việt Nam hợp tác rộng rãi với nhiều nước khác nhau trên thế 
giới, song trong các dự án, chương trình hợp tác với các nhà 
khảo cổ học Xô viết trước đây và nước Nga hiện nay vẫn thể 
hiện tinh thần thân thiện, chân thành và hiệu quả cao.

Với tình bạn cao cả, những người làm công tác khảo cổ 
Việt Nam không quên tình cảm thắm thiết mà nhân dân Nga 
đã dành cho nhân dân Việt Nam, không quên tình cảm khảo cổ 
học Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay đầy nhiệt tình 
với Việt Nam, với khảo cổ học Việt Nam và với nhân dân Việt 
Nam. Trong các chương trình hợp tác khác nhau, khảo cổ học 
Việt Nam có điều kiện để phát triển, soi sáng hơn nữa nguồn 
gốc và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cống hiến hơn nữa cho 
khảo cổ học thế giới. Thành tựu nổi bật trong hợp tác khảo cổ 
học giữa Nga và Việt Nam trong những năm gần đây là khai 
quật, nghiên cứu hang Con Moong và An Khê.

Kết quả khai quật hang Con Moong đã cho một địa tầng 
chuẩn về diễn trình văn hóa tiền sử, về sự tương thích của 
con người và môi trường, về hệ thống kết cấu cộng đồng cư 
dân cuối Đá cũ sang đầu Đá mới qua hệ thống các hang động 
xung quanh Con Moong như hang Lai, Mang Chiêng, hang 
Đắng, hang Mộc Long, Mái đá Mộc Long, hang Diêm và Động 
Người Xưa gắn liền với cảnh quan khu vực karst và sự đa dạng 
sinh học của rừng quốc gia Cúc Phương.

Những phát hiện kỹ nghệ Đá cũ An Khê đã làm thay đổi 
nhận thức về lịch sử vùng đất và đời sống của tổ tiên chúng ta.  

Hình 3. Phân bố kỹ nghệ rìu tay ở ngoài châu Phi (Nguồn: Derevianko, et al., 2016).
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Với phát hiện di tích Đá cũ An Khê, chúng ta có thêm cơ sở 
kéo dài hơn lịch sử Việt Nam về phía trước, niên đại 0,8 triệu 
năm. Chủ nhân cư dân khung niên đại này là những Người 
đứng thẳng (Homo erectus), tổ tiên trực tiếp của Người hiện 
đại (Homo sapiens). Và như vậy, An Khê (Gia Lai) được ghi 
dấu vào bản đồ thế giới, là một trong những nơi lưu giữ dấu 
tích văn hóa của tổ tiên loài người - Người đứng thẳng, chủ 
nhân của kỹ nghệ An Khê và là tổ tiên trực tiếp của người hiện 
đại. Việc phát hiện rìu tay sớm ở An Khê là cơ sở để xem xét lại 
giả thuyết về quá trình tiến hóa của Người khôn ngoan trên các 
châu lục cũng như diễn trình lịch sử - văn hóa vùng này trong 
các giai đoạn sơ kỳ Đá cũ.

Với sự lớn mạnh của mình, khảo cổ học Việt Nam là địa chỉ 
đáng tin cậy cho nhiều chương trình, dự án hợp tác nghiên cứu 
khảo cổ học giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, trong 
đó có các bạn Nga. Năm 2018 một dự án nghiên cứu cơ bản do 
Quỹ nghiên cứu cơ bản Nga và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam (VASS) đã được đưa ra, đó là: Những vấn đề cơ bản 
của thời đại đồ đá Việt Nam trong bối cảnh thời đại đá Đông 
Dương. Dự án này báo hiệu sức lan tỏa của hợp tác Việt - Nga 
sẽ vươn rộng ra các nước trong khu vực Đông Dương và Đông 
Nam Á. Những kết quả nổi bật trong hợp tác Việt - Nga thời 
gian qua là bó hoa tươi thắm hướng tới các hoạt động của Nga 
tại Việt Nam và năm Việt Nam tại Nga - năm 2019 trong các 
lĩnh vực văn hóa, khoa học, trong đó có Khảo cổ học.
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Mở đầu

Sau 1975, cùng với sự vận động của đời sống xã hội, đời 
sống văn học đã có những thay đổi đáng chú ý. Điều này khiến 
cho đời sống thể loại luôn có sự biến chuyển không ngừng. 
Cùng với những chuyển động của thể loại tiểu thuyết với sự 
xuất hiện của những tác phẩm đáng chú ý là sự lên ngôi của 
truyện ngắn. Sáng tác của các nhà văn đã có sự kết hợp lối viết 
truyền thống với sự cách tân trong nghệ thuật, trong bút pháp 
và cách thức kể chuyện. Một mặt, truyện ngắn vẫn được sáng 
tác như một thể loại độc lập. Mặt khác, nhiều cây bút truyện 
ngắn lại có những phá cách, muốn được tự do nằm ngoài khuôn 
mẫu và quy định của thể loại. Người viết truyện ngắn đề cao 
tính tự do, tính biến hóa, coi đó như một trong những cách 
thức để cách tân nghệ thuật, đổi mới lối viết. Trong bối cảnh 
mới, được sự cổ vũ của sự đổi mới tư duy, nhà văn trong quá 
trình sáng tác, ở phương diện thể loại, một mặt tôn trọng những 
mô chuẩn nghệ thuật có tính chất quy ước, mặt khác, luôn có 
nhu cầu thoát bỏ những quy ước ấy; bằng cách tổng hợp kinh 
nghiệm của hai hay nhiều thể loại khác, tạo nên những tác 
phẩm "lệch chuẩn" [1]. 

Nội dung

Trong công trình Văn học thế giới mở, Nguyễn Thành Thi 
quan niệm tương tác thể loại là “hiện tượng hai hay nhiều thể 
loại của một giai đoạn, một thời kỳ, một nền văn học, thuộc về 
một hay nhiều hệ thống thể loại, tác động, ảnh hưởng lẫn nhau, 
xâm nhập vào nhau, mô phỏng nhau… để cùng biến đổi hoặc 
hình thành thể loại mới”1. Nghiên cứu tư duy phức hợp trong 

lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, Edgar Morin cho rằng: “Phải thừa 
nhận những hiện tượng, như tự do hoặc sáng tạo, là những 
hiện tượng không thể giải thích được, nếu không đặt chúng 
trong khuôn khổ phức hợp”2. Nghĩa là trong hoạt động sáng 
tạo, cũng như với một tác phẩm thuộc một thể loại nào đó 
cũng phải chấp nhận một “sự mơ hồ xác thực” (chữ của Edgar 
Morin), những nét nhòe mờ. Trong văn học, sự phức hợp thể 
loại là khái niệm từng được Bakhtin sử dụng (theo Bakhtin, 
lịch sử văn học trước hết là lịch sử hình thành, phát triển, tương 
tác giữa các thể loại) [2]. Sự phức hợp thể loại tạo nên tính 
lưỡng hợp, mang đặc điểm của các phương thức phản ánh đời 
sống khác nhau, những hình thức kỹ thuật, chất liệu phản ánh 
đời sống khác nhau. Tương tác thể loại là sự thể hiện quá trình 
biến đổi thể loại mang tính quy luật, chịu sự chi phối của tư 
tưởng, quan niệm nghệ thuật, ý thức thể nghiệm và sáng tạo 
của người viết trước đòi hỏi của thực tiễn đời sống văn học. 
Trong bối cảnh đổi mới văn học, cùng với ý thức cách tân, sự 
tương tác thể loại có thể xem là một phương diện/hệ quả của 
quá trình vận động và đổi mới văn học.

	 Quan sát thực tiễn đời sống văn học và sự vận động của 
thể loại truyện ngắn những thập niên gần đây, có thể thấy khả 
năng biến hóa của truyện ngắn được các nhà văn vận dụng đến 
tối đa: Không chỉ biến hóa về dung lượng (truyện có thể dài 
vài ba trang - truyện rất ngắn hay 20-30 trang); đổi mới về nội 
dung (với việc tiếp cận với nhiều vấn đề của đời sống, mở rộng 

Sự tương tác thể loại 
trong truyện ngắn Việt Nam đương đại 

Lê Hương Thủy*

Viện Văn học
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Tóm tắt: 

Quá trình vận động của thể loại là kết quả của sự vận động mang tính quy luật, đặc trưng thể loại, đồng thời chịu sự chi 
phối của ý thức đổi mới tư duy, ý thức sáng tạo của chủ thể cầm bút. Điều này khiến cho đời sống thể loại luôn có sự biến 
chuyển không ngừng, đặc biệt trong bối cảnh đương đại, khi tinh thần đổi mới đã trở thành ý thức thường trực của người 
cầm bút. Một trong những biến chuyển của đời sống thể loại văn học đương đại là sự tương tác thể loại. Trong bối cảnh 
mà sự tương tác đã và đang diễn ra trên tất cả các phương diện như một đặc tính của thời đại, trong sự chuyển đổi ý thức 
nghệ thuật của nhà văn, sự tương tác thể loại trong văn học đã đặt ra vấn đề cần có những nghiên cứu và định vị về đời 
sống thể loại, về những đặc tính và sự biến đổi của cấu trúc thể loại. Bài viết hướng tới nghiên cứu sự tương tác thể loại 
trong truyện ngắn Việt Nam đương đại, qua đó để thấy tính vừa ổn định vừa biến đổi của thể loại truyện ngắn, quy luật 
vận động và phát triển của thể loại này trong tiến trình lịch sử.

Từ khóa: Sự tương tác thể loại, sự vận động thể loại, truyện ngắn Việt Nam đương đại. 

Chỉ số phân loại: 5.10

*Email: thuylehuong@yahoo.com
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đề tài sáng tác) mà còn ở sự đa dạng trong kỹ thuật viết, trong 
sự pha trộn, chồng xếp các phong cách thể loại. Có thể coi đây 
là hiện tượng nhiều hệ thống thể loại tương tác, ảnh hưởng xâm 
nhập vào nhau tạo thành những thể loại mới mang đặc điểm 
kép của hai hay nhiều nòng cốt thể loại.

Sự tương tác, pha trộn thể loại trong truyện ngắn ít nhiều đã 
có trong văn học trước đây. Theo Daniel Grojnowski: “Truyện 
ngắn là một thể loại đa hình hài luôn sẵn sàng cho mọi biến 
đổi”3. Nhà nghiên cứu Lã Nguyên cũng cho rằng: “Về phương 
diện cấu trúc, bộ xương thể loại của truyện ngắn vẫn chưa ổn 
định, thường xuyên biến đổi. Cho nên, ta dễ dàng nhận ra sự 

thay đổi cấu trúc của truyện ngắn qua các thời đại văn học khác 
nhau”4.. Đây chính là quy luật vận động của thể loại, nghĩa là 
“nòng cốt của thể loại chưa bao giờ rắn lại” (Bakhtin) [2]. Tuy 
nhiên, phải đến những thập kỷ gần đây, với sự thay đổi quan 
niệm văn học và quan niệm thể loại, dấu hiệu của sự pha trộn, 
dung nạp thể loại mới được thể hiện rõ rệt và với tần suất cao. 
Cùng với sự vận động, quy luật nội tại của đời sống thể loại là 
ý thức để truyện ngắn được viết khác với những quy ước thông 
thường, phá vỡ dạng thức tồn tại khá ổn định của truyện ngắn, 
làm cho truyện ngắn “chạm đến ranh giới vốn mờ nhạt giữa 
truyện ngắn với các thể loại văn học khác như bút ký, tản văn, 
tùy bút, tiểu luận”, thậm chí có cả yếu tố thơ và kịch. Thực tế 
này làm đứt gãy những giới hạn thể loại truyền thống. Trong 
quan niệm của người viết, truyện ngắn không còn là thể loại 
tự sự đơn giản, mà có khả năng biến hóa với việc xóa mờ lằn 
ranh thể loại, với sự đan xen kết hợp nhiều kiểu văn bản trong 
một văn bản. 

Sự giao thoa, tương tác giữa truyện ngắn và thơ 

Người viết truyện ngắn hiện nay khá tự do trong việc làm 
thay đổi khuôn diện của truyện ngắn truyền thống, bằng cách 
để cho những yếu tố thuộc về phẩm tính của thơ ca, hay chất 
thơ xâm nhập vào tác phẩm tự sự, không chỉ ở giai điệu, hình 
ảnh, xúc cảm - những phẩm tính của tác phẩm thơ - mà còn ở 
sự hiển ngôn của ngôn ngữ thơ trên bề mặt văn bản. Sự xâm 
nhập của chất thơ vào truyện ngắn có thể được biểu hiện ở hình 
ảnh trữ tình, ở sự cô đọng, hàm súc và một dấu hiệu “ngoại 
hiện” rõ rệt nhất là sự hiện diện của ngôn ngữ thơ trong truyện 
ngắn. Truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp có sự hòa phối của 
nhiều thể loại khác nhau (có cả thơ, văn xuôi và kịch). Nguyễn 
Huy Thiệp có ý thức rõ về sự xâm nhập của thơ vào truyện 
ngắn, về sự mở rộng ranh giới của truyện bằng thơ. Trong hai 
tập truyện ngắn Như những ngọn gió5 và Thương cả cho đời 
bạc6, ngôn ngữ thơ ca chiếm một tỷ lệ lớn. Đó có thể là những 
câu thơ do chính tác giả sáng tác, cũng có thể tác giả mượn của 
người khác (Đồng Đức Bốn, Nguyễn Bảo Sinh...), cũng có khi 
là lời hát cổ, những câu hát đồng dao, câu ca dân gian được 
nhà văn sử dụng nguyên văn hoặc có chỉnh sửa. Nhiều tiêu đề 
truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp cũng mang tính thơ, thi vị, 
chất trữ tình (Chảy đi sông ơi, Thương nhớ đồng quê, Tâm hồn 
mẹ…). Nguyễn Huy Thiệp từng chia sẻ về những ám ảnh của 
đồng dao trong quá trình sáng tác và trên thực tế, ông cũng đã 
vận dụng hình thức này vào truyện ngắn của mình [3]. Mở đầu 
truyện ngắn Những người thợ xẻ là những câu hát đồng dao 
quen thuộc của trẻ nhỏ: "Kéo cưa lừa xẻ/Ông thợ nào khỏe/Thì 
về cơm vua/Ông thợ nào thua/Thì về bú tí". Chất thơ, tư duy 
thơ còn biểu hiện qua việc sử dụng hình thức điệp, hình thức 
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Abstract: 

The movement of every genre not only is the result of the 
movement following its own rules and the characteristics 
of the genre but also is dominated by the consciousness 
of innovating thinking as well as the consciousness of 
creation of writers. That is the reason why the life of every 
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most remarkable changes in contemporary literature is the 
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Vietnamese contemporary short stories, thereby showing 
both the stability and the movement of short stories and 
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tái lặp, ở giai điệu, ngôn ngữ giàu nhạc điệu: Kết thúc Con gái 
thủy thần là những câu: “Con gái thủy thần! Nàng ở đâu? Nàng 
ở chỗ nào? Vì cái gì? Bởi lẽ gì? Để tôi mượn màu son phấn ra 
đi…”. Cấu trúc này được lặp lại 2 lần như một điệp khúc ngân 
dài ngay cả khi tác phẩm kết thúc. Bên cạnh đó là lối viết với 
ngôn ngữ giàu chất thơ, lối viết rất gợi cảm với người đọc: 
“Đoạn sông chảy qua bến Cốc lia một vòng cung đẩy những 
doi cát bên bồi mãi về phía tây. Bến đò ở ngay gốc gạo đơn 
độc đầu xóm. Con sông bến nước mơ màng và buồn cô liêu, 
nửa như chờ đợi, nửa như hờn dỗi. Mùa hoa, trên ngọn cây gạo 
màu đỏ xao xuyến lạ lùng” (Chảy đi sông ơi).  Ở truyện ngắn 
của Phạm Thị Hoài chất thơ lại được biểu hiện bởi những suy 
cảm từ những sự việc, những ý nghĩ của nhân vật trong từng 
trạng huống (Trong cơn mưa). Trong truyện ngắn của Nguyễn 
Ngọc Tư (Cái nhìn khắc khoải, Dòng nhớ, Chiều vắng, Hiu 
hiu gió bấc...) có sự dung nạp yếu tố trữ tình vào truyện ngắn 
bằng việc không hướng vào khai triển hệ thống sự kiện với cốt 
truyện mạch lạc, mà chú ý khắc họa nhân vật trong nhiều trạng 
huống tâm trạng (gần với chủ thể - nhân vật trữ tình trong thơ).

Sự xâm nhập của thơ vào truyện ngắn còn được biểu hiện 
trong việc nhà văn đã đưa thơ làm đề từ, chẳng hạn đề từ truyện 
ngắn Tri âm (Phạm Hải Anh): “Đoạn trường sổ rút tên ra/Đoạn 
trường thơ phải đưa mà trả nhau (đề từ truyện Tri âm - Phạm 
Hải Anh), trong truyện ngắn Năm mười mười lăm hai mươi của 
Nguyễn Vĩnh Nguyên là những câu: “Năm mười mười lăm hai 
mươi/Con trai mới lớn đừng chơi năm mười”. Với nhiều truyện 
ngắn, thơ không chỉ đóng vai trò là lời đề từ với chức năng dẫn 
dụ mà có khi thơ còn là một tâm sự nhà văn muốn gửi gắm, thơ 
đóng vai trò là những đoạn trữ tình ngoại đề thể hiện tâm trạng 
nhân vật, thơ được đưa vào truyện ngắn nương theo cốt truyện 
và tâm trạng nhân vật. Đây cũng là ý thức tránh sự câu thúc bởi 
những ràng buộc mang tính quy phạm: Truyện ngắn không chỉ 
là câu chuyện được kể mà còn là những trạng huống, những 
cảm xúc, khơi gợi năng lực tưởng tượng. Bên cạnh những tác 
phẩm có lối viết tái hiện phong phú các sự kiện đời sống là 
những sáng tác chú ý khai thác đời sống nội tâm nhân vật, tác 
phẩm được cấu trúc theo dòng tâm tư, trạng thái suy cảm của 
nhân vật, với sự kết hợp của tự sự và trữ tình, đi sâu vào thế 
giới nội tâm của nhân vật.

Ở chiều ngược lại, cũng có thể nhận thấy dấu hiệu của chất 
văn xuôi trong thơ, ở việc nhà thơ đưa những yếu tố cốt truyện 
vào cấu trúc trữ tình trong thơ. Trong bài viết về thơ Mai Văn 
Phấn gần đây, nhà nghiên cứu Văn Giá nhận thấy trong bài thơ 
Gương mặt em và Vẫn trấn tĩnh tiễn khách ra ngõ của Mai Văn 
Phấn “có đầy đủ tính cách của một truyện ngắn mini mang hình 
thức thơ”, là “một kiểu thơ - truyện rất ngắn (không phải truyện 
ngắn thông thường hoặc truyện dài)”7. Sự pha trộn giữa mạch 
trữ tình và mạch tự sự tạo nên cấu trúc trữ tình - tự sự trong thơ 
Mai Văn Phấn. Qua đó có thể thấy sự tương tác, pha trộn giữa 
yếu tố văn xuôi và thơ không phải là sự tác động một chiều mà 

ngay cả trong nhiều tác phẩm thơ đương đại cũng có sự xâm 
nhập của chất văn xuôi vào thơ cho thấy sự giao thoa gặp gỡ 
giữa hai hình thức thể loại tưởng như rất xa nhau này. 

Sự giao thoa, tương tác giữa truyện ngắn và tiểu thuyết

Đã có những quan điểm không tách bạch trên phương diện 
lý thuyết thể loại truyện ngắn và tiểu thuyết, bởi cùng thuộc 
phương thức tự sự, truyện ngắn và tiểu thuyết vốn có nhiều 
điểm tương đồng [4]. Thực tế là có không ít tác phẩm khó 
có thể có được một tên gọi chính xác là truyện ngắn, truyện 
vừa hay truyện dài, bởi tiêu chí về độ dài của một truyện ngắn 
không phải là con số cố định. Cũng lại có quan điểm cho rằng 
không có hình thức truyện vừa mà chỉ có truyện ngắn và truyện 
dài căn cứ trên tiêu chí truyện ngắn một tình huống và truyện 
ngắn nhiều tình huống. Cùng thuộc loại hình tự sự, giữa truyện 
ngắn và tiểu thuyết có những đặc điểm giao thoa. Trong nhiều 
định nghĩa về thể loại truyện ngắn, các nhà nghiên cứu cũng 
như người sáng tác đã đặt truyện ngắn trong tương quan với 
tiểu thuyết. Bên cạnh những quan niệm coi truyện ngắn là một 
thể loại độc lập với những tiêu chí rõ ràng cũng có những quan 
niệm coi truyện ngắn là “một loại tiểu thuyết rất ngắn”, truyện 
ngắn nằm trong phạm trù của truyện kể, truyện ngắn gần với 
tiểu thuyết, nghĩa là lấy tiểu thuyết làm điểm quy chiếu.

Nghiên cứu truyện ngắn với tư cách là một thể loại thuộc 
loại hình tự sự, cần phải có cái nhìn đối sánh với tiểu thuyết 
- một thể loại có nhiều đặc điểm tương cận tiểu thuyết. Giữa 
truyện ngắn và tiểu thuyết có những đặc điểm giao thoa, những 
đặc điểm tương đồng và dị biệt, lằn ranh giữa truyện ngắn và 
tiểu thuyết đôi lúc rất mờ nhòe. Với những đặc điểm tương 
đồng và dị biệt, truyện ngắn và tiểu thuyết trong quá trình phát 
triển giữa chúng có sự tương tác ảnh hưởng lẫn nhau. Theo 
kinh nghiệm của nhà văn Nguyễn Kiên thì tác động qua lại 
giữa truyện ngắn và tiểu thuyết là điều hiển nhiên, chí ít thì nó 
cũng đã dẫn đến những tìm tòi có chủ định về sự trộn lẫn hoặc 
đan xen, tận dụng khả năng liên phối với các hình thức tự sự 
khác: “Truyện ngắn trong suốt quá trình phát triển, luôn đứng 
trước một thách thức: Phải làm sao sức chứa và sức nặng vượt 
thoát được ra ngoài cái khuôn khổ bé nhỏ mà nghệ thuật khuôn 
nó vào. Lẽ dĩ nhiên, truyện ngắn phải tự tìm tòi, đồng thời, 
nó cũng nhìn sang tiểu thuyết”8. Về sự tương tác thể loại giữa 
truyện ngắn và tiểu thuyết, Nguyễn Thành Thi cho rằng: “Tiểu 
thuyết và truyện ngắn là những thể loại mới hình thành, đang 
phát triển và biến đổi, “nòng cốt” của chúng chưa kịp rắn lại, 
còn trong trạng thái mềm, lỏng. Do vậy quá trình tương tác ở 
đây càng dễ tạo ra hiện tượng thâm nhập, giao thoa, tổng hòa 
khá tinh tế, phức tạp”9. Tính chất tiểu thuyết hóa trong truyện 
ngắn được đặc trưng bởi các yếu tố. Thứ nhất, ở “sự dài hơi” 
(không đơn thuần là dung lượng tác phẩm mà ở khả năng phản 
ánh, sức ôm chứa nhiều vấn đề của đời sống). Thứ hai, ở những 
phương diện nghệ thuật trần thuật: Những bút pháp vốn nổi 

                                                                                                                              
7Văn Giá (2011), “Thơ sinh ra để nói niềm hy vọng của con người”, Tạp chí 
Nghiên cứu văn học, số 7, tr.100-101.

                                                                                                                              
8Nguyễn Kiên (2000), Về tác động của tiểu thuyết đối với truyện ngắn, In trong 
[4], tr.34.
9Nguyễn Thành Thi (2000), Văn học thế giới mở, Nhà xuất bản trẻ, tr.54.
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bật trong tiểu thuyết - sự luân chuyển các ngôi kể, đan xen các 
điểm nhìn, gia tăng phân tích tâm lý nhân vật, kỹ thuật phân 
tích tâm lý, độc thoại nội tâm.	

Trên thực tế, sự tác động qua lại giữa truyện ngắn và tiểu 
thuyết, ở đây là tư duy tiểu thuyết trong truyện ngắn có thể thấy 
trong nhiều trường hợp [1]. Nhiều truyện ngắn đương đại đã 
được viết như những tiểu thuyết cô đọng như Tướng về hưu, 
Giọt máu, Con gái thủy thần (Nguyễn Huy Thiệp), Khách ở 
quê ra, Phiên chợ Giát (Nguyễn Minh Châu), Bước qua lời 
nguyền (Tạ Duy Anh), Bóng đè (Đỗ Hoàng Diệu), Những buổi 
chiều ngang qua cuộc đời (Đỗ Bích Thúy), Cánh đồng bất tận 
(Nguyễn Ngọc Tư), Bức thư gửi mẹ Âu Cơ, Hậu thiên đường 
(Nguyễn Thị Thu Huệ)... 

	 Tư duy tiểu thuyết thâm nhập vào thể loại truyện ngắn 
qua việc khai thác và biểu hiện đời sống theo chiều sâu, gia 
tăng tính dồn nén. Điều này làm cho truyện ngắn có một sức 
chứa lớn hơn khuôn khổ của nó, cho ta cảm giác về những 
tiểu thuyết thu nhỏ. Nhiều truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp 
được viết bằng tư duy tiểu thuyết [5]. Ở truyện ngắn Giọt máu 
(Nguyễn Huy Thiệp), không chỉ là câu chuyện của vài ba nhân 
vật mà còn là câu chuyện về một dòng họ, câu chuyện của 
nhiều con người, nhiều cuộc đời trải qua nhiều biến cố trong 
suốt chiều dài lịch sử gia tộc. Nhìn vào sơ đồ gia phả họ Phạm - 
một nội dung được Nguyễn Huy Thiệp đưa vào tác phẩm, cũng 
là sườn của câu chuyện - cơ sở của việc xây dựng cốt truyện 
truyện ngắn này, người đọc cũng có thể hình dung được tính 
chất phức tạp cũng như những mối quan hệ đa diện mà người 
viết có chủ ý đề cập tới. Dưới đây là gia phả họ Phạm:

Phạm Ngọc Liên

Mất năm 1840

3 vợ, 5 con trai, 6 con gái

I

Phạm Ngọc Gia

Mất năm 1887

(con trưởng của ông Liên)

I

Các con ông Gia

(Trong truyện không nhắc đến)

I

Phạm Ngọc Chiểu

Cháu đích tôn của ông Gia

I

Bà Đỗ Thị Ninh (…)

	 Xét ở khía cạnh tầm vóc phản ánh lịch sử và số phận con 
người như cách người ta vẫn nói về tiểu thuyết thì truyện ngắn 

của Nguyễn Huy Thiệp đã có được sức dung chứa lớn. 

	 Một trong những biểu hiện của tư duy tiểu thuyết trong 
truyện ngắn là ở sự xâm lấn của những phương diện kỹ thuật 
mà thông thường chỉ có thể có trong tiểu thuyết, ở người viết 
tiểu thuyết. Nói Cánh đồng bất tận là truyện ngắn mang phẩm 
chất tiểu thuyết là có cơ sở. Khảo sát Cánh đồng bất tận trên 
các phương diện vốn dĩ có thế mạnh trong một tác phẩm tiểu 
thuyết như kỹ thuật di chuyển điểm nhìn trần thuật, kỹ thuật 
lắp ghép lồng truyện và kỹ thuật phân tích tâm lý, độc thoại nội 
tâm sẽ thấy được tính chất tiểu thuyết hóa truyện ngắn trong tác 
phẩm của cây bút nữ trẻ này. Không phải là tác phẩm có kiểu 
kết cấu nhân vật đa tuyến (vì số lượng nhân vật trong tác phẩm 
không nhiều, với sự hiện diện của bốn nhân vật chính là Sương, 
Điền, người cha, cô gái điếm) nhưng tác phẩm có sự tồn tại của 
3 cấu trúc tự sự song song: Cấu trúc theo trật tự nhân quả, cấu 
trúc theo trật tự thời gian tuyến tính và cấu trúc theo dòng chảy 
tâm lý nhân vật. Truyện song hành hai hệ thống cốt truyện là 
cốt truyện sự kiện và cốt truyện tâm lý. Tuy nhiên, trật tự nhân 
quả và trật tự thời gian tuyến tính không được xây dựng trên 
một trục ngang với diễn trình rành mạch theo các lớp lang mà 
còn có sự đan xen bởi diễn biến nội tâm của nhân vật. Chính 
sự đan bện này làm cho tác phẩm vừa mang tính chất của một 
kết cấu đa tầng nhưng đồng thời lại có sự phân rã cốt truyện. 
Truyện ngắn có sự hiện diện của dòng chảy tâm lý nhân vật 
và người viết đã khai thác khá thành công khả năng phân tích, 
miêu tả tâm lý nhân vật với dòng chảy đan xen giữa quá khứ 
và hiện tại, hiện thực và suy tưởng. Kỹ thuật phối hợp độ căng 
chùng trong tiết tấu nhịp điệu - một đặc điểm của tiểu thuyết 
- được Nguyễn Ngọc Tư vận dụng đến tối đa khiến cho người 
đọc khi đọc tác phẩm còn có cảm giác như đang được xem một 
cuốn phim quay chậm, ở đó có sự chồng xếp giữa những xen 
ngoại cảnh và xen tâm trạng. Sự điều tiết nhịp điệu trần thuật, 
ở đây là sự hòa phối giữa nhịp điệu trần thuật trong tiểu thuyết: 
Nhịp điệu chậm thể hiện “kiểu soi ngắm cuộc sống một cách 
trầm tĩnh” và nhịp điệu nhanh, đột ngột, thường đẩy đến cao 
trào rồi kết thúc trong truyện ngắn đã làm cho tính chất tiểu 
thuyết hóa trong truyện ngắn này được thể hiện rõ.

	 Trong Thương nhớ đồng quê (Nguyễn Huy Thiệp), có sự 
tồn tại đồng thời của nhiều mạch truyện: Ngoài mạch truyện 
chính là Nhâm, có nhiều mạch truyện khác về sư Thiều, chú 
Phụng, ông giáo Quỳ. Tướng về hưu (Nguyễn Huy Thiệp) 
được viết theo mô hình của tiểu thuyết chương hồi. Tác phẩm 
được phân tách thành 15 phân đoạn đánh số La mã từ I đến 
XV, tương ứng với mỗi phân đoạn được đánh số là một sự 
kiện nằm trong chuỗi sự kiện được tác giả liên kết theo lối sự 
kiện trước là tiền đề cho sự kiện sau. Theo cách hiểu về tiểu 
thuyết chương hồi của chúng tôi thì đó là tác phẩm có nhiều 
chương và nhiều hồi, mỗi chương là một sự kiện, một kịch tính 
diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, trong tác phẩm 
thường có những lời dẫn, kiểu như “đoạn này kể chuyện”, “lời 
mào đầu”, “xin xem hồi sau phân giải”, “lại nói”… Kết thúc 
mỗi hồi người viết thường có lời chú muốn biết diễn biến tiếp 
theo như thế nào thì người đọc hãy đọc tiếp và hồi sau sẽ rõ. 
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Trong Tướng về hưu, nhiều phân đoạn, Nguyễn Huy Thiệp đã 
sử dụng lối viết này bằng cách thêm vào các lời chú ở đầu mỗi 
phân đoạn, chẳng hạn: Trước khi kể tiếp, xin nói về gia đình 
tôi/Tôi quay lại đoạn kể cha con tôi bàn việc gia đình. 

	 Tính chất truyện ngắn tiểu thuyết hóa còn được thể hiện ở 
kỹ thuật liên kết chùm, ở các truyện ngắn Những ngọn gió Hua 
tát (gồm 10 truyện ngắn liên hoàn), Chút thoáng Xuân Hương 
gồm ba truyện: Truyện thứ nhất, Truyện thứ hai, Truyện thứ ba. 
Không ít truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu có sự gắn kết với 
nhau ở đường dây liên hệ của nhân vật, chẳng hạn nhân vật vừa 
hiện diện ở truyện ngắn này, vừa hiện diện ở truyện ngắn khác 
(Khách ở quê ra, Phiên chợ Giát).

Một phương diện cần phải nói tới ở đây là việc người viết 
sử dụng những chất liệu sẵn có trong một truyện ngắn đã viết 
trước đó hoặc từ một tiểu thuyết tác giả viết lại thành một truyện 
ngắn. Chẳng hạn truyện ngắn và tiểu thuyết Bóng giai nhân của 
Đặng Thiều Quang, truyện ngắn Lộc trời và tiểu thuyết Họ vẫn 
chưa về của Nguyễn Thế Hùng - những tác phẩm của hai tác 
giả trẻ đoạt giải thưởng của Hội nhà văn gần đây. Nguyễn Thế 
Hùng viết Họ vẫn chưa về dựa trên cấu tứ của truyện ngắn Lộc 
trời và có thể coi truyện ngắn là một phác thảo của tiểu thuyết. 
Ở những tác phẩm này sự tương tác thể loại được thể hiện ở sự 
gia cố những chất liệu hiện thực và kỹ thuật trần thuật, ở đây 
cũng có thể đặt ra vấn đề có chăng một quá trình truyện ngắn 
hóa tiểu thuyết, ở đó, biến thể “nòng cốt của tiểu thuyết như là 
kết quả của quá trình tổng hợp kinh nghiệm của truyện ngắn 
vào tiểu thuyết” [1]. 

Có thể thấy, sự xuất hiện của tư duy tiểu thuyết trong truyện 
ngắn đã cho thấy sự biến động trên bề mặt và trong cấu trúc tự 
sự của thể loại truyện ngắn. Điều này gắn liền với quan niệm 
của nhà văn về thể loại, về văn học với mục đích nhằm chuyển 
tải hiện thực đời sống trong bối cảnh mới. Đó cũng là nhu cầu 
làm mới thể loại thông qua những cách tân tự sự, những nỗ lực 
làm mới trên hành trình vận động và phát triển của thể loại. 
Qua khảo sát thực tiễn truyện ngắn hôm nay có thể thấy các 
nhà văn đang có ý thức phá vỡ ranh giới của những quan niệm 
mang tính định giá về mặt thể loại. Sự giao thoa của các thể 
loại trong truyện ngắn thể hiện một cách thế tồn tại của thể loại 
trong bối cảnh mới. Trong quá trình phát triển, truyện ngắn sẽ 
thu nạp những đặc điểm mới bởi sự tác động qua lại giữa các 
thể loại. Sự xâm lấn của các yếu tố tiểu thuyết vào truyện ngắn 
(hay có thể nói là xu hướng truyện ngắn tiểu thuyết hóa), một 
phần là kết quả của quy luật nội tại trong quá trình vận động thể 
loại, mặt khác là bởi ý thức của người viết về khát vọng sáng 
tạo nhằm tạo nên những không gian nghệ thuật mới.

Truyện ngắn giàu tính kịch, có yếu tố nhật ký, thư từ...

Một đặc điểm dễ nhận thấy trong truyện ngắn của Nguyễn 
Huy Thiệp là tính kịch. Ở các truyện ngắn Không có vua, 
Tướng về hưu, tính kịch được thể hiện qua xung đột, qua nhân 
vật với các vai nhân vật tính cách và nhân vật hành động, qua 
ngôn ngữ người kể chuyện và ngôn ngữ đối thoại. Tướng về 

hưu là truyện ngắn giàu xung đột kịch, hành động kịch. Ngôn 
ngữ đối thoại trong truyện ngắn này là một biểu hiện rõ của 
chất kịch. Các phát ngôn luôn được đặt trong trạng thái xung 
đột các quan điểm, ý kiến: Cái Mi với cái Vi trêu: “Chị Lài xinh 
nhất”. Cô Lài cười thỏn thẻn: “Chả phải. Mợ mới xinh nhất”. 
Vợ tôi bảo: “Em đi chú ý đỡ ông những khi tàu xe”. Cha tôi 
bảo: “Hay thôi không đi”. Ông Cơ giãy nảy: “Chết, cháu đã 
điện rồi. Mang tiếng chết”. Cha tôi thở dài: “Tôi có tiếng gì mà 
mang” (Tướng về hưu). 

Đọc Kịch câm của Phan Thị Vàng Anh, người đọc như 
được dõi theo một vở kịch trong đó có không gian kịch (không 
gian gia đình với hai nhân vật chính là đứa con và ông bố), 
thời gian kịch (kể từ khi đứa con phát hiện ra việc bố mình 
ngoại tình bằng một mẩu giấy tình cờ nhặt được) và hành động 
kịch (hành động, ý nghĩ, sự thay đổi trạng thái đời sống cùng 
những việc làm trong sự đối kháng ngầm của người con với 
người bố cũng như những tình huống nảy sinh giữa người con 
với những thành viên trong gia đình). Một số truyện ngắn của 
Phan Thị Vàng Anh được viết dưới hình thức nhật ký, thư từ 
(Khi người ta trẻ). Trong Bức thư gửi mẹ Âu Cơ, tác giả Y Ban 
đã mượn hình thức viết thư để qua đó nhân vật được giãi bày 
tâm sự, được thỏa lòng nói ra những khát vọng thầm kín của 
chính mình mà trong hoàn cảnh khác nhân vật khó có cơ hội 
bộc lộ. Hoặc trong Phù phiếm truyện (Phan Việt) - tập truyện 
ngắn đoạt giải Nhì trong Cuộc thi Văn học tuổi 20 lần thứ III 
từng gây sự chú ý của dư luận, dung chứa nhiều yếu tố của tùy 
bút, bút ký. Còn ở Nguyễn Huy Thiệp, có thể dễ dàng nhận ra 
trong nhiều truyện ngắn của ông có sự đan xen của các thể loại: 
Truyện kiểu truyện ngắn - tư liệu (Thương cả cho đời bạc), 
truyện ngắn - nhật ký (Mưa), truyện ngắn - chân dung (Nguyễn 
Thị Lộ, Mưa Nhã Nam). 

Kết luận

Thực tế đời sống văn học cho thấy, nòng cốt của thể loại là 
những “mô chuẩn nghệ thuật”, ít nhiều mang tính quy ước [1]. 
Người đọc từng quen với khái niệm thể loại trong tính ổn định. 
Với nhiều tác phẩm truyện ngắn đương đại, có thể thấy nhà văn 
đã làm đứt gãy những quy ước thể loại trước đây và khi đọc tác 
phẩm những thói quen và kinh nghiệm của người đọc cũng bị 
phá vỡ. Tác giả truyện ngắn đã có ý thức “chơi thể loại” bằng 
việc tạo nên một tác phẩm "lệch chuẩn" bởi lối viết thoát khỏi 
khung khổ, quy chuẩn nghệ thuật của thể loại truyền thống. 

Nhìn vào thực tiễn đời sống thể loại truyện ngắn có thể thấy 
sự tương tác thể loại là hiện tượng đã có trong lịch sử, tuy nhiên 
tính chất giao thoa, tương tác thể loại ở mỗi thời, mỗi người 
(chủ thể sáng tạo) lại có những đặc điểm khác biệt. Trong thời 
kỳ trung đại khi mà “văn sử triết bất phân” vẫn là quan niệm có 
tính chi phối thì sự tương tác thể loại chưa phải là vấn đề đặt ra 
theo cách thức hướng tới giải mã ý thức đổi mới tư duy nghệ 
thuật, tư duy về thể loại của nhà văn trong quá trình sáng tác. 
Trong thời kỳ hiện đại, ở một số sáng tác, tính chất tương tác 
thể loại cũng đã được biểu hiện, tuy nhiên đa phần là đặc điểm 
tự nhiên mang tính quy luật nội tại của quá trình vận động thể 
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loại. Càng về sau, đặc biệt là trong những thập kỷ gần đây, sự 
tương tác thể loại là hiện tượng diễn ra khá phổ biến. Nhiều 
người viết coi đó như một hướng đích để cách tân nghệ thuật, 
thể hiện nỗ lực kiếm tìm lối viết. 

Đời sống thể loại của văn học Việt Nam đương đại vận 
động và phát triển theo chiều hướng ở đó một mặt nhà văn duy 
trì những quy ước thể loại, mặt khác với nhiều trường hợp, sự 
pha trộn, tương tác thể loại được xem như sự “vi phạm quy tắc 
có chủ ý” của người viết. Một mặt thể loại truyền thống được 
củng cố, đồng thời lại có sự rạn vỡ, biến cải, phức hợp thể loại 
mới trong sự thay đổi cách nhận thức về con người và hiện 
thực, đổi mới tư duy nghệ thuật. Sự pha trộn, tương tác của 
những thể loại như thơ, kịch, nhật ký trong truyện ngắn và tiểu 
thuyết đã tạo nên sự mới mẻ cho bản thân mỗi thể loại và mỗi 
tác phẩm. Mỗi thể loại trong quá trình phát triển đã thu hút vào 
mình những yếu tố ưu việt của những thể loại tương cận, thậm 
chí những thể loại không tương cận để tạo nên sức hấp dẫn 
mới. Không chỉ là sự đổi mới ở hình thức nghệ thuật, hình thức 
thể loại mà điều cốt lõi là để có thể phát huy được tính hiệu quả 
của hình thức nghệ thuật trước yêu cầu biểu hiện những vấn đề 

của đời sống. Nhiều tác phẩm có sự đổi mới theo hướng tương 
tác thể loại đã đem lại thành công, phát huy được tối đa trong 
việc biểu hiện những vấn đề của đời sống và nghệ thuật, có giá 
trị thẩm mỹ. Tuy nhiên, cũng có những tác phẩm mới dừng lại 
ở sự thể nghiệm và điều quan trọng là, dù sự tương tác, dung 
nạp thể loại diễn ra mạnh mẽ đến đâu thì người viết vẫn phải 
duy trì được đặc tính cốt lõi của thể loại gốc, để nó vẫn là chính 
nó chứ không phải là một thể loại nào khác.
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1Nho lâm ngoại sử bản dịch tiếng Việt Chuyện làng Nho. Tất cả các đoạn dẫn 
tác phẩm trong bài này đều dẫn dịch từ 吴敬梓《儒林外史》新世界出版社出
版 (2001); số trang đối ứng bản dịch ở đây thống nhất dẫn theo bản dịch tiếng 
Việt của Phan Võ, Nhữ Thành do Nhà xuất bản Văn học xuất bản năm 2001.

Đặt vấn đề

 Nho lâm ngoại sử (Chuyện làng Nho) được xếp vào nhóm 
những bộ tiểu thuyết chương hồi xuất sắc nhất thời đại Minh - 
Thanh. Ngày nay điều đó không còn gây tranh luận nhưng khi 
đặt tác phẩm này bên cạnh các cuốn tiểu thuyết như Thủy hử, 
Tam quốc, Tây du ký, Kim Bình Mai, Hồng lâu mộng…, sự khác 
biệt về hình thức thể loại giữa nó và các tác phẩm còn lại dẫn 
đến những tranh luận lâu dài [1]. Bài viết này không nhằm so 
sánh sự khác biệt đó nhưng hy vọng thông qua việc tái nhận 
thức lý luận thể loại tiểu thuyết tạo điều kiện miêu tả lại một vài 
nét đặc sắc trong diện mạo thể loại của tác phẩm này. Chúng 
tôi cho rằng, đặc trưng thể loại của Nho lâm ngoại sử (Chuyện 
làng Nho) của Ngô Kính Tử chính là ở chỗ đây là một cuốn tiểu 
thuyết kiến tạo tự sự dựa trên việc kết hợp một cách khéo léo 
các hình thức trung, đoản thiên với tản văn bút ký, ký sự vào 
trong một lớp vỏ chương hồi truyền thống. Cách tân trong việc 
kiến tạo diện mạo thể loại cho tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử là 
cống hiến quan trọng của Ngô Kính Tử cho nền văn xuôi tự sự 
Trung Quốc. Trong bài viết này, chúng tôi chỉ xét riêng việc vận 
dụng thể tản văn bút ký vào kiến tạo diện mạo thể tài tiểu thuyết 
Nho lâm ngoại sử. 

Nội dung nghiên cứu

Cơ sở lý luận - “Mỗi bộ tiểu thuyết tự thành thể loại”

Tiếp cận Nho lâm ngoại sử từ định hướng tư tưởng “Mỗi 
cuốn tiểu thuyết tự thành thể loại” là một hướng tiếp cận mới 
[2]. Các nhà nghiên cứu cho rằng, sự lặp lại có tính quy luật của 
một số nhân tố nhất định ở các sáng tác ngôn từ chính là cơ sở 
hình thành thể loại tác phẩm văn học. Thể loại văn học là hiện 
tượng loại hình của quá trình sáng tác - giao tiếp. Thế nhưng 
thể loại không đơn giản chỉ là một sự lặp lại loại hình tác phẩm 
mà trên thực tế thể loại là hình thức tồn tại độc đáo, hoàn chỉnh 
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của một tác phẩm. Vì vậy, muốn nhận thức được thể loại của 
một tác phẩm cụ thể, một mặt phải có các tri thức đặc trưng về 
sự lặp lại có tính quy luật của một số nhân tố nhất định ở các 
tác phẩm văn học, mặt khác cũng phải thấy rõ tính độc đáo của 
nhà văn trong việc tuân thủ một cách có sáng tạo các quy luật 
thể loại. Điều đáng chú ý là, trong số những thể loại văn học 
hiện tồn, tiểu thuyết là dạng thức phức tạp nhất. Tiểu thuyết có 
thể hiểu đơn giản là một thể loại phức tạp nhất lấy văn xuôi làm 
hình thức biểu hiện chính. Đây là một thể loại đa nguyên hấp 
thu không giới hạn các dị chất, thể hiện một trạng thái văn hóa 
giao thoa và dân chủ bậc nhất trong lịch sử văn học nói riêng, 
lịch sử văn hóa nói chung. Thực tế sáng tác cho thấy tiểu thuyết 
hấp thụ mọi thể loại khác, tiểu thuyết “mô phỏng” toàn bộ thế 
giới lời nói. M. Bakhtin cho rằng, so với bất kỳ thể loại nào đã 
từng xác lập, tiểu thuyết không phải là một thể loại giữa các thể 
loại, nó chính là một thể loại “tạp thực”, một hỗn hợp các thể 
loại. Tính khoan dung vô bờ bến của tiểu thuyết làm cho mỗi 
một cuốn tiểu thuyết bộc lộ ra một vẻ đa dạng và phong phú 
không thể loại nào sánh nổi. Quan điểm đó được Todorov giải 
thích tương đối kỹ trong cuốn Mikhail Bakhtine, le principe 
dialogique, suivi de Ecrits du Cercle de Bakhtine2. Ông dẫn 
lời M. Bakhtin: “Vấn đề mấu chốt là, tiểu thuyết khác với các 
thể tài khác. Tiểu thuyết hoàn toàn không có chuẩn tắc nào cả: 
Trong lịch sử chỉ tồn tại các dẫn chứng (tác phẩm tiểu thuyết) 
cụ thể, chứ không có một chuẩn tắc thể tài với danh xưng tương 
xứng được hoàn toàn với thực tế sáng tác tiểu thuyết” [3]. Quan 
điểm này có xuất xứ trực tiếp từ Friedrich Schlegel: “Mỗi bộ 
tiểu thuyết tự thành thể loại”, “Mỗi bộ tiểu thuyết chính là bản 
thân tác giả của nó, bản chất của tiểu thuyết chính là ở chỗ đó” 
[3]3. Tiếp đó Todorov cũng cho rằng, giống với Bakhtin, Friedrich 
Schlegel cho tiểu thuyết là một hỗn hợp của nhiều thể tài văn học 
khác: “Đúng như Boccacio và Cervantes đã nói, trong tiểu thuyết 
hòa trộn đan kết mọi hình thức và mọi thể loại văn học” [3]. Hiểu 
theo nghĩa đó, mỗi một cuốn tiểu thuyết đều xác lập nên diện mạo 
thể loại cụ thể. 

Chúng tôi cho rằng, đặc trưng thể loại của Nho lâm ngoại 
sử chính là ở chỗ đây là một cuốn tiểu thuyết kiến tạo diện 
mạo tự sự của mình dựa trên việc kết hợp một cách khéo léo 
các hình thức trung, đoản thiên với tản văn bút ký, ký sự vào 
trong một lớp vỏ chương hồi truyền thống. Cách tân trong việc 
kiến tạo diện mạo thể loại ở tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử là 
cống hiến quan trọng của Ngô Kính Tử cho nền văn xuôi tự sự 
Trung Quốc. Các hình thức trung, đoản thiên ở đây có thể được 
hiểu như là hình thức truyện vừa và truyện ngắn. Còn hình thức 
tản văn thì được hiểu như là văn xuôi dạng ký hay ghi chép tự 

do4. Lẽ đương nhiên, điều phải nói rõ ngay từ đầu là Nho lâm 
ngoại sử không phải là một sự kết hợp đơn giản cơ học các thể 
loại “nhỏ” hơn tiểu thuyết, cũng không phải là chuỗi liên kết 
các câu chuyện theo kiểu Tây du ký, Thủy hử. Điều này không 
chỉ liên quan đến quá trình hình thành bộ sách mà căn bản hơn 
nó gắn liền với ý thức của chính nhà văn đối với các thể loại 
trung - đoản thiên cũng như tản văn bút ký. Trên thực tế dãy dài 
trường thiên hồi tiếp hồi ở Nho lâm ngoại sử có thể được phân 
cắt thành chuỗi dài một dãy những nhóm hồi có dáng dấp như 
những thiên truyện khá độc lập. Chúng tôi gọi mỗi một nhóm 
hồi đó là những đơn nguyên tự sự tương đương một trung thiên 
truyện vừa hoặc một đoản thiên truyện ngắn (cũng có những hồi 
tự nó vừa vặn là một truyện ngắn). Điểm thú vị là điểm xuyết 
vào giữa những đơn nguyên tự sự đó còn có những phiến đoạn 
văn xuôi kiểu bút ký. Hoàn toàn có thể tách đơn nguyên tự sự 
đó thành những truyện vừa, truyện ngắn độc lập. Thậm chí các 
trường đoạn bút ký chêm xen lẫn trong đó cũng có thể cắt tách 
thành văn bản độc lập (không khó đặt cho chúng những đầu đề 
nhất định). Đương nhiên, đối với chúng tôi vấn đề không ở chỗ 
chứng minh sự tồn tại của những đơn nguyên tự sự nhóm hồi 
tương đương truyện vừa, truyện ngắn hay phiến đoạn bút ký ở 
Nho lâm ngoại sử. Quan trọng hơn là ở chỗ thấy được những 
đơn nguyên tự sự đó một khi đã tham gia vào trong một chỉnh 
thể trường thiên thì đặc trưng thể loại của chúng đã được tổng 
hợp lại nhằm đáp ứng yêu cầu cấu trúc thể loại mới cho chính 
chỉnh thể trường thiên tự sự. Chính điều này đã tạo nên tính 
chất độc đáo cho tiểu thuyết của Ngô Kính Tử nhìn từ góc độ 
thể loại. 

Việc vận dụng thể tản văn bút ký vào kiến tạo diện mạo thể 
tài tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử

Từ lâu, những phiến đoạn miêu tả không gian cảnh vật nổi 
tiếng trong Nho lâm ngoại sử đã thu hút sự chú ý của các nhà 
nghiên cứu. Tác giả của cuốn sách rất có ảnh hưởng ở phương 
Tây The Classic Chinese Novel: A Critical Introduction, Hạ 
Chí Thanh5 nhấn mạnh đến bút pháp hiện thực chủ nghĩa ở 
những đoạn tả cảnh trong Nho lâm ngoại sử. Ông viết: “Phong 
cảnh thiên nhiên nổi tiếng cũng như cảnh trí sinh hoạt thường 
nhật muôn màu của nhiều thành thị miền Giang Nam, trong đó 
có Nam Kinh, Hàng Châu, Gia Hưng được tái hiện sinh động 
trong tác phẩm. Chúng thậm chí đến nay vẫn có thể kiểm đối 
được với thực tế” [4]. Tuy nhiên, không phải đoạn tản văn có 
tính chất ký lục nào trong tác phẩm cũng đều được tán thưởng. 
Cũng chính Hạ Chí Thanh phê bình Ngô Kính Tử bộc lộ mình 

                                                                                                                              
2Bản dịch tiếng Trung: “巴赫金-对话理论及其他” 托多洛夫著蒋子华张萍译
百花文艺出版社2001. Các trích dẫn Bakhtin và Friedrich Schlegel ở đây đều dẫn 
lại theo bản dịch tiếng Trung sách của Todorov.
3Sau khi dẫn Friedrich Schlegel có chú dẫn rõ tài liệu, tập, số đoạn, số 
trang (KA, XV III, 2, 65), Todorov còn ghi chú thêm rằng: Có thể đọc Schlegel 
ở bản dịch Pháp ngữ Philippe Lacoue-Labarthe&Jean-Luc Nancy, “Théorie de 
la littérature du romantisme allemand”, Paris, Le Seuil, 1978). Bản dịch tiếng 
Trung khi dịch chú dẫn này của Todorov không dẫn nhan đề nguyên ngữ và 
cũng chỉ nói tên tài liệu viết tắt là KA. Chúng tôi không có nguyên bản tiếng 
Pháp để khôi phục tên sách của Friedrich von Schlegel, chỉ phỏng đoán đó có 
thể là viết tắt của cuốn Kritische Friedrich-Schlegel Ausgabe.

                                                                                                                              
4Chúng tôi tạm đối chiếu một cách sơ lược các tên gọi thể loại trong văn học Đông 
Tây như sau: Đoản thiên tiểu thuyết/Truyện ngắn//Story hoặc Novel cỡ nhỏ; Trung 
thiên tiểu thuyết/Truyện vừa//Novel hoặc Novelette; Trường thiên tiểu thuyết/Tiểu 
thuyết/Romance hoặc Fiction. Phương Tây và Nga còn có một hình thức tự sự gọi 
là biography tương tự với cái mà văn học Trung Quốc gọi là tản văn bút ký, truyện 
ký. Trong văn học Pháp le roman chỉ các tác phẩm tự sự trường thiên, các hình thức 
đoản thiên, trung thiên, đặc biệt là những tác phẩm kể lại những câu chuyện sinh 
hoạt thế thái nhân tình kỳ thú được người Pháp gọi là la nouvelle. 
5Trung Quốc cổ điển tiểu thuyết sử luận, tác phẩm của học giả người Hoa 
quốc tịch Mỹ Hạ Chí Thanh (Hsia Chih-tsing), sách xuất bản bằng tiếng Anh. 
Chúng tôi dẫn từ bản tiếng Trung 夏志清《中国古典小说史论》江西人民
出版社 (2001).
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quá rõ trong đoạn có tính cách bút ký về cái gọi là phong tục 
nhân tình huyện Ngũ Hà (đây là bối cảnh không gian quan trọng 
trong nửa sau tiểu thuyết chỉ sau Nam Kinh): “Trong đoạn miêu 
tả nhân tình phong tục huyện Ngũ Hà, họ Ngô rõ ràng đã đánh 
mất đi sự chừng mực tự kìm nên có trong nghệ thuật phúng 
thích” [4]. Không hẹn mà nên, chuyên gia hàng đầu về Nho lâm 
ngoại sử  tại Trung Quốc đại lục là Trần Mỹ Lâm cũng bình 
luận đoạn này: “Tác giả dường như không còn nén nhịn được 
bèn trực tiếp ra mặt bình thuyết” [5]. Trước khi nêu vấn đề sự 
vận dụng thể loại tản văn bút ký vào trong kiến tạo thể loại 
tác phẩm, ta hãy tìm hiểu quan điểm có liên quan đến cái gọi 
là phần miêu tả trong tự sự tiểu thuyết. Bernard Valette trong 
Le Roman - Initiaon aux methods et aux techniques moderns 
d’analyse littéraire  (Armand Colin, 1992) có đoạn nhận xét 
như sau về những đoạn gọi là miêu tả trong tiểu thuyết: “Trong 
truyền thống tiểu thuyết cổ điển, những đoạn có tính miêu tả 
trên thực tế là tương đối độc lập. Chúng (trên kết cấu bề mặt 
văn bản tác phẩm) thường được phân cách bằng qua hàng và có 
một tính độc lập nhất định. Xét từ góc độ sinh thành, chúng có 
thể là được chuẩn bị sẵn để “điền đệm” vào trong văn bản tiểu 
thuyết” [6]6. Theo quan điểm này, ta có thể xếp những đoạn tản 
văn ký tả vừa nhắc ở trên trong Nho lâm ngoại sử vào thành 
phần miêu tả (describe) không gian ngoại bộ. Nhận xét này có 
thể là đúng đối với một số tiểu thuyết nhất định. Thực tế thì 
trong những cuốn tiểu thuyết hạng trung, các phiến đoạn miêu 
tả có thể bị lược bỏ mà không ảnh hưởng lớn đến hiệu quả tự sự 
của tác phẩm, chúng có thể chỉ là “một thứ trang sức miễn phí”, 
biểu hiện của những “động cơ tự do” của người viết. Thế nhưng 
trước một cuốn tiểu thuyết đã xuất bản ra rồi, thật khó mà nói 
đến cái gọi là “xét từ góc độ sinh thành” để từ đó kết luận được 
“chúng có thể là được chuẩn bị sẵn để “điền đệm” vào trong văn 
bản tiểu thuyết” hay không. Những đoạn có tính cách tản văn 
ký tả trong Nho lâm ngoại sử đòi hỏi các nhà phê bình một cách 
đọc tích cực hơn nữa. Cần thấy rằng tất cả những phiến đoạn tản 
văn có tính cách miêu tả, ký lục trong Nho lâm ngoại sử - những 
phiến đoạn gợi ta nhớ đến thể loại tùy bút hay bút ký ngày nay 
đều được tác giả Ngô Kính Tử bố trí vào vị trí mở đầu hoặc kết 
thúc của các “phân đoạn tự sự” mà chúng tôi gọi là đơn nguyên 
nhóm hồi tương đương một truyện vừa. Theo chúng tôi, những 
phiến đoạn tản văn có tính cách miêu tả, ký lục đó nhất định 
phải là một phần trong kế hoạch tự sự kết hợp đa thể tài của 
nhà văn này. Không kể những đoạn nhỏ, thống kê trên toàn tác 
phẩm cho thấy tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử có 8 trường đoạn 

có tính cách tản văn ký lục thuần túy. Có thể đặt tên các trường 
đoạn đó theo nội dung mỗi đoạn và liệt kê theo thứ tự sau:

1) “Tây Hồ du ký”: Nửa sau hồi 14 - đơn nguyên truyện 
vừa chuyện thầy đồ Mã Nhị (bắt đầu từ nửa sau hồi 13 đến nửa 
trước hồi 15);

(2) “Nam Kinh ký” và “Nam Kinh kịch nghệ ký”: Nửa sau 
hồi 24 - đơn nguyên truyện vừa chuyện cha con đào kép Bão Văn 
Khanh (khởi từ nửa sau hồi 24 đến hết hồi 27);

(3) “Ghi chép về phong tục và cảnh vật ở Tần Hoài hai mùa 
xuân thu”: Hồi 41 - đơn nguyên chuyện hiệp nữ Thẩm Quỳnh 
Nương (từ nửa sau hồi 40 đến hết hồi 41);

(4) “Ngũ Hà nhân tình phong tục ký”: Hồi đầu đơn nguyên 
chuyện nhà nho nông thôn Ngô Lương (nửa sau hồi 46 đến hết 
hồi 47);

(5) “Bút ký thăm cảnh cũ đền Thái Bá”: Cuối hồi 48 - đơn 
nguyên chuyện nho nhân soạn sách Vương Ngọc Huy (hồi 48);

(6) “Nam Kinh thập nhị lầu ký”: Hồi đầu đơn nguyên câu 
chuyện danh sỹ Trần Mộc Nam (nhóm hồi 53-54);

(7) “Ghi chép nhân chuyến thăm lại đền Thái Bá”: Chuyện 
“tứ khách cầm kỳ thư họa” (hồi 55);

(8) Các bài văn tế, chiếu dụ, tấu sớ cùng ghi chép về nguồn 
cơn quá trình công việc truy phong bảng vàng tiến sỹ cập đệ cho 
nho nhân quá cố của triều đình trong hồi 56 có thể xem là những 
văn bản phỏng nhại thể tài văn hành chính - chức năng và ghi 
chép sử học kiểu thực lục.

Không cần chú ý đến vai trò, vị trí của chúng trong các đơn 
nguyên nhóm hồi tự sự có tính cách truyện vừa mà chúng thuộc 
vào, chỉ theo dõi trong chuỗi trường thiên hồi nối hồi của tiểu 
thuyết cũng đã có thể phát hiện thấy các phiến đoạn có tính 
cách bút ký đó được phân bố rải đều trong toàn sách - chúng 
nằm trong dãy các hồi 14, 24, 37, 41, 47, 53. Việc phân bố rải 
đều tám phiến đoạn có tính cách tản văn ký lục này đóng vai trò 
quan trọng trong việc điều tiết tiết tấu tự sự toàn sách. Không có 
chúng hay nói đúng hơn là không có một sự sắp xếp chúng như 
thế thì tiểu thuyết này sẽ không phác họa được một cách thần 
tình bối cảnh chung của câu chuyện Rừng Nho. Mỗi một phiến 
đoạn tản văn ký lục đó dựng lên một khung cảnh không gian 
cần thiết cho từng câu chuyện mỗi nhóm hồi. Trên quy mô toàn 
tác phẩm, tập hợp các phiến đoạn đó triển khai một thế giới khả 
thị cho bạn đọc. Theo một cách hình dung nào đó, chúng giống 
như luân phiên các cảnh lớn trên cái sân khấu tự sự làng Nho. 
Không thể tùy tiện di chuyển vị trí xuất hiện của chúng trong 
văn bản tiểu thuyết mà không dẫn đến đảo lộn nào đó trong dự 
đồ tự sự chung của toàn sách. Ta hãy điểm qua các đoạn ký tả 
xoay xung quanh phong cảnh Nam Kinh - một bối cảnh không 
gian hàng đầu trong tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử để thấy được 
tầm quan trọng của việc đan cài phiến đoạn ký tả vào dòng trần 
thuật tiểu thuyết.

Như đã thấy, từ phần sau của nửa đầu tiểu thuyết các nhân 
vật bắt đầu “châu tuần” về Nam Kinh. Địa danh Nam Kinh xuất 
hiện lần đầu trong hệ thống hồi mục chính là từ hồi 257. Từ sau 
hồi này, bối cảnh không gian chính của tiểu thuyết tập trung ở 

                                                                                                                              
6Dẫn dịch lại từ bản dịch tiếng Trung 小说:文学分析的现代方法与技巧 (天
津人民出版社, 2003) - Tiểu thuyết - Văn học phân tích đích hiện đại phương 
pháp dữ kỹ xảo (Thiên Tân nhân dân xuất bản xã, 2003), Bernard Valette, tác 
giả sách này đem tự sự của một cuốn tiểu thuyết phân thành 4 thành phần 
bao gồm kể thuật, luận thuật, thoại ngữ và miêu tả (Chương 2). Vì dịch giả 
bản Trung văn không chú thích nguyên văn các thuật ngữ nên chúng tôi đành 
tạm căn cứ vào bảng “sách dẫn khái niệm” ở phụ lục để dẫn lại các thuật 
ngữ: narration, discourse, parole... Như cách hiểu của dịch giả tiếng Trung, 
narration là trần thuật/kể thuật, còn récit là tự sự (nghĩa rộng hơn trần thuật). 
Chúng tôi cũng cho rằng, cả một cuốn tiểu thuyết hoặc thiên truyện là tự sự, 
còn trần thuật/thuật kể/kể là một phần trong cuốn tiểu thuyết hoặc thiên truyện. 
Theo ý chúng tôi, nói chung các thuật ngữ có thể sẽ được dùng theo giới định 
cụ thể nhưng phân tích một tác phẩm tự sự thì lúc nào cũng phải chú ý đến các 
bậc (instances) và cấp độ trần thuật (niveaux narratifs) của tác phẩm đó. 
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Nam Kinh. Khảo sát kỹ hơn cho thấy những phiến đoạn miêu 
tả Nam Kinh trong nửa sau cuốn sách chiếm một tỷ lệ đáng kể, 
các phiến đoạn đó cũng được phân bố khá đều. Có thể liệt kê ra 
như sau (chúng tôi tạm gọi tên mỗi phiến đoạn ký tả theo nội 
dung chính của đoạn): 

Hồi 24: “Nam Kinh thành ký” và “Nam Kinh kịch nghệ ký”;

Hồi 37: “Cảnh Vũ Hoa Đài ở Nam Kinh”;

Hồi 41: “Tần Hoài xuân, thu cảnh vật - phong tục ký”;

Hồi 53: “Nam Kinh thanh lâu ký” hoặc “Nam Kinh thập 
nhị lâu ký”.

Như đã đề cập, từ sau hồi 25 (giữa sách) tiểu thuyết chuyển 
sang một bối cảnh không gian mới. Cái bản lề chuyển đổi sân 
khấu tự sự trong tiểu thuyết này chính là được định vị ở nửa sau 
hồi 24, nhân vật giữ chức năng nối cảnh chuyển màn đó là Bão 
Văn Khanh. Để chuẩn bị cho việc đó, tác giả đã khéo léo đặt tiếp 
liền nhau trước câu chuyện Bão Văn Khanh (hồi 24) hai phiến 
đoạn tản văn ký tả - đoạn “Nam Kinh ký” và “Nam Kinh kịch 
nghệ ký”. Đoạn miêu tả chung thành Nam Kinh đánh dấu sự xuất 
hiện bối cảnh không gian mới của tiểu thuyết, tiếp liền là đoạn 
ghi chép về nghề kịch ở Nam Kinh. Đoạn này mở màn cho câu 
chuyện kép hát Bão Văn Khanh. Một độc giả tinh ý sẽ cảm thấy 
tấn tuồng cuộc sống thời đại nói chung cũng như nghiệp diễn của 
người diễn viên cụ thể đang phản chiếu vào nhau. Nhà bình điểm 
Nho lâm ngoại sử lớn nhất - Nhàn Trai Lão Nhân (thế kỷ XIX) 
dường như đã cảm nhận được một cách trực giác ý vị đó của tiểu 
thuyết khi ông viết những dòng bình điểm câu chuyện Bão Văn 
Khanh: “Văn Khanh giấu đời lăn thân trong nghề diễn mà cứng 
cỏi giữ mình, không thẹn là bậc đoan nhân chính sỹ. Tuy làm một 
diễn viên nhưng nào có gì đáng ngại? Thiên hạ há chẳng phải có 
đầy những hạng sỹ đại phu mà hành tung khác gì đào kép, danh 
gọi là nho mà thực chất là đóng kịch. Nay họ Bão rõ ràng là một 
kép hát mà thực không xấu hổ khi xếp vào hàng sỹ đại phu, ấy 
chính là danh là đào kép mà thực là nho nhân vậy” [7]. 

Nhìn theo con mắt của nhà bình điểm này không khó phát 
hiện thấy đám thời danh sỹ phong lưu trong những hồi truyện 
tiếp theo sau câu chuyện Bão Văn Khanh thực mới là vai diễn 
của thời đại, sự nghiệp hành xử của đám này cũng chỉ là tuồng 
diễn mà thôi. Và thành Nam Kinh cũng là một đại sân khấu, 
chính nhân quân tử áo mũ diễn trò. Trái lại, trong cái thế giới nhỏ 
bé của nghề kịch diễn kia, những kẻ như anh kép hát (nguyên 
văn “hý tử”) Bão Văn Khanh thì vẫn tính tình hồn hậu, chân 
phương làm người. Chắc anh cũng đã diễn không ít những vở 
mà trong đó có hình ảnh các nho nhân “vinh quy bái tổ”, “phụ 
mẫu quan thăng đường xử kiện”, “danh sỹ phong lưu bầu rượu 
túi thơ”, “Võ quan biên ải dẹp man mọi” (cũng đều là những 
câu chuyện được kể trong tiểu thuyết này). Suy cho cùng đó 
đều là những màn lớn của sân khấu thời đại cả. Nếu cảm nhận 
một cách sâu xa như vậy thì làm sao ta lại có thể xem đoạn ký 
tả “Nam Kinh kịch nghệ ký” chỉ như là một đoạn xen thêm vào 

trong trần thuật của tiểu thuyết? Ý nghĩa thực sự của việc vận 
dụng thể loại văn xuôi tả cảnh mà Ngô Kính Tử đã thực hiện 
ở đây quan trọng hơn nhiều so với những đánh giá gọi là tài 
tả cảnh, bút pháp ký sự mà các nhà phê bình đã dành cho ông. 

Vẫn trên lập trường cho rằng các phiến đoạn có tính chất tản 
văn bút ký trong Nho lâm ngoại sử là một phần tất yếu của một 
kế hoạch kết hợp đa thể tài nhằm mục đích kiến thiết chỉnh thể 
tự sự cho tiểu thuyết, chúng ta hãy quay lại với đoạn Ngũ Hà 
nhân tình phong tục ký (hồi 46). Như đã thấy, phiến đoạn này 
xuất hiện trong đơn nguyên nhóm hồi câu chuyện nhà nho nông 
thôn Ngu Lương. Rất dễ nhận ra tác giả tiểu thuyết có ý đối lập 
nhà họ Ngu với cái tiểu xã hội Ngũ Hà huyện. Nói cho đúng 
thì cái xã hội nhân sinh Ngũ Hà dung tục vị lợi xu thời kia đã 
cô lập nhà họ Ngu thành một ốc đảo (cũng giống như cả thời đại 
đã cô lập ra một chỗ những kẻ như Vương Miện đầu tiểu thuyết, 
Đỗ Thiếu Khanh giữa tiểu thuyết hay bốn người khách cuối tiểu 
thuyết vậy). Để tiện hình dung vấn đề, chúng tôi dẫn nguyên cả 
một trường đoạn ký tả này:

“Lại nói Ngu Hoa Tuyên cũng không phải hạng người thường. 
Từ năm lên bảy lên tám đã là một thần đồng. Về sau, kinh sử cho 
đến bách gia chư tử không có cái gì là không đọc kỹ, không cái 
gì là không để tâm đến, không có gì là không thông triệt. Năm 
hai mươi tuổi, học vấn toàn tài. Mọi thứ từ binh, nông, lễ, nhạc, 
thuỷ, hỏa cho đến xây dựng, thuỷ lợi đụng đầu Ngu đã biết đuôi. 
Văn chương ngang tầm Mai Thừa, Tư Mã Tương Như, thi phú 
không kém Lý Bạch, Đỗ Phủ (một vốn học vấn, vốn văn hóa quá 
thừa đối với cái xã hội chỉ cần văn chương bát cổ cử tử). Người 
cố từng làm thượng thư, ông nội là hàn lâm, cha làm tri phủ, 
thực là đại gia. Khổ nỗi tuy Ngu học vấn sâu rộng thế nhưng dân 
Ngũ Hà chả bao giờ để cho Ngu được mở mồm”. (hồi 47) [8, 9].

Tiếp liền đoạn giới thiệu gia thế nhân vật chính của câu 
chuyện vừa dẫn là đoạn có tính chất ký lục về nhân tình phong 
tục huyện Ngũ Hà:

“Phong tục Ngũ Hà nói đến người nào có phẩm hạnh họ liền 
cười méo cả mồm; nói đến thế gia đại tộc dòng dõi mấy chục 
năm về trước họ bèn cười khì trong mũi; nói đến ai biết làm thơ 
phú viết cổ văn8 họ thì cười chau cả mày; hỏi huyện Ngũ Hà có 
phong cảnh núi sông gì, rằng có cụ thân hào họ Bành; hỏi huyện 
Ngũ Hà có sản vật quý hiếm gì, đáp có cụ thân hào họ Bành; hỏi 
huyện Ngũ Hà ai người có phẩm vọng, khen rằng có cụ Bành; 
hỏi ai người có đức hạnh, khen rằng có cụ Bành; hỏi ai người 
tài tình, rằng chỉ biết khen có cụ Bành. Lại còn có một chuyện 
người ta ai cũng hãi, ấy là nhà cụ Bành kết thông gia với nhà cụ 
Phương ở Huy Châu; một chuyện nữa người ta cũng rất phục, đó 
là việc nhà cụ Bành vốc bạc ra mua ruộng” [8, 9].
                                                                                                                              
8Trong bối cảnh tự sự của cuốn tiểu thuyết, “thơ phú” chỉ các nghệ thuật văn 
vần cổ điển cần cho tu dưỡng tâm hồn. Còn “cổ văn” chỉ văn xuôi truyền thống 
dùng để trước tác nghiêm túc đối lập với “thời văn” mà nhà nước quy định 
dùng để thi cử, đào tạo và tuyển chọn hiền tài cho quốc gia. Đề tài tự sự văn 
bát cổ cử tử được triển khai ngay từ đầu cuốn tiểu thuyết, từng bước được tô đi 
láy lại trong trần thuật toàn sách (hồi 1: Vương Miện bình luận việc Minh Thái 
Tổ khâm định khoa cử dùng văn bát cổ; hồi 3: Chu Tiến giáo huấn nho sinh bỏ 
tạp lãm, tạp học để tập trung học tập văn bát cổ là loại văn chương triều đình 
tôn sùng; hồi 10: Lỗ Biên Tu giảng về cái sở học của thời đại…).

                                                                                                                              
7Nguyên văn hồi mục: Bão Văn Khanh Nam Kinh ngộ cựu - Nghê Đình Tỉ An 
Khánh chiêu thân (Bản dịch Chuyện làng nho: Đất Nam Kinh Bão Văn Khanh 
gặp bạn - Phủ An Khánh Nghê Đình Tỉ thành hôn).
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Không phải là ngẫu nhiên khi tác giả tiểu thuyết đặt bên 
cạnh nhau hai phiến đoạn tự sự trên. Hai phiến đoạn này một 
khi được cố ý đặt bên cạnh nhau liền rơi vào trạng thái tương 
phản soi chiếu lẫn nhau. Trước tiên đó là sự đối lập tạo nên từ 
sự thay đổi của bút pháp: Trần thuật chân phương nghiêm túc 
kiểu sử truyện trong đoạn thứ nhất và lối kể tả giễu nhại hý kịch 
trong đoạn thứ hai. Thế sự đảo điên quả có chuyện truyền thống 
(văn chương thi phú, học vấn toàn diện, dòng họ thi thư) trở 
thành trò cười trước một hiện thời quy tất cả giá trị ý nghĩa vào 
trong hai chữ tiền tài thế lực. Xã hội cũng có chuyện một thiểu 
số bị cô lập trước quảng đại xu thời - cái quảng đại cả tiếng nói 
cười “chả bao giờ để cho” cái thiểu số kia “được mở mồm”. 
Khi đã cảm nhận được tất cả những ý vị tự sự như vậy, thật khó 
mà cho rằng đây chỉ là một đoạn miêu tả ngoại cảnh xuất hiện 
tùy tiện trong văn bản trần thuật và là “một thứ trang sức miễn 
phí” cho văn bản tiểu thuyết. Đặt đoạn văn trong kết cấu trần 
thuật cụ thể như trên, ta cũng sẽ khó mà nói được trong đoạn 
đó tác giả tiểu thuyết “rõ ràng đã đánh mất đi sự chừng mực tự 
kìm nên có trong nghệ thuật phúng thích” “trực tiếp ra mặt bình 
thuyết” (Hạ Chí Thanh phê bình Ngô Kính Tử). Thực ra, nói 
một cách xác đáng, trong đoạn văn trên, độc giả tinh tai đã có 
thể nghe ra được có sự thẩm thấu vào trong từng từ giọng nhạo 
cười của nhân vật chính của câu chuyện, kẻ được giới thiệu trực 
diện trong đoạn đầu - Ngu Lương9. 

Tình hình cũng giống như đoạn tả cảnh Tây Hồ ở hồi 14. 
Đây là trường đoạn có tính cách tản văn ký lục đầu tiên trong 
tiểu thuyết mà chúng tôi từng thống kê (trường đoạn này được 
vận dụng trong đơn nguyên “truyện vừa” chuyện thầy tú soạn 
sách ôn thi - nhóm hồi 13-15). Nhà bình điểm nổi tiếng Nho 
lâm ngoại sử thời Thanh Trương Văn Hổ10 rõ ràng là đã cảm 
nhận được giá trị thực sự của việc viết hẳn một trường đoạn 
tả cảnh lồng vào dòng tự sự chuyện thầy đồ gàn đi thăm thắng 
cảnh của tác giả tiểu thuyết: “Cực tả cái đẹp thanh tú u tĩnh của 
Tây Hồ cùng cảnh phồn hoa của phong tục vùng hồ lồng với kể 
chuyện thầy Mã hủ nho gàn gỡ bần cùng. Người và cảnh ánh 
chiếu lẫn nhau, làm người đọc hình dung đến tận cùng đường 
nét” [10]. Đúng là Tây Hồ như gương soi rõ bóng thầy tú kiết, 
ngược lại ông đồ gàn cũng giúp cho đoạn phong cảnh ký trở 
nên sinh động thú vị. Kết hợp thể tản văn ký tả vào trong một 
tự sự nhẹ nhàng bình đạm cho ta thiên tiểu thuyết già dặn biết 
mấy về bút pháp. Đáng tiếc, không ít nhà phê bình không hứng 
thú với những đoạn ký tả trong Nho lâm ngoại sử bởi họ cho là 
trần thuật tản mạn.

Kết luận

Dĩ nhiên toàn bộ công việc phân tích khảo sát trên đây 
không nhằm đơn giản phân xuất ra từ chỉnh thể văn bản trần 
thuật chương hồi tiểu thuyết Nho lâm ngoại sử những phiến 
đoạn tự sự gọi là “trung thiên truyện vừa” hay “đoản thiên 
truyện ngắn” hoặc “tản văn bút ký”. Công việc phân xuất đó 
sau khi đã được tổng hợp hợp lại dưới một quan điểm thống 
nhất về diện mạo thể loại của tác phẩm tiểu thuyết cụ thể, chính 
là nhằm chứng minh cho tính cách tân cũng như vẻ độc đáo của 
Nho lâm ngoại sử xét từ phương diện cấu tạo văn thể. Mọi thao 
tác từ phân tích cho đến chứng minh, tất cả đều diễn ra dưới tư 
tưởng lý luận chủ đạo mà chúng tôi đã viện dẫn ngay từ đầu - tư 
tưởng cho rằng “mỗi bộ tiểu thuyết tự thành thể loại”, “mỗi bộ 
tiểu thuyết chính là bản thân tác giả của nó, bản chất của tiểu 
thuyết chính là ở chỗ đó”. Xuất phát từ góc độ phê bình thể loại 
(generic critiscism) đi tìm hiểu một tác phẩm tự sự cụ thể còn gì 
khác hơn là xét xem một cuốn sách đã trở thành chính nó ra sao 
giữa muôn vàn cuốn sách khác. Trong trường hợp Ngô Kính 
Tử, cuốn sách đó được gọi là “Ngoại sử của Nho Lâm”, một 
cuốn sách mà thiếu nó thì hình dung của văn học sử về cái gọi là 
tiểu thuyết Minh - Thanh sẽ trống vắng đi một góc không nhỏ. 
Dĩ nhiên, như đã đề cập, tham gia vào  kiến tạo diện mạo thể 
loại cho tác phẩm kiến tạo diện mạo thể loại cho tác phẩm còn 
có việc chêm cài một cách khéo léo các hình thức trung, đoản 
thiên (cách gọi của chúng ta: truyện vừa và truyện ngắn) vào 
dòng trần thuật của tác phẩm. Khảo sát sự kết hợp này góp phần 
quan trọng vào việc soi sáng hình thức thể loại nhưng công việc 
này đòi hỏi một bài viết riêng. 
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9Giống như ta có thể nghe ra giọng của nhân vật Chí Phèo ngay từ những dòng 
đầu tiên của tác phẩm Chí Phèo vậy.
10Bốn bản Nho Lâm ngoại sử kèm lời bình điểm thời Thanh thường được nhắc 
tên là Ngọa Nhàn Thảo Đường, Tề Tỉnh Đường, Hoàng Tiểu Điền và Trương 
Văn Hổ (卧闲草堂本, 齐省堂增订本, 黄小田评本和张文虎评本四种).
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Giới thiệu

Trường đại học có vai trò tạo ra nguồn tri thức và tài sản 
trí tuệ lớn nhất cho xã hội. Do đó, TMH&CG kết quả nghiên 
cứu của trường đại học có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát 
triển kinh tế - xã hội. Một cách tự nhiên, câu hỏi làm thế nào 
để TMH&CG sản phẩm KH&CN của trường đại học một 
cách hiệu quả luôn được đặt ra. Để trả lời câu hỏi đó, một 
trong những nội dung quan trọng nhất cần nghiên cứu là tìm ra 
phương thức TMH&CG phù hợp với điều kiện thực tiễn của 
trường đại học và của đất nước.

Do tầm quan trọng của TMH&CG kết quả nghiên cứu 
của trường đại học đối với phát triển kinh tế - xã hội, những 
phương thức để triển khai hoạt động này cũng tương đối phong 
phú, đặc biệt là ở các nước có nền kinh tế phát triển và nền 
KH&CN tiên tiến. Tuy nhiên, có thể lựa chọn và vận dụng mô 
hình nào để phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam cần 
được xem xét thấu đáo. 

Trong bài báo này, chúng tôi tập trung nghiên cứu tư liệu về 
phương thức TMH&CG sản phẩm KH&CN của các trường đại 
học trên thế giới. Đồng thời, phân tích về mô hình TMH&CG 
kết quả nghiên cứu đang được sử dụng ở trường đại học kỹ 
thuật tại Việt Nam. Từ những cơ sở đó, bài báo đề xuất một số 
giải pháp mang tính gợi ý về phát triển mô hình TMH&CG phù 
hợp với điều kiện Việt Nam.

Một số phương thức thương mại hóa và chuyển giao sản phẩm KH&CN 
của các trường đại học trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam
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Thương mại hóa và chuyển giao (TMH&CG) kết quả nghiên cứu của trường đại học có ý nghĩa quan trọng đối với phát 
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và Việt Nam. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp mang tính gợi ý về phát triển mô hình TMH&CG phù hợp với điều 
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Abstract:

Commercializing and transferring of university research 
results are important for socio-economic development. 
Therefore, the modalities of implementing these activities 
are relatively abundant. This paper presents some 
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Một số phương thức TMH&CG sản phẩm KH&CN của các 
trường đại học trên thế giới

Để đưa những khám phá KH&CN vào phục vụ cuộc sống, 
đã có nhiều phương thức TMH&CG kết quả nghiên cứu của 
trường đại học được triển khai trong thực tiễn với những đặc 
điểm thuận lợi và hạn chế khác nhau. 

Văn phòng chuyển giao công nghệ (Technology Transfer 
Office - TTO) 

Một mô hình khá tương đồng với TTO cũng được thành lập 
ở các trường đại học là Văn phòng cấp phép công nghệ (TLO - 
Technology Licensing Office). 

Thực tế trong quá trình TMH&CG kết quả nghiên cứu, các 
trường đại học luôn phải đối mặt với những vấn đề nảy sinh 
do nhu cầu trái ngược nhau của các bên liên quan bao gồm nhà 
khoa học hàn lâm, nhà quản lý trường đại học và doanh nghiệp 
[1]. Các TTO/TLO được thành lập trong trường đại học đóng 
vai trò quan trọng để thống nhất được những xung đột lợi ích 
giữa các bên nêu trên. Những chuyên gia làm việc trong TTO/
TLO đóng vai trò cầu nối giữa khách hàng (doanh nghiệp) và 
người cung ứng (nhà khoa học/nhà quản lý của trường đại học) 
vốn hoạt động trong các môi trường khác biệt, theo đuổi những 
chuẩn mực và giá trị khác nhau. 

Các TTO/TLO trước hết có nhiệm vụ tìm hiểu, nắm bắt 
thông tin về những ý tưởng hay kết quả nghiên cứu có thể 
TMH&CG của các nhà khoa học thuộc đơn vị. Sau đó, tổ chức 
biên tập, hệ thống hóa và công bố thông tin trên website cũng 
như các kênh thông tin khác của trường đại học nhằm giới 
thiệu đến công chúng nói chung và các nhà đầu tư nói riêng. 
Những văn phòng này tiếp tục đảm trách nhiệm vụ làm trung 
gian, tạo điều kiện thúc đẩy các thỏa thuận giữa nhà khoa học, 
trường đại học và tổ chức, cá nhân muốn tham gia đầu tư vào 
quá trình TMH&CG. Do đó, các TTO/TLO cần xây dựng được 
cơ chế phân chia lợi nhuận rõ ràng, minh bạch giữa các bên 
liên quan để thống nhất quyền lợi và trách nhiệm trước khi hoạt 
động TMH&CG kết quả nghiên cứu được triển khai.

Do đặc điểm là bộ phận cơ hữu, gắn liền với hoạt động 
KH&CN của trường đại học, các TTO/TLO có thuận lợi trong 
tiếp cận với nguồn tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của nhà trường 
và các nhà khoa học của đơn vị. Tuy nhiên, những hạn chế của 
chính các văn phòng này1 [2], đã làm giảm hiệu quả trung gian 
kết nối để tổ chức TMH&CG sản phẩm KH&CN của trường 
đại học.   

Vườn ươm công nghệ và vườn ươm doanh nghiệp 

Xây dựng các vườn ươm công nghệ và vườn ươm doanh 

nghiệp là một phương thức hiệu quả hỗ trợ hoạt động TMH&CG 
kết quả nghiên cứu của các trường đại học. Những vườn ươm 
này có mục tiêu thúc đẩy hoàn thiện công nghệ cũng như phát 
triển các công ty khởi nghiệp (start-ups) dựa trên công nghệ 
thông qua cung cấp các hỗ trợ kinh doanh, nguồn lực và dịch 
vụ. Theo Markman và cộng sự (2008) [3], nhiều trường đại học 
đã thiết lập vườn ươm để thúc đẩy hình thành các công ty khởi 
nghiệp dựa trên công nghệ thuộc sở hữu của nhà trường hoặc 
được cấp phép sử dụng. 

Theo Phan và Siegel (2006) [4], các vườn ươm hoạt động 
tốt nhất khi có một hệ thống đổi mới hỗ trợ tại trường đại học, 
tức là phát triển bên trong một “trường đại học khởi nghiệp” 
(entrepreneurial university). Trường đại học khởi nghiệp là 
một “hệ thống đổi mới” bao gồm các vườn ươm, công viên 
khoa học, mạng lưới mạnh thường quân, các nghiệp chủ hàn 
lâm, các nghiệp chủ đại diện (những cá nhân có kinh nghiệm 
thương mại, đảm nhận vai trò nghiệp chủ từ các nhà khoa học 
hàn lâm), sinh viên sau đại học và sau tiến sỹ [5]. Đặc điểm 
đáng chú ý là các vườn ươm thuộc trường đại học có định 
hướng tập trung vào phát triển một số lượng nhỏ doanh nghiệp 
phái sinh (spin-offs) giá trị cao thường thành lập quỹ đầu tư 
mạo hiểm và/hoặc nỗ lực tiếp cận những liên doanh cung cấp 
vốn ở bên ngoài [6].

Công viên nghiên cứu của trường đại học (university 
research park - URP)

Có khá nhiều định nghĩa về công viên nghiên cứu của 
trường đại học. Khái niệm sau đây được sử dụng bởi Quỹ Khoa 
học Quốc gia Hoa Kỳ (National Science Foundation): “Một 
URP là một nhóm các tổ chức công nghệ ở trong hoặc gần 
trường đại học nhằm hưởng lợi từ nguồn tri thức và các nghiên 
cứu đang được tiến hành của trường đại học. Trường đại học 
không chỉ chuyển giao kiến ​​thức mà còn mong muốn phát triển 
tri ​thức hiệu quả hơn nhờ liên kết với những người thuê đất 
trong URP” [7]. Nói chung, mỗi công viên nghiên cứu thường 
là một dự án quy mô lớn liên kết tập trung nhiều đối tượng, 
bao gồm cả các công ty công nghệ cao, phòng thí nghiệm lớn 
của chính phủ và có thể là cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Theo nghiên cứu của Link và Scott (2006) [7], các công 
viên nghiên cứu của trường đại học có vai trò quan trọng như: 
(i) là một cơ chế để chuyển giao kết quả nghiên cứu; (ii) là một 
nguồn lan tỏa, truyền bá kiến thức; (iii) là xúc tác cho tăng 
trưởng kinh tế của quốc gia và khu vực. Tuy nhiên, việc hình 
thành được công viên nghiên cứu hỗ trợ hiệu quả hoạt động 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu của một trường đại học đòi 
hỏi phải có những nguồn lực xã hội lớn cộng hưởng với sức hút 
từ uy tín khoa học của nhà trường.

Các doanh nghiệp phái sinh (spin-offs) 

Hai hình thức doanh nghiệp phái sinh thường được đề cập 
tới bao gồm các tổ chức phái sinh hàn lâm (academic spin-offs 

                                                                                                                              
1Ví dụ như về nhân lực, theo OECD (2011), mỗi văn phòng này thường có 
không quá 5 nhân viên toàn thời gian, hoạt động trong những lĩnh vực chuyên 
môn khác nhau và vì thế thường không đủ kỹ năng để bao quát về các sản phẩm 
công nghệ vừa đa dạng, vừa phức tạp.
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hay university spin-offs) và các tổ chức phái sinh liên doanh 
(joint venture spin-offs). 

Một cách chung nhất, university spin-offs có thể được định 
nghĩa là các công ty được thành lập bởi những nhà nghiên cứu 
thuộc trường đại học nhằm mục đích thương mại hoá những ý 
tưởng dựa trên khám phá khoa học [8]. Các doanh nghiệp phái 
sinh hàn lâm được xem là một cơ chế hiệu quả để tạo động 
lực cho nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng việc làm và đổi mới 
sáng tạo. Sử dụng các công nghệ được phát triển tại trường đại 
học, doanh nghiệp phái sinh hàn lâm đáp ứng yêu cầu của thị 
trường bằng cách cung cấp những sản phẩm hoặc dịch vụ có 
tính sáng tạo [9]. 

Joint venture spin-offs là các dự án liên doanh mới, trong 
đó công nghệ được giao cho một công ty đồng sở hữu bởi một 
trường đại học và một đối tác kinh doanh. Các nhà khoa học 
của trường thường có cổ phần trong liên doanh để thúc đẩy 
phát triển và triển khai công nghệ mới trở thành sản phẩm 
thương mại [10]. Những liên doanh như vậy cho phép trường 
đại học tiếp cận với các nguồn lực quan trọng cần thiết (nhưng 
trường đại học không sẵn có) để thúc đẩy thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu. Các đối tác kinh doanh tạo điều kiện và thúc 
đẩy sự trưởng thành của liên doanh thông qua tổ chức, nguồn 
lực, tài năng quản lý của họ cũng như hỗ trợ liên doanh tiếp cận 
hệ sinh thái doanh nghiệp sôi động. Tuy nhiên, sự không chắc 
chắn liên quan đến quyền sở hữu và kiểm soát liên doanh cũng 
như tài sản trí tuệ là một trở ngại đáng kể cho việc hình thành 
các tổ chức phái sinh liên doanh [11].

Cấp phép sử dụng công nghệ (technology licensing)

Cấp phép công nghệ được hiểu là một tổ chức bán các 
quyền sử dụng công nghệ của mình dưới hình thức bằng sáng 
chế, quy trình và bí quyết kỹ thuật cho một công ty khác để 
nhận tiền bản quyền và/hoặc những bù đắp khác2 [12]. Mô hình 
này được triển khai thuận lợi khi trường đại học muốn bảo lưu 
quyền sở hữu về kết quả nghiên cứu, tránh được những rủi 
ro liên quan đến sản phẩm KH&CN của mình và đảm bảo sự 
dẫn đầu về công nghệ. Tuy nhiên, do kết quả nghiên cứu của 
trường đại học thường liên quan đến nhiều bên (ví dụ như các 
nhà khoa học, người đầu tư cho nghiên cứu,…) nên quá trình 
cấp phép tương đối phức tạp (nếu so sánh với các tổ chức, cá 
nhân khác có sở hữu tài sản trí tuệ và muốn cấp phép). Mặc 
dù vậy, các trường đại học thường có lợi hơn khi vận dụng mô 
hình này. Siegel và cộng sự (2007) [13], thông qua lược khảo 
tài liệu nghiên cứu, đã chỉ ra rằng lợi tức từ việc cấp giấy phép 
nhìn chung là thấp và nghiêng về một số trường đại học. 

Tuy nhiên, luôn tồn tại những trở ngại cơ bản khi tiến hành 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu theo phương thức cấp phép. 
Ví dụ như sự khác biệt trong chuẩn mực giá trị giữa trường đại 
học (bên cấp phép) và doanh nghiệp (bên nhận cấp phép), nhân 
sự và mức trích thưởng không phù hợp của các TLO/TTO… 
Những trở ngại giải thích cho thực tế là khi các nhà khoa học 
thực hiện những khám phá có giá trị, họ tìm kiếm khả năng 
để đưa các kết quả nghiên cứu đó đến thị trường nhưng tránh 
thông qua các TLO/TTO của trường đại học chủ quản [14, 15].

Hợp đồng nghiên cứu và tư vấn 

Trong trường hợp doanh nghiệp là bên đặt hàng đối với 
trường đại học (bảng 1), những hợp đồng nghiên cứu và tư vấn 
mặc dù có thể không dẫn đến kết quả là trực tiếp sử dụng sản 
phẩm KH&CN đã có của một trường đại học, nhưng tạo ra cơ 
hội sử dụng các nguồn lực tri thức của trường đại học đó, mang 
lại lợi ích cho nhà khoa học, nhà trường và đối tác trong hợp 
đồng tư vấn và nghiên cứu. 

Bảng 1. Nội dung mô hình hợp tác theo hợp đồng nghiên cứu và 
tư vấn khi doanh nghiệp là bên đặt hàng [16].

Hợp đồng nghiên 
cứu (Research 
Contract)

Một công ty đặt hàng trực tiếp (có ký kết bằng hợp 
đồng) hoặc gián tiếp (tài trợ cho nghiên cứu) một 
trường đại học và/hoặc một giáo sư để nghiên cứu kỹ 
lưỡng một vấn đề mà công ty quan tâm.

Tư vấn kỹ thuật 
(Technological 
Consultation)

Một doanh nghiệp nhận ý kiến của các chuyên gia 
công nghệ về kỹ thuật từ khoa chuyên môn của trường 
đại học nhằm vượt qua một “rào cản công nghệ” đặc 
biệt đang thách thức một nhóm ngành công nghiệp 
nghiên cứu và phát triển (NC&PT).

Trong trường hợp ngược lại, khi mà trường đại học cần sự 
tư vấn từ phía doanh nghiệp để thúc đẩy TMH&CG kết quả 
nghiên cứu, thì trường đại học thuê các chuyên gia về thương 
mại hóa hay những công ty hỗ trợ thương mại hóa tài sản trí tuệ3 
với các hợp đồng dài hạn (thậm chí là độc quyền) để thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu của nhà trường. Những chuyên gia 
và doanh nghiệp này hỗ trợ các trường đại học trong việc xác 
định sản phẩm KH&CN có tiềm năng thương mại, tìm kiếm 
nguồn tài chính và tiếp cận với đối tác chiến lược để phát triển 
những dự án kinh doanh rủi ro. Phương thức thuê ngoài nêu 
trên tạo điều kiện giúp các trường đại học mở rộng khả năng 
thương mại hóa và bù đắp sự thiếu hụt về kỹ năng của các 
TTO/TLO [17]. 

Nói chung, các hợp đồng nghiên cứu và tư vấn có thể tạo 
ra doanh thu đáng kể cho trường đại học. Trong khi đó, đối với 
các doanh nghiệp, tổ chức đối tác, những hợp đồng nghiên cứu 
và tư vấn giúp họ tiếp cận tri thức mới (ví dụ khoa học cơ bản 

                                                                                                                              
2Được  Zhang và cộng sự (2018) [12] trích dẫn từ bài báo “Licensing Has a 
Role in Technology Strategic Planning” của David W. McDonal và Harry S. 
Leahey trên tạp chí Research Management (Volume 28, 1985 - Issue 1), https://
doi.org/10.1080/00345334.1985.11756881.

                                                                                                                              
3Ví dụ như IP Group, một công ty có trụ sở chính tại Anh, tham gia hiệu quả 
vào hoạt động thương mại hóa sản phẩm KH&CN của nhiều trường đại học 
lớn tại Anh, Hoa Kỳ và Úc trên cơ sở ký kết hợp đồng tư vấn, hỗ trợ dài hạn. 
Tham khảo tại website: http://www.ipgroupplc.com.
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và ứng dụng công nghệ), tăng cường năng lực NC&PT và tiếp 
cận nhân lực chất lượng cao [18]. 

Đặc điểm chính của các mô hình TMH&CG sản phẩm KH&CN 
của trường đại học kỹ thuật ở Việt Nam và một số giải pháp 
gợi ý 

Đặc điểm chính của các mô hình TMH&CG

Gắn kết hoạt động KH&CN của các trường đại học tại Việt 
Nam với thực tiễn đời sống sản xuất kinh doanh thông qua 
TMH&CG sản phẩm KH&CN mặc dù được quan tâm thúc đẩy 
trong những năm gần đây nhưng kết quả đạt được vẫn còn ở 
mức khiêm tốn4. Một phần nguyên nhân của hạn chế đó là do 
các trường đại học chưa có được những phương thức hiệu quả 
để tổ chức triển khai TMH&CG kết quả nghiên cứu5. Qua khảo 
sát trong khối các trường đại học kỹ thuật, nhóm nghiên cứu 
nhận thấy chỉ có một số ít mô hình TMH&CG kết quả nghiên 
cứu được triển khai. 

Mô hình các TTO/TLO: Các trường đại học kỹ thuật đều 
nhận thức được tầm quan trọng trong việc thiết lập các TTO/
TLO để triển khai TMH&CG kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, 
số lượng TLO/TTO được thành lập tại các trường đại học còn 
rất khiêm tốn, chất lượng hoạt động cũng chưa cao. Thực tế 
là chỉ có một số ít đại học trọng điểm tổ chức xây dựng được 
những văn phòng này. Chẳng hạn như Đại học Quốc gia Hà 
Nội có Phòng TTO trong cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chuyển 
giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp, hay Trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội thành lập Công ty TNHH MTV đầu tư và phát 
triển công nghệ Bách khoa Hà Nội (BK-Holdings) có thực hiện 
phần chức năng của một TTO.

Mô hình vườn ươm công nghệ và vườn ươm doanh nghiệp: 
Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhu cầu xây dựng vườn ươm 
doanh nghiệp hoặc vườn ươm công nghệ trong các trường đại 
học kỹ thuật ở Việt Nam là khá lớn. Nhờ có những chính sách 
hỗ trợ từ Chính phủ và chính quyền địa phương, một số trường 
đại học lớn đã thiết lập được các vườn ươm dưới hình thức và 
tên gọi khác nhau (bảng 2). Những vườn ươm này từng bước 
hoạt động hiệu quả, mang lại những lợi ích cho trường đại học 
chủ quản cũng như xã hội. Tuy nhiên, để gia tăng về số lượng 
cũng như hiệu quả hoạt động của các vườn ươm, cần có những 
cơ chế của Nhà nước cũng như sự chủ động đổi mới phương 
thức quản lý từ chính các trường đại học để thu hút được nhiều 
hơn nữa các nguồn lực từ xã hội. 

Bảng 2. Một số cơ sở ươm tạo thuộc các trường đại học kỹ thuật.

STT Tên cơ sở ươm tạo

1 Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ, Trường Đại học 
Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

2 BK - Holdings trực thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

3 Công ty TNHH khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

4 Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ, Trường Đại học 
Nông lâm TP Hồ Chí Minh

5 Trung tâm Sáng tạo và ươm tạo doanh nghiệp, Trường Đại 
học Nguyễn Tất Thành

6 Trung tâm Khuyến nông và chuyển giao giống cây trồng, vật 
nuôi thuộc Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

7 Trung tâm Ươm tạo và chuyển giao công nghệ, Đại học Huế

8 Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ, Trường Đại học 
Cần Thơ

Nguồn: Số liệu tổng hợp điều tra của tác giả.

Hợp đồng nghiên cứu và tư vấn: Trong những phương thức 
thương mại hóa sản phẩm KH&CN của các trường đại, hình 
thức hợp đồng nghiên cứu và tư vấn phát triển tương đối hiệu 
quả ở Việt Nam. Nguyên nhân chính là vì phương thức này 
tương đối đơn giản về thủ tục, phù hợp để chuyển giao những 
kết quả dưới dạng chưa có chứng nhận độc quyền sáng chế/giải 
pháp hữu ích hay bản quyền tác giả. Tuy nhiên, chuyển giao 
những tài sản trí tuệ chưa được sự bảo hộ của Nhà nước không 
mang lại lợi ích lâu dài cho nhà khoa học cũng như trường đại 
học. 

Ngoài ra, một số trường đại học kỹ thuật ở Việt Nam cũng 
đã phát triển được mô hình thương mại hóa dưới dạng các spin-
offs nhưng số lượng còn rất hạn chế. Trong khi đó, mô hình 
công viên nghiên cứu của trường đại học mặc dù được đánh 
giá là rất hiệu quả tại các nước có trình độ KH&CN phát triển 
cao nhưng hiện tại chưa có điều kiện để hình thành ở Việt Nam.

Một số giải pháp gợi ý về phát triển mô hình TMH&CG 
sản phẩm KH&CN của trường đại học kỹ thuật ở Việt Nam  

Trong điều kiện Việt Nam là một nước đang phát triển, các 
cơ sở giáo dục đại học còn nhiều hạn chế về nguồn lực (đất đai, 
tài chính, nhân lực, quan hệ quốc tế,…), nhóm nghiên cứu cho 
rằng nên thúc đẩy phát triển một vài mô hình, cụ thể như sau:

Thứ nhất, phát triển mô hình các TTO/TLO trong trường 
đại học, đặc biệt là ở những cơ sở giáo dục trọng điểm về khoa 
học kỹ thuật và công nghệ. Thông qua các TTO/TLO, con 
đường để kết quả nghiên cứu đến được với doanh nghiệp và 
đi vào thực tiễn sẽ được rút ngắn. Các trường đại học có quy 
mô cấp vùng trở lên cần tiên phong xây dựng những văn phòng 
này, không chỉ để thực hiện nhiệm vụ với trường chủ quản mà 
còn hỗ trợ cho những trường lân cận. Việc thành lập một TTO/
TLO thường không đòi hỏi quá nhiều nguồn lực của các trường 
đại học lớn và cũng nên coi là một nhiệm vụ trong quá trình 
phát triển theo mô hình trường đại học hiện đại.

                                                                                                                              
4Theo số liệu điều tra được tổng hợp từ các trường đại học trên cả nước, trong 
giai đoạn 2011-2016, các trường đã có 1.729 hợp đồng chuyển giao công nghệ 
được ký kết và triển khai thực hiện, với tổng giá trị khoảng 553 tỷ đồng.
5Ngoài ra còn có những nguyên nhân quan trọng khác, chẳng hạn như chất 
lượng hoạt động NC&PT của các trường đại học còn hạn chế, thị trường 
KH&CN tại Việt Nam mới đang phát triển, chưa có nhiều tổ chức trung gian 
hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu…
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Thứ hai, mô hình vườn ươm công nghệ và vườn ươm doanh 
nghiệp cũng nên được quan tâm phát triển trong các trường đại 
học kỹ thuật và công nghệ. Nhà nước cần có thêm chính sách 
hỗ trợ cho các trường đại học, nhất là về đất đai và tài chính. 
Đồng thời, chính các trường đại học cũng phải chủ động cân 
đối bố trí nguồn lực để hình thành được vườn ươm nhằm thúc 
đẩy ươm tạo công nghệ và hình thành doanh nghiệp dựa trên 
công nghệ của nhà trường.

Thứ ba, thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp 
và doanh nghiệp phái sinh dựa trên kết quả nghiên cứu từ 
trường đại học là rất cần thiết. Mặc dù cho đến nay, việc phát 
triển các doanh nghiệp này vẫn gặp nhiều khó khăn (như thiếu 
vốn đầu tư mạo hiểm, công tác giáo dục khởi nghiệp còn đang 
ở giai đoạn ban đầu…) nhưng có thể là hướng triển khai thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu phù hợp và hiệu quả trong tương 
lai gần, đặc biệt là đối với những trường đại học kỹ thuật và 
công nghệ trọng điểm. 

Đồng thời, để triển khai hiệu quả những mô hình TMH&CG 
kết quả nghiên cứu trong thực tiễn ở các trường đại học kỹ 
thuật, cần đặc biệt quan tâm đến thúc đẩy hoạt động phát triển 
tài sản trí tuệ cũng như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đây có thể 
xem là điều kiện cần thiết để TMH&CG sản phẩm KH&CN 
của các nhà trường. Trong khi tăng cường hỗ trợ đăng ký quyền 
sở hữu trí tuệ (quyền tác giả, chứng nhận độc quyền sáng chế, 
giải pháp hữu ích…) cho các nhà khoa học, cũng cần thường 
xuyên tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm chấp 
hành pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ trong trường đại học và 
toàn xã hội. 

Kết luận 

Lựa chọn phương thức TMH&CG sản phẩm KH&CN phù 
hợp với điều kiện của các trường đại học cũng như hoàn cảnh 
kinh tế - xã hội đất nước góp phần quan trọng trong quá trình 
đưa kết quả nghiên cứu hàn lâm vào thực tiễn đời sống và sản 
xuất, kinh doanh. Bài viết đã tóm lược một số phương thức 
TMH&CG kết quả nghiên cứu của các trường đại học trên thế 
giới, trình bày những nét chính về thực trạng các phương thức 
TMH&CG được áp dụng ở các trường đại học kỹ thuật tại Việt 
Nam. Trên cơ sở đó, bài báo đưa ra ba giải pháp có tính chất 
gợi ý nhằm phát triển các mô hình TMH&CG kết quả KH&CN 
phù hợp với điều kiện Việt Nam.
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Dẫn đề

Trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch tập 
trung sang nền kinh tế định hướng thị trường tại Việt Nam và 
hội nhập vào thị trường toàn cầu, HTQGĐM Việt Nam nói 
chung và các viện R&D CNCN nói riêng đã trải qua sự chuyển 
đổi về thể chế để đáp ứng với những điều kiện thay đổi do 
chính sách của Chính phủ và thị trường tạo ra. Sự chuyển đổi 
này có tác động lớn tới mối quan hệ giữa các tổ chức R&D 
công lập và doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp tư 
nhân. Trong bối cảnh chuyển đổi này, bên cạnh vai trò quan 
trọng của Chính phủ, các đối tượng chính sách và tổ chức mới 
nổi lên như các tổ chức tài chính và thị trường, các tổ chức 
trung gian cũng ngày càng có vai trò quan trọng trong việc 
cải thiện mối liên kết lỏng lẻo giữa khu vực R&D và khu vực 
sản xuất. Vì hoạt động đổi mới không chỉ liên quan tới các tổ 
chức R&D mà còn nhiều đối tượng chính sách khác, cách tiếp 
cận của HTQGĐM cung cấp một khung phân tích rộng để tìm 
hiểu về vai trò và mối tương tác giữa các tổ chức khác nhau. 
Nói cách khác, khái niệm và cách tiếp cận của HTQGĐM giúp 
chúng ta mở “hộp đen” của công nghệ và chuyển sự chú ý tới 
vai trò của đổi mới. Phần lớn các nghiên cứu mới đây tại Việt 
Nam đều tập trung vào vai trò của các tổ chức R&D công lập, 
vì vậy còn thiếu sự hiểu biết đầy đủ về vai trò của các tổ chức 

khác trong HTQGĐM tại các nền kinh tế mới nổi. 

Mục đích của bài viết này là xem xét quá trình chuyển đổi 
thể chế của các viện R&D CNCN từ chỗ chỉ là tổ chức chuyên 
tạo ra tri thức sang các hoạt động môi giới tri thức (các tổ 
chức công nghệ trung gian, ví dụ các công ty tư vấn). Bài viết 
này sử dụng dữ liệu thực tế từ một số cuộc điều tra và các 
nghiên cứu trường hợp để làm sáng tỏ sự chuyển đổi về tổ chức 
trong HTQGĐM của Việt Nam. Thông qua việc sử dụng khung 
HTQGĐM, bài viết phân tích các chức năng và vai trò đang 
thay đổi của các viện R&D công lập, đặc biệt là các viện R&D 
CNCN và mối liên kết yếu ớt của các tổ chức này với doanh 
nghiệp do thiếu sự tương thích giữa năng lực cung cấp của các 
viện R&D với nhu cầu của khu vực sản xuất.

Bản chất của các viện R&D CNCN trong mối quan hệ với 
HTQGĐM

Khái niệm về HTQGĐM
HTQGĐM có thể được định nghĩa là "nhóm các tổ chức 

cùng nhau hoặc độc lập thực hiện hoạt động liên quan tới việc 
phát triển và phổ biến các công nghệ mới. Các tổ chức này 
thiết lập khuôn khổ trong đó Chính phủ xây dựng và thực hiện 
các chính sách liên quan đến quá trình đổi mới. Đây cũng là 
một hệ thống các tổ chức được liên kết với nhau để tạo ra, cất 

Chuyển đổi hệ thống quốc gia về đổi mới 
của Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp 

của các viện nghiên cứu và triển khai công nghệ công nghiệp
Bạch Tân Sinh*

Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN
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Tóm tắt:

Trong quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế định hướng thị trường, hệ thống 
quốc gia về đổi mới (HTQGĐM) Việt Nam nói chung và các viện nghiên cứu và triển khai (R&D) công nghệ công nghiệp 
(CNCN) nói riêng cũng đã trải qua quá trình chuyển đổi thể chế để đáp ứng các điều kiện thay đổi do các chính sách của 
Chính phủ và thị trường tạo ra. Bài viết này xem xét quá trình chuyển đổi của các viện R&D CNCN (từ tổ chức chủ yếu 
tạo ra tri thức trở thành tổ chức trung gian, môi giới tri thức) trong bối cảnh của HTQGĐM. Sự chuyển đổi này không 
chỉ bao gồm năng lực học hỏi về tổ chức của các viện R&D CNCN mà còn liên quan tới năng lực học hỏi về chính sách 
của các cơ quan hoạch định chính sách liên quan, bởi đây là những điều kiện căn bản cho sự chuyển đổi thành công của 
các viện R&D CNCN.

Từ khóa: Chuyển đổi cấu trúc, hệ thống đổi mới quốc gia, năng lực học hỏi tổ chức, tạo ra tri thức, viện nghiên cứu và triển 
khai công nghệ công nghiệp. 

Chỉ số phân loại: 5.13

*Email: sinhbt@gmail.com
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giữ và chuyển giao tri ​​thức, kỹ năng và công cụ tạo ra các 
công nghệ mới" [1]. Bảng 1 và hình 1 chỉ ra các bên tham gia, 
mối tương tác và tính động của HTQGĐM, trong đó Nhà nước 
đóng vai trò thiết lập môi trường thích hợp cho các liên kết 
giữa tổ chức nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới công nghệ trong 
doanh nghiệp - nơi tạo ra động lực để đổi mới.

Bảng 1. Các bên tham gia và mối tương tác trong khuôn khổ 
HTQGĐM [2].

Các bên tham gia Mối tương tác của 
các bên tham gia

Tính động của hệ 
thống

• Các doanh nghiệp, 
công ty, cơ sở sản xuất 
tư nhân và nhà nước, 
các doanh nghiệp lớn, 
các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, các doanh 
nghiệp trong nước/
nước ngoài, doanh 
nghiệp liên doanh...

• Các cơ sở giáo dục 
đại học: đào tạo trong 
nước và ở nước ngoài

• Các viện nghiên 
cứu của Chính phủ/tư 
nhân/trong nước/nước 
ngoài

• Cơ quan chính phủ

• Các lực lượng thị 
trường: toàn cầu hóa, 
khu vực hóa.

• Mối quan hệ giữa 
các doanh nghiệp, 
công ty, cơ sở sản 
xuất

• Mối quan hệ giữa 
doanh nghiệp và các 
tổ chức đào tạo

• Mối quan hệ giữa 
doanh nghiệp và các 
tổ chức nghiên cứu

• Mối quan hệ giữa 
các cơ quan chính 
phủ và doanh nghiệp

• Quyền sở hữu trí tuệ

• Mạng lưới của tất cả 
các mối quan hệ.

• Sự di chuyển nhân 
lực

• Các công nghệ, sản 
phẩm và dịch vụ mới

• Các doanh nghiệp 
mới được thành lập 
thông qua việc áp 
dụng các công nghệ 
mới và sự kết hợp của 
các doanh nghiệp khác 
nhau

• Thay đổi chính sách/
môi trường chiến lược 
của chính phủ, các 
công ty.

Liên kết tri thức, 
các tổ chức 
chuyển giao
và phát triển 

công nghệ

Tiêu chuẩn 
và đo lường

Các nguồn
công nghệ
nước ngoài

BỐI CẢNH THỂ CHẾ

CÔNG NGHIỆPKHÁCH HÀNG LIÊN KẾT
CÁC NGUỒN 

TRI THỨC KHÁC

Nước ngoài

Trong nước

Các công ty đa
quốc gia lớn

Các công ty lớn 
trong nước

Các doanh nghiệp
vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp
khởi nghiệp

Các viện
nghiên cứu

Các trường đại học

Các trung tâm
dạy nghề

Hệ thống chính sách và ưu đãi Hệ thống tài chính về quỹ
Khuôn khổ pháp lý Cấu trúc tổ chức

Hình 1. Khuôn khổ HTQGĐM [3]. 

Hệ thống các tổ chức R&D quốc gia 

Hệ thống các tổ chức R&D quốc gia có thể có những đặc 
trưng cơ bản sau:

Thứ nhất, sự phân cấp của các tổ chức trong hệ thống 
nghiên cứu dựa theo phân cấp quản lý hành chính từ trung 
ương đến địa phương. Hơn nữa, các chức năng giao cho các 
tổ chức nghiên cứu được phân chia theo: (i) Sự phân định chặt 

The transformation process 
of the National System of Innovation: 

A case study of the industrial R&D 
institutions
Tan Sinh Bach*

National Institute for Science and Technology Policy and Strategy Studies

Received 12 December 2017; accepted 28 February 2018

Abstract:
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chẽ theo chức năng giữa các bộ ngành; và (ii) sự phân định 
theo vai trò xã hội giữa khu vực “sản xuất ra của cải hàng hóa” 
và khu vực “sản xuất phi vật chất” hoặc khu vực “hành chính 
sự nghiệp”. Ở Việt Nam, các hoạt động KH&CN được coi là 
thuộc khu vực “sản xuất phi vật chất”. Với những đặc điểm 
này, hệ thống R&D đã được tổ chức như sau:

Cấp 1: Các viện nghiên cứu hoặc các trung tâm quốc gia 
trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)1, ví dụ như 
Trung tâm Nghiên cứu Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc 
gia (nay là Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) và Trung tâm 
Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia (nay là 
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), nhận được hầu hết 
các nguồn lực từ ngân sách nhà nước.

Cấp 2: Các viện nghiên cứu về khoa học tự nhiên, khoa học 
xã hội, y tế, giáo dục, nông nghiệp, các viện nghiên cứu công 
nghệ thuộc các bộ/ngành, các tỉnh/thành phố.

Cấp 3: Các đơn vị nghiên cứu ở địa phương, ví dụ như 
các huyện hoặc hợp tác xã, nơi ứng dụng kết quả do các viện 
nghiên cứu ở cấp 1 và 2 cung cấp nhằm đáp ứng điều kiện của 
địa phương.

Thứ hai, các hoạt động R&D đã được tiến hành tại các viện 
nghiên cứu độc lập với các hoạt động hỗ trợ đổi mới công 
nghệ trong các ngành công nghiệp như hoạt động thiết kế và 
vận hành các quy trình sản xuất. Năng lực R&D của các ngành 
công nghiệp vẫn chưa được phát triển trong các doanh nghiệp 
và công ty, nhưng đã được hình thành tại các viện hoặc chi 
nhánh nghiên cứu quốc gia, do chính phủ tài trợ với giả định 
rằng các doanh nghiệp không có đủ khả năng hoặc quan tâm 
đến việc đầu tư vào các hoạt động R&D của mình2.

Thứ ba, phân định vai trò theo chức năng xã hội giữa các 
tổ chức nghiên cứu áp theo mô hình tuyến tính của đổi mới 
công nghệ áp dụng ở các nước phát triển mà không tính đến 
sự khác biệt về điều kiện và bối cảnh phát triển giữa Việt Nam 
và các nước phát triển [4]... Theo đó, nghiên cứu cơ bản được 
tiến hành tại hai Trung tâm nghiên cứu quốc gia (Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt 
Nam) Sau đó kết quả nghiên cứu được chuyển đến các tổ chức 
triển khai để phát triển công nghệ được cho là sẽ được áp dụng 
tại doanh nghiệp. Với cách phân vai này, hầu hết các hoạt động 
R&D được thực hiện tại các viện nghiên cứu của chính phủ và 
một phần nhỏ trong các trường đại học. Các doanh nghiệp chưa 
thực sự tham gia vào các hoạt động R&D3.

Thứ tư, hệ thống viện R&D đã được thành lập với niềm tin 
rằng để nâng cao hiệu quả đầu tư cho KH&CN và tăng cường 
tác động kinh tế - xã hội của hoạt động R&D, các viện nghiên 
cứu và các trường đại học của chính phủ nên là đối tượng tiến 
hành hoạt động R&D. Do đó hầu hết các nỗ lực được thực hiện 
nhằm tăng cường năng lực R&D ở các tổ chức thuộc chính phủ 
với kỳ vọng rằng các kết quả R&D hữu ích cho doanh nghiệp. 
Vì vậy, phần lớn các nguồn lực được ưu tiên và tăng cường cho 
các viện R&D; và các nguồn đầu tư cho R&D được phân bổ 
bên ngoài hệ thống sản xuất.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hệ thống 
lập kế hoạch tập trung để áp dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật 
được quản lý hành chính bởi Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước trước 
đây (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã ngay từ đầu tạo ra 
khoảng cách giữa khu vực nghiên cứu và khu vực sản xuất, khi 
hệ thống các tổ chức R&D quốc gia được hình thành. Vào đầu 
những năm 1980, cơ chế và thể chế về lập kế hoạch cho hoạt 
động KH&CN được quy định tại Quyết định 263 đã không 
công nhận mối liên hệ trực tiếp giữa R&D và đổi mới sản xuất 
trong hệ thống kinh tế quốc dân.

Liên kết giữa các tổ chức R&D công nghiệp và khu vực 
doanh nghiệp 

Vì bài viết xem xét trường hợp các viện R&D CNCN ở 
vị trí trọng tâm của HTQGĐM Việt Nam, phần này đề cập 
đến mối liên kết giữa các viện R&D CNCN với khu vực sản 
xuất. Mối liên kết giữa các viện R&D CNCN với khu vực sản 
xuất ở Việt Nam khá yếu do sự tồn tại tách biệt lâu dài của hai 
hệ thống. Hầu hết các hoạt động liên quan đến phát triển thử 
nghiệm, thiết kế và sản xuất kỹ thuật, lan tỏa và dịch vụ kỹ 
thuật được coi như các năng lực quan trọng cho đổi mới công 
nghệ tại doanh nghiệp lại được đặt tại các viện R&D CNCN. 
Theo một cuộc khảo sát được thực hiện trong khuôn khổ một 
dự án nghiên cứu mang tên “Tăng cường năng lực công nghệ 
của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và tự do hoá kinh 
tế” vào năm 2003, trong số 123 doanh nghiệp được hỏi, đa số 
(84%) cho biết ý tưởng đổi mới của họ đến từ hoạt động kinh 
doanh và mạng lưới khách hàng (50% từ khách hàng và 22% từ 
các nhà cung cấp). Chỉ có 10% doanh nghiệp được hỏi cho biết 
ý tưởng đổi mới của họ có liên quan đến hợp tác với các viện 
nghiên cứu. Khoảng 60% doanh nghiệp tiết lộ họ không có bất 
kỳ liên hệ nào với các viện nghiên cứu [6]. 

Các liên kết yếu cũng được phản ánh qua đánh giá của 
doanh nghiệp về năng lực của các viện R&D CNCN trong 
việc đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. 
Một nghiên cứu điều tra khác về năng lực công nghệ trong 
một số lĩnh vực trọng điểm do Viện Chiến lược và Chính sách 
KH&CN (NISTPASS) tiến hành vào năm 1999 cho thấy mức 
độ đáp ứng nhu cầu công nghệ của các doanh nghiệp tương đối 
thấp (bảng 2).

                                                                                                                              
1Trước đây còn có các viện nghiên cứu khác như Viện Năng lượng Nguyên tử 
Quốc gia, Viện Công nghệ Quốc gia (nay thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) 
và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (nay thuộc Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư). 
2Lập luận này sẽ được trình bày cụ thể tại phần nội dung tiếp theo.
3Mô hình này còn được gọi là mô hình đổi mới tuyến tính “công nghệ đẩy” [5]. 



5960(4) 4.2018

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bảng 2. Đánh giá của doanh nghiệp về năng lực đáp ứng nhu 
cầu đổi mới công nghệ của các viện R&D.

Đơn vị: Điểm số trung bình. Thang điểm: 1 - rất yếu, 2 - hài lòng, 3 - tốt, 
4 - rất tốt, 5 - xuất sắc.

Thông tin có được từ cuộc điều tra này cho thấy, hầu hết 
các doanh nghiệp có xu hướng tự tiến hành các hoạt động đổi 
mới hoặc hợp tác với các doanh nghiệp khác hơn là dựa vào 
các viện R&D CNCN.

Sự chênh lệch giữa nhu cầu của ngành công nghiệp và 
năng lực cung cấp của các viện R&D CNCN

Liên quan đến các nguồn thông tin mà các doanh nghiệp sử 
dụng cho hoạt động đổi mới, điều tra năm 2003 cho thấy chỉ có 
4% doanh nghiệp được hỏi cho biết họ sử dụng thông tin như 
bằng sáng chế và các ấn phẩm khoa học trong các tạp chí khoa 
học, 10% doanh nghiệp sử dụng thông tin thu thập được từ các 
tạp chí khoa học và hội thảo/tọa đàm. Những con số này phản 
ánh thực tế rằng phần lớn hoạt động đổi mới tại doanh nghiệp 
không nhất thiết liên quan đến tính mới hoặc dựa trên luận cứ 
khoa học chuyên sâu, mà chú trọng hơn tới các hoạt động ứng 
dụng. Khi hỏi các doanh nghiệp về đặt thứ tự ưu tiên cho các 
hoạt động dịch vụ khác nhau liên quan đến đổi mới công nghệ 
tại doanh nghiệp cung cấp bởi các viện R&D CNCN, việc cung 
cấp các dịch vụ phân tích và thí nghiệm các sản phẩm mẫu 
được coi là ưu tiên cao nhất, ưu tiên kế tiếp là cung cấp dịch vụ 
lắp đặt và vận hành, bảo dưỡng máy móc và thiết bị công nghệ 
và dịch vụ đào tạo. Các hoạt động khác như thiết kế kỹ thuật và 
sản xuất thiết bị, sửa đổi thiết kế sản phẩm và đặc biệt là R&D 
công nghiệp được coi là kém quan trọng đối với đổi mới công 
nghệ tại doanh nghiệp [7].

Mặt khác, dự án khảo sát năng lực công nghệ ở một số 
ngành trọng điểm do NISTPASS thực hiện cho giai đoạn hai 
năm 1999-2000 cho thấy các hoạt động như R&D công nghiệp, 
cung cấp thông tin công nghệ và mua sắm thiết bị được coi 

là năng lực cốt lõi của các viện, hóa ra lại ít được đòi hỏi bởi 
doanh nghiệp. Nói cách khác, có một sự không tương xứng 
giữa những gì viện có thể cung cấp và những gì các doanh 
nghiệp thực sự cần (bảng 3) [6]. 

Bảng 3. Đánh giá của doanh nghiệp về vai trò và hoạt động do 
các viện R&D CNCN nhằm hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ 
tại doanh nghiệp. 

(Ưu tiên cao nhất được điểm 1).

Chính sách KH&CN chuyển đổi các tổ chức R&D công nghiệp 
theo hướng tăng cường liên kết giữa khu vực R&D với khu vực 
công nghiệp

Với bản chất của hệ thống tổ chức R&D quốc gia được đề 
cập ở phần trước, khoảng cách giữa khu vực R&D và khu vực 
sản xuất đã và đang tồn tại. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi 
các liên kết giữa khu vực R&D và khu vực sản xuất vẫn luôn là 
trọng tâm trong các chính sách KH&CN tại Việt Nam. Hầu hết 
nỗ lực của Chính phủ trong các chính sách liên quan đã và đang 
tập trung vào việc chuyển đổi các tổ chức R&D nhằm tăng 
cường liên kết trực tiếp giữa các kết quả nghiên cứu được thực 
hiện tại khu vực R&D với nhu cầu của khu vực sản xuất (hình 
2 và bảng 4). Kinh nghiệm từ các nước ASEAN cũng phản 
ánh một mô hình tương tự mặc cho nhiều nỗ lực của chính 
phủ như hỗ trợ tài chính (vay tín dụng nhỏ và linh hoạt4), tăng 
đầu tư cho R&D, thương mại hóa kết quả R&D, những nước 
này vẫn không thành công trong việc kết nối khu vực R&D 
với khu vực sản xuất, ngoại trừ hai lĩnh vực là y tế công cộng 

STT Năng lực

Điểm trung bình của lĩnh vực lựa chọn

Dệt may Quần áo ICT Xây 
dựng

Máy nông 
nghiệp 

Chế biến 
cà phê 

Chế biến 
thủy sản

1

Cung cấp quy trình 
công nghệ mới phù 
hợp để thay thế 
công nghệ nhập 
khẩu

1,5 1,1 2,1 2,0 1,5 1,5 1,5

2

Hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cấp 
quy trình sản phẩm 
và công nghệ 

1,4 1,3 2,2 2,2 1,5 1,4 1,4

3

Cung cấp tư vấn 
cho doanh nghiệp 
đánh giá chuyển 
giao và giao dịch 
công nghệ

1,4 1,1 2,1 2,2 1,5 1,8 1,3

Loại hình hoạt động dịch vụ KH&CN

Đánh giá 
của doanh 
nghiệp

Đánh giá 
của viện 
R&D

Chênh 
lệch

1. R&D công nghiệp 6 1 -5

2. Thiết kế kỹ thuật và sản xuất thiết bị 10 6 -4

3. Sản xuất thử nghiệm công nghiệp 5 11 6

4. Cải tiến thiết bị sẵn có 11 8 -3

5. Điều chỉnh lại thiết kế sản phẩm 8 7 -1

6. Cung cấp dịch vụ phân tích, thử nghiệm 
sản phẩm mẫu 1 4 3

7. Cung cấp dịch vụ lắp đặt và vận hành thiết 
bị mới 2 10 8

8. Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng máy móc và 
thiết bị công nghệ 3 9 6

9. Cung cấp dịch vụ về quy trình thiết bị 9 3 -6

10. Cung cấp dịch vụ về thông tin công nghệ 7 2 -5

11. Cung cấp dịch vụ đào tạo 4 5 1

                                                                                                                              
4Có một số nghiên cứu liên quan chỉ ra rằng các biện pháp hỗ trợ tài chính 
không phải là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ trong 
doanh nghiệp [8].
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và nông nghiệp. Việc ứng dụng các hoạt động R&D trong các 
tổ chức thuộc chính phủ rất hạn chế; và tác động của bản thân 
các nghiên cứu cũng khiêm tốn trong việc áp dụng các kết quả 
nghiên cứu và hỗ trợ các doanh nghiệp thuê khoán bên ngoài 
và lựa chọn công nghệ. Đó là do các hoạt động R&D được thực 
hiện tại các viện nghiên cứu và trường đại học một cách tách 
biệt và độc lập với nhu cầu của người sử dụng [4].

Các viện R&D CNCN ở Việt Nam hiện đang trải qua quá 
trình cải cách theo định hướng thị trường về cơ bản được đặc 
trưng bởi việc mở rộng mạnh mẽ (ở bên ngoài doanh nghiệp/
công ty) các yếu tố liên quan đến thay đổi CNCN như R&D, 
thiết kế, tiêu chuẩn… Vì là một phần của hệ thống KH&CN 
được thành lập theo phân cấp hành chính, các viện R&D 
CNCN trực thuộc các bộ chủ quản. Những viện này được thành 
lập tách biệt với các doanh nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực 
của họ. Các hoạt động R&D mà họ thực hiện cũng độc lập với 
các hoạt động khác liên quan đến đổi mới công nghệ trong 
khu vực sản xuất, chẳng hạn như thiết kế, kỹ thuật, sản xuất và 
vận hành quy trình sản xuất. Năng lực R&D công nghiệp được 
phát triển không phải ở các doanh nghiệp mà ở các viện R&D 
CNCN với giả định rằng các doanh nghiệp không có nhu cầu 
đầu tư vào các hoạt động R&D tại doanh nghiệp.

Nhiều nỗ lực được báo cáo thực hiện từ những năm 1970, 
hầu hết các nỗ lực này tập trung vào việc tăng cường liên kết 
giữa các tổ chức riêng biệt với các chức năng cần thiết liên 
quan tới thay đổi công nghệ. Trong suốt những năm 1970, tồn 
tại cơ chế lập kế hoạch KH&CN với cái gọi là “kế hoạch ứng 
dụng các kết quả KH&CN”. Các bộ/ngành đã đóng vai trò 
trung tâm trong hoạt động lập kế hoạch cho KH&CN. Hàng 
năm, các doanh nghiệp phải nộp kế hoạch ứng dụng các kết 
quả KH&CN trong sản xuất cho các bộ/ngành, dựa trên những 
vấn đề mà họ đang gặp phải. Dựa vào bản kế hoạch này, các bộ 
sẽ tìm kiếm các viện R&D có năng lực, đặt dưới sự giám sát 
của mình, để giao tiến hành các nhiệm vụ R&D giải quyết các 
vấn đề của doanh nghiệp. Trong cơ chế kế hoạch tập trung này, 
có ba nhân tố đại diện cho các lợi ích và văn hóa khác nhau 

nhằm giải quyết các vấn đề liên quan tới việc ứng dụng các kết 
quả KH&CN5. Không có mối liên kết trực tiếp giữa các viện 
R&D và khu vực doanh nghiệp. Song song với tư tưởng lập kế 
hoạch KH&CN này, các nỗ lực khác bao gồm việc thúc đẩy sự 
hình thành các “liên hiệp khoa học - sản xuất”.

Kể từ cuối những năm 1980, các kế hoạch kinh tế tập trung 
dần dần bị thu hẹp và các quỹ từ ngân sách chính phủ dành cho 
cả doanh nghiệp và viện R&D đều tụt giảm đáng kể. Kết quả 
là, các viện R&D buộc phải tự “bán mình” trên thị trường. Với 
Quyết định 175/CP ban hành vào năm 1981 cho phép các tổ 
chức R&D ký hợp đồng R&D và dịch vụ công nghệ trực tiếp 
với doanh nghiệp, giao dịch giữa người tạo ra/cung cấp tri thức 
và người sử dụng tri thức KH&CN thực sự đã được diễn ra trên 
thị trường. Công nghệ không còn được coi là “hàng hóa công” 
để được nhận miễn phí nữa mà trở thành hàng hóa được trao 
đổi trên thị trường. Người ta tin rằng thị trường có thể đóng 
vai trò trung gian giữa bên mua và bên bán. Tuy nhiên, trên 
thực tế, không có nhiều viện R&D có thể tự bán các sản phẩm 
KH&CN của mình cho doanh nghiệp do nhiều nguyên nhân, ví 
dụ như hạn chế về năng lực giải quyết các vấn đề kỹ thuật mà 
doanh nghiệp đang mắc phải [10] hoặc sự thiếu hiệu quả của 
thị trường công nghệ.

Hình 2. Chính sách KH&CN chuyển đổi các viện R&D CNCN 
theo hướng tăng cường liên kết giữa khu vực R&D và khu vực 
sản xuất.

                                                                                                                              
5(1) Tính không chắc chắn của đổi mới công nghệ: Cơ chế thị trường chưa thích 
ứng tốt để đối phó với tính không chắc chắn của đổi mới công nghệ; (2) Thiếu 
kinh nghiệm của người sử dụng; và (3) Thiếu sự phát triển của các thể chế thị 
trường. Liên quan đến các yếu tố không chắc chắn của đổi mới công nghệ, 
trong các nền kinh tế thị trường với công nghiệp phát triển, các doanh nghiệp 
công nghiệp là nền tảng thể chế cho công nghệ công nghiệp [9]. Một phần lớn 
của hoạt động R&D và thiết kế công nghiệp được nội bộ hóa trong các tổ chức 
thuộc doanh nghiệp. Tính không chắc chắn của đổi mới công nghệ, và tính 
ngầm ẩn của kiến ​​thức công nghệ là yếu tố cản trở đối với hoạt động của thị 
trường công nghệ. Có ý kiến ​​cho rằng sự thành công thương mại của công nghệ 
công nghiệp phụ thuộc vào việc kiếm tìm liên tục sự phù hợp từ những cơ hội 
công nghệ không chắc chắn sang những cơ hội có khả năng thay đổi thị trường; 
sự đáp ứng cung - cầu này có thể được thực hiện dễ dàng hơn ngay tại doanh 
nghiệp, với thông tin phản hồi tốt hơn giữa các hoạt động khác nhau. Việc tích 
hợp này đã phát triển một cách tự phát với những tiềm ẩn và khiếm khuyết của 
cơ chế thị trường trong việc đối phó với các giao dịch công nghệ.

 10

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
  

 

  
  

 

 

 
 

Lồng ghép hoạt động R&D Nội bộ hóa hoạt động R&D tại DN để giảm chi phí
giao dịch từ người sản xuất tới người sử dụng

Giai đoạn I
1960-1980

Giai đoạn II 
1980 -

Giai đoạn III
1990 -

Kế hoạch áp dụng các 
kết quả R&D vào những 

năm 1970-1980

Quyết định 175/CP 
năm 1981

QĐ 782/TTg 
năm 1996 và QĐ 68/TTg  

năm 1998

Lập kế hoạch KH&CN

Thất bại trong lập 
kế hoạch

Thất bại của thị trường công nghệ

Thị trường công nghệ

Chuyển đổi cấu trúc/ Tái cấu trúc

   Doanh nghiệp 
(DN) kinh doanh

DN
 kinh doanh

DN
 kinh doanh

DN

Tổ chức
R&D

Tổ chức
R&D

Tổ chức
R&D

Bộ phận
R&D

Chi phí giao dịch
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Chuyển đổi các viện R&D theo hướng xác định lại vai trò và 
hoạt động của các tổ chức này 

Các loại hình chuyển đổi cấu trúc của các viện R&D 
CNCN 

Tất cả các nỗ lực cho đến nay đều nhằm mục đích thúc đẩy 
liên kết hai hệ thống riêng biệt mà không giải quyết vấn đề vốn 
có mang tính cấu trúc về sự tồn tại độc lập của hai hệ thống này. 
Một vài động thái từ các viện R&D CNCN theo hướng chuyển 
đổi cơ cấu được thúc đẩy bởi kinh nghiệm chuyển đổi các kết 
quả đầu ra trong các giao dịch từ bí quyết “dạng mềm” sang 
sản phẩm đầu ra “dạng cứng” hoặc các dịch vụ kỹ thuật tổng 
hợp. Điều này có nghĩa là do khiếm khuyết của thị trường công 
nghệ, các viện R&D lựa chọn việc thương mại hoá tri thức 
bằng cách thành lập doanh nghiệp ngay trong các viện hoặc các 
công ty spin-off. Nói cách khác, các viện R&D muốn tích hợp 
chức năng R&D với các chức năng khác của doanh nghiệp như 
thiết kế, kỹ thuật, làm thị trường, mua sắm… để giảm chi phí 
giao dịch6. Trong nỗ lực này, tồn tại 3 loại hình chuyển đổi của 
các viện R&D CNCN tại Việt Nam (hình 3).

1. Chuyển đổi tự nguyện toàn bộ viện R&D sang các loại 

hình doanh nghiệp đặc biệt (doanh nghiệp KH&CN bao gồm 
các doanh nghiệp kỹ thuật, thiết kế và tư vấn). Ví dụ, việc 
chuyển đổi của Viện Thiết kế công nghiệp hóa chất chuyển 
thành Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp hóa chất (CECO). 
Sự chuyển đổi của Viện Máy và dụng cụ công nghiệp (IMI) hơi 
khác một chút. Viện đã chuyển đổi thành một công ty kỹ thuật 
nhưng vẫn đăng ký dưới hình thức viện nghiên cứu, trong khi 
CECO đăng ký dưới hình thức doanh nghiệp.

2. Chuyển đổi thông qua việc sáp nhập toàn bộ viện R&D 
với doanh nghiệp hoặc tập đoàn hiện có một cách bắt buộc 
mang tính hành chính. Ví dụ như việc sáp nhập hành chính của 
Viện Hóa học công nghiệp (nay là Viện Hóa học công nghiệp 
Việt Nam) vào Tổng công ty Hóa chất Việt Nam (nay là Tập 
đoàn Hóa chất Việt Nam).

3. Chuyển đổi thông qua việc thành lập các doanh nghiệp 
spin-off. Viện Hóa học công nghiệp là một trường hợp thú 
vị với hai hình thức doanh nghiệp spin-off. Hình thức doanh 
nghiệp spin-off thứ nhất là một phần tổ chức của viện được 
chuyển thành doanh nghiệp độc lập. Công ty cổ phần Phát 
triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ (APP) được thành lập vào 
năm 1996 như là một doanh nghiệp spin-off của một nhóm các 
nhà nghiên cứu tại Trung tâm R&D Sản phẩm dầu mỏ và phụ 
gia thuộc Viện Hóa học công nghiệp. Hình thức doanh nghiệp 
spin-off thứ hai là một phần tổ chức của viện được cấp giấy 
phép như là một doanh nghiệp nhưng vẫn giữ là một phần tích 
hợp của viện R&D. Xí nghiệp Thử nghiệm và sản xuất thử Cầu 
Diễn được thành lập như là một doanh nghiệp nằm trong Viện 
Hóa học công nghiệp.

Bảng 4. Nỗ lực của Chính phủ trong việc chuyển đổi các viện R&D CNCN theo hướng tăng cường liên kết giữa khu vực R&D và khu 
vực công nghiệp.

Giai đoạn 1958-1975: Mối quan hệ giữa hoạt động R&D và hoạt động sản xuất trong giai đoạn này là mối quan hệ hành chính thông qua chỉ thị của các 
bộ chủ quản với “Kế hoạch áp dụng tiến bộ KH&CN”. Tất cả các liên kết trực tiếp khác giữa hoạt động R&D và hoạt động sản xuất không được công 
nhận một cách hợp pháp.

Giai đoạn 1976-1981: Trong giai đoạn này Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các liên kết này thông qua Quyết định 263-CP về “Cơ chế lập kế hoạch trong lĩnh 
vực khoa học và kỹ thuật”. Mặc dù đã có bóng dáng của các liên kết trực tiếp nhưng chúng vẫn bị coi là bất hợp pháp.

Giai đoạn 1981-1987: Chính phủ bắt đầu chấp nhận và hỗ trợ việc thiết lập các liên kết trực tiếp giữa các viện nghiên cứu và khu vực sản xuất thông qua 
Nghị định 175-CP về việc ký kết các hợp đồng kinh tế trong hoạt động R&D và Quyết định 134-HĐBT về một số biện pháp khuyến khích công tác khoa 
học kỹ thuật; cùng lúc đó, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các liên kết hành chính thông qua mô hình  Liên hiệp khoa học - sản xuất. 

Giai đoạn 1988-1991: Chính phủ giảm sự can thiệp trực tiếp thông qua các biện pháp hành chính, nhằm để thị trường điều chỉnh các liên kết này thông 
qua Chỉ thị 268-CT. Chỉ thị cho phép các viện R&D, các trường đại học tham gia vào các hoạt động kinh tế.

Giai đoạn 1992-1996: Chính phủ thừa nhận sự cần thiết phải tổ chức lại hệ thống các tổ chức R&D theo hướng chuyển hoạt động nghiên cứu cơ bản cho 
các trường đại học (thành lập các trường đại học quốc gia ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), chuyển đổi hệ thống nghiên cứu học thuật cũ theo mô 
hình Viện hàn lâm Liên Xô cũ thành các trung tâm KH&CN, sáp nhập một số chi nhánh của tổ chức R&D vào các Tổng công ty, thành lập các tổ chức 
R&D được coi là đầu ngành và thực hiện đăng ký các hoạt động R&D của các viện theo thứ tự. Các biện pháp được phản ánh trong Quyết định 35-HĐBT 
về quản lý khoa học, Quyết định 324-CP về tổ chức lại hệ thống các tổ chức R&D quốc gia và Quyết định 782/TTg về sắp xếp lại các tổ chức R&D.

Giai đoạn 1997-2004: Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi các viện R&D sau khi ban hành Quyết định 782/TTg và Quyết định 68/TTg, 
nhưng chưa thể tạo khung thể chế cho sự chuyển đổi này phù hợp với nền kinh tế thị trường. Trong giai đoạn này chưa có quy định hướng dẫn chi tiết cho 
các viện R&D thuộc Chính phủ tiến hành chuyển đổi tổ chức và chức năng nhiệm vụ.

Giai đoạn 2005-2017: Chính phủ cung cấp thêm các điều kiện cho việc chuyển đổi các viện R&D theo cách thức tự chủ hơn, ví dụ: Trở thành các doanh 
nghiệp KH&CN tự chủ về tài chính thông qua Nghị định 115/2005/NĐ-CP, Nghị định 96/2010/NĐ-CP và Nghị định 54/2016/NĐ-CP. 

                                                                                                                              
6Cách tiếp cận chi phí giao dịch do Williamson [11] phát triển đã được Lundvall 
[12] làm rõ thêm về mối quan hệ giữa người sử dụng và người tạo ra tri thức 
trong hoạt động đổi mới công nghệ. Theo Lundvall, đổi mới là sự xung đột 
giữa nhu cầu và cơ hội. Chức năng cơ bản của các mối quan hệ giữa người sử 
dụng và người tạo ra tri thức là truyền đạt cả về cơ hội công nghệ lẫn nhu cầu 
của người sử dụng cũng như mối quan hệ giữa người sử dụng và người tạo ra 
tri thức. Việc xây dựng lòng tin giữa người sử dụng và người tạo ra tri thức cần 
nhiều nỗ lực và đầu tư. 



6260(4) 4.2018

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ở cấp độ cao, sự chuyển đổi của hệ thống các tổ chức R&D 
công nghiệp quốc gia có thể được coi như một cách thức mới 
để chuyển một số bộ phận của các viện R&D thành các doanh 
nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo. Sự chuyển đổi này là một 
trong nhiều cách thức khác nhau (bao gồm cả các cách thức mà 
các tổ chức nghiên cứu cơ bản như các trường đại học hay Viện 
Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã huy động) nhằm tăng cường 
năng lực công nghệ của các công ty/doanh nghiệp - yếu tố cốt 
lõi của HTQGĐM.

Chuyển đổi các tổ chức R&D CNCN theo hướng xác định 
lại vai trò và hoạt động của các tổ chức này

Như trên đã phân tích, nhiều viện R&D CNCN ở Việt Nam 
đóng vai trò hạn chế trong việc đóng góp trực tiếp vào hoạt 
động đổi mới, nhưng điều này không có nghĩa là họ không có 
vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển công nghiệp. 
Ngược lại, họ có nhiều vai trò quan trọng liên quan đến công 
nghệ, mặc dù chúng khá khác với vai trò phát triển công nghệ 
mới cho hoạt động đổi mới tại khu vực công nghiệp.

Theo Bell [13], các vai trò công nghệ này có thể được phân 
thành hai loại chính (hình 4):

(1) Thu thập và phổ biến các công nghệ hiện có nhưng mới 
đối với các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp địa phương;

(2) Phổ biến các công nghệ có thực hành tốt nhất hiện có 
trong ngành công nghiệp địa phương và hỗ trợ sử dụng chúng.

Trong cả hai loại này có một loạt dịch vụ mà các viện R&D 
CNCN có thể cung cấp cho các doanh nghiệp. Một số trong số 
này tập trung chủ yếu vào việc chuyển giao công nghệ thông 
qua kiến ​​thức và kỹ năng của chính người tạo ra tri thức. Các 
hoạt động khác liên quan đến việc cung cấp nhiều loại dịch vụ 
kỹ thuật và hỗ trợ cho các hoạt động đang diễn ra hoặc cho các 
dự án đầu tư, như các loại dịch vụ thử nghiệm và phân tích. 
Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, có vẻ như còn 
nhiều khả năng mở rộng vai trò công nghệ này - cả bằng cách 
tăng quy mô lẫn mở rộng phạm vi của các vai trò mà các viện 
R&D có ý định chuyển đổi. Tuy nhiên, có hai vấn đề rất quan 
trọng trong việc chuyển đổi này. Thứ nhất, nhiều kỹ năng và 
kinh nghiệm của các viện R&D CNCN trước đây (ở thời kỳ 
nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung) rất khác so với những gì 
hiện có. Để phát triển các vai trò công nghệ mới như được xác 
định ở trên, các viện R&D CNCN cần thay đổi quan điểm của 
mình về những gì doanh nghiệp cần. Thứ hai, bên cạnh việc 
chuyển giao các kỹ năng và năng lực sẵn có tại các viện R&D 
CNCN sang doanh nghiệp thông qua quá trình chuyển đổi, 
nhiều mục tiêu, đặc điểm văn hoá và chức năng cơ bản của các 
viện R&D này cần phải thay đổi lớn. Ví dụ như xác định cung 
cấp dịch vụ sẽ được coi là mục tiêu chính của các viện nghiên 
cứu, chứ không phải là một hoạt động thứ cấp như vốn đã được 
thực hiện một cách miễn cưỡng khi thiếu nguồn tài chính cho 
các hoạt động R&D.

Cụ thể hơn, sự thay đổi chức năng đặc biệt quan trọng 
thường liên quan đến nguồn lực của các tổ chức, đặc biệt là 
nguồn lực kỹ năng, kiến ​​thức và kinh nghiệm của người tạo ra 
tri thức. Nguồn nhân lực được di chuyển từ khu vực nghiên cứu 
sang khu vực sản xuất được coi là chỉ số thành công chứ không 
phải là yếu tố cần phải hạn chế.

Những lập luận nêu trên phản ánh bản chất của ba loại 
hình chuyển đổi cơ cấu của các viện R&D CNCN. Sự chuyển 
đổi của Viện Hóa học công nghiệp (nay là Viện Hóa học công 
nghiệp Việt Nam) (Mô hình 2) từ trọng tâm nghiên cứu theo 
chủ đề tự đề xuất sang nghiên cứu được định hướng nhiều hơn 
theo nhu cầu của khách hàng và do đó thay đổi vai trò của viện 
để phát triển kỹ năng và kinh nghiệm có liên quan nhiều hơn 
đến nhu cầu của doanh nghiệp7. Các trường hợp khác bao gồm 
sự chuyển đổi của một viện thiết kế (Viện Thiết kế công nghiệp 
hóa chất thành Công ty CECO (Mô hình 1) và công ty spin-off 
từ một viện nghiên cứu và phát triển (Trung tâm R&D Sản 
                                                                                                                              
7Xem phân tích chi tiết trong nghiên cứu của Bạch Tân Sinh và Nguyễn Hồng 
Hà [14].
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3. Chuyển đổi thông qua việc thành lập các doanh nghiệp spin-o  Vi ện 
Hóa học công nghiệp là một trường hợp thú vị với hai hình thức doanh 
nghiệp spin-o  Hình thức doanh nghiệp spin-o  thứ nhất là một phần tổ 
chức của viện được chuyển thành doanh nghiệp độc lập. Công ty cổ phần 
Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ (APP) được thành lập vào năm 1996 
như là một doanh nghiệp spin-  của một nhóm các nhà nghiên cứu tại 
Trung tâm R&D  Sản phẩm dầu mỏ và phụ gia thuộc Viện Hóa học công 
nghiệp. Hình thức doanh nghiệp spin-  thứ hai là một phần tổ chức của 
viện được cấp giấy phép như là một doanh nghiệp nhưng vẫn giữ là một 
phần tích hợp của viện R&D . Xí nghi ệp T hử nghiệm và sản xuất thử Cầu 
Diễn được thành lập như là một doanh nghiệp nằm trong Viện Hóa học công 
nghiệp. 

 
Hình  3. Các m ô hình hi ện tại về việc chuyển đổi cơ cấu của các vi ện 
R&D  CNCN . 

 
Ở cấp độ cao, sự chuyển đổi của hệ thống các tổ chức R&D  công nghiệp 

quốc gia có thể được coi như một cách thức mới để chuyển một số bộ phận 
của các viện R&D  thành các doanh nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo. Sự 
chuyển đổi này là một trong nhiều cách thức khác nhau (bao gồm cả các 
cách thức mà các tổ chức nghiên cứu cơ bản như các trường đại học hay 
Vi ện Hàn lâm KH&CN  Vi ệt Nam đã huy động) nhằm tăng cường năng lực 
công nghệ của các công ty/doanh nghiệp - yếu tố cốt lõi của HT QG ĐM . 

Spin-off (DN KH&CN) 

Mô hình của APP
 

 

Mô hình của IMI
  

 
 
 

Mô hình của CECO
 

 

DN  
Chuyển đổi theo quyết định
hành chính 

Chuyển đổi tự nguyện  

Mô 
hình 1 

Mô 
hình  2 

Mô 
hình  3 

Mô 
hình 1 

Viện 
R&D 

Viện 
R&D 

Viện 
R&D 

Viện 
R&D 
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Hình  4. Định nghĩa lại vai trò và các hoạt động của các viện R&D . 

(1) T hu thập và phổ biến các công nghệ hiện có nhưng mới đối với các 
doanh nghiệp trong ngành công nghiệp địa phương; 

(2) Phổ biến các công nghệ có thực hành tốt nhất hiện có trong ngành 
công nghiệp địa phương và hỗ trợ sử dụng chúng. 

Trong cả hai loại này có một loạt dịch vụ mà các viện R&D CNCN  có thể 
cung cấp cho các doanh nghiệp. Một số trong số này tập trung chủ yếu vào 
việc chuyển giao công nghệ thông qua kiến thức và kỹ năng của chính người 
tạo ra tri thức. Các hoạt động khác liên quan đến việc cung cấp nhiều loại 
dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ cho các hoạt động đang diễn ra hoặc cho các dự án 
đầu tư, như các loại dịch vụ thử nghiệm và phân tích. Đ ối với các nước đang 
phát triển như Vi ệt Nam, có vẻ như còn nhiều khả năng mở rộng vai trò công 

 

Phổ biến/ hỗ trợ các thực hành tốt về công 
nghệ sẵn có 

Thu thập/Phổ biến các công nghệ “mới” hiện có 

Phát triển công nghệ/Đổi mới 
Đào tạo 

Các dịch vụ chuyên môn   

Đào tạo 

Vận hành Thử nghiệm  
 

phân tích và giải quyết các 
vấn đề nhỏ 

Thông tin  
Tư vấn 

Hỗ trợ kỹ thuật 

Dữ liệu 
Kỹ năng và nhân sự  

Thông số về sản phẩm 
và quy trình  

Thiết kế 
“cơ bản” 

Thiết kế chi tiết 

Thiết kế kỹ thuật và sản xuất 

Nghiên cứu và phát triển 

Cải tiến/Thích nghi 
Vận hành  

Năng lực của doanh nghiệp/ngành công 
nghiệp  

Hình 4. Xác định lại vai trò và các hoạt động của các viện R&D.

Hình 3. Các mô hình hiện tại về việc chuyển đổi cơ cấu của các 
viện R&D CNCN.
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phẩm dầu mỏ và phụ gia APP thuộc Viện Hóa học công nghiệp 
Việt Nam) (Mô hình 3). Ở Mô hình 1, các viện thiết kế kỹ thuật 
khi chuyển đổi sang các công ty tư vấn kỹ thuật đã phát triển 
khả năng tích hợp các hoạt động R&D cùng với hoạt động phát 
triển công nghệ, do đó giải quyết vấn đề về cơ cấu - sự tồn tại 
độc lập của các viện R&D CNCN và khu vực công nghiệp. 
Nỗ lực này phù hợp với những gì Lundvall lập luận cho rằng 
vấn đề tổ chức phối hợp và trao đổi thông tin trở nên khó khăn 
hơn khi người tạo ra tri thức và người sử dụng tri thức tiềm 
năng thuộc hai tổ chức khác nhau, phân cách nhau bởi một thị 
trường. Người tạo ra tri thức thường phải đối mặt với khó khăn 
trong việc tìm hiểu nhu cầu của người sử dụng tri thức tiềm 
năng trong khi người sử dụng tri thức lại thiếu hiểu biết về đặc 
tính của sản phẩm mới. Chức năng cơ bản nhất của mối quan 
hệ giữa người sử dụng tri thức và người tạo ra tri thức trong 
quan hệ với hoạt động đổi mới sản phẩm, là truyền đạt thông 
tin về các cơ hội công nghệ và nhu cầu của người sử dụng. Sự 
chuyển đổi này đã giúp cho các công ty tư vấn kỹ thuật một 
giai đoạn học hỏi để phát triển một số năng lực mới như nghiên 
cứu thị trường, quản lý dự án, tư vấn đầu tư, mua sắm trang 
thiết bị [12]. Hay nói cách khác, các công ty tư vấn kỹ thuật đã 
xây dựng cho mình năng lực học hỏi về tổ chức để định vị được 
vị trí của mình trong chuỗi đổi mới sáng tạo. 

Thảo luận

Chuyển đổi các viện R&D CNCN là một trong những lựa 
chọn chính sách để từng bước cấu trúc lại HTQGĐM hiện 
tại, trong đó chú trọng việc xây dựng bộ phận R&D trong các 
doanh nghiệp và xác định lại vai trò và chức năng mà các viện 
R&D cần phải thay đổi trong bối cảnh ở một nước đang phát 
triển như Việt Nam. Bên cạnh các chức năng truyền thống của 
các viện R&D như tạo ra những tri ​​thức cơ bản và đột phá 
trong những giai đoạn đầu tiên của chuỗi đổi mới sáng tạo, 
các viện R&D CNCN này cũng có thể đóng vai trò quan trọng 
trong các giai đoạn như cung cấp các dịch vụ chuyển giao công 
nghệ, vận hành và bảo dưỡng thiết bị, thử nghiệm, đào tạo… 
Những năng lực này thường bị đánh giá là ít quan trọng nhưng 
thực sự lại nhận được nhiều yêu cầu từ đa số các doanh nghiệp 
ở Việt Nam.

Chuyển đổi các viện R&D CNCN ở Việt Nam có thể coi 
là một cơ hội cho quá trình học hỏi về thể chế của HTQGĐM 
Việt Nam, nơi mà các rào cản về thể chế đối với thay đổi sẽ dần 
được khắc phục thông qua: (i) thay thế một vài loại hình viện 
R&D trước đây bằng những tổ chức trung gian mới lập như 
các công ty hay trung tâm tư vấn đầu tư; và (ii) tạo ra cơ chế 
cho dòng thông tin và kiến ​​thức, đặc biệt là kiến ​​thức ngầm ẩn 
thông qua người lao động với vai trò là những người mang giữ 
những kiến ​​thức này. Năng lực học hỏi về thể chế hay năng lực 
thích ứng với sự thiết lập thể chế cho hoàn cảnh và môi trường 
mới là yếu tố then chốt cho sự phát triển năng lực công nghệ 

của một quốc gia.

Khung chính sách cho sự chuyển đổi tổ chức là tạo điều 
kiện thuận lợi cho nguồn nhân lực KH&CN (các nhà nghiên 
cứu tại các viện nghiên cứu và trường đại học) chuyển giao và 
di chuyển dễ dàng đến các doanh nghiệp; đây là yếu tố thiết 
yếu và cần thiết để tăng cường năng lực công nghệ tại các 
doanh nghiệp/công ty. Điều này đặc biệt đúng ở trường hợp 
Việt Nam, nơi thị trường công nghệ chưa phát triển đầy đủ. 
Lòng tin giữa các tác nhân của HTQGĐM là nguồn vốn quan 
trọng nhất nhưng cũng khó xây dựng nhất trong các nguồn vốn 
bởi tính bất định của hoạt động đổi mới sáng tạo. Vì người tạo 
ra tri thức cũng đồng thời là người giữ những tri ​​thức quan 
trọng, đặc biệt là các tri thức ngầm/chưa được giải mã. Một 
khuôn khổ thể chế phù hợp để tăng cường và khuyến khích 
sự di chuyển nhân lực giữa các tổ chức sẽ đóng góp đáng kể 
vào việc nâng cao năng lực tương tác giữa các thành tố của 
HTQGĐM. Trong một nền kinh tế tri thức và học hỏi, vốn tri 
thức đang trở nên quan trọng hơn, thay thế những vốn truyền 
thống khác như vốn tài nguyên [15]. Trong bối cảnh này, 
Chính phủ cần thay đổi chính sách nhằm thúc đẩy sự di chuyển 
nguồn nhân lực từ các viện R&D sang khu vực doanh nghiệp. 
Xu hướng di động xã hội về nguồn nhân lực KH&CN chất 
lượng cao đang là xu thế của thế giới và của khu vực các nước 
ASEAN [15, 16]. 

Kết luận 

Việc khai thác tri thức được tạo ra tại khu vực R&D công 
nghiệp đòi hỏi phải có sự tham gia của doanh nghiệp. Nhiều 
thay đổi quan trọng diễn ra trong quá trình tạo ra tri ​​thức cần 
phải được tính đến khi triển khai một chính sách có liên quan. 
Chính sách này cần một cách thức quản lý mới để việc tạo ra tri 
thức hướng tới “văn hóa tri thức khởi nghiệp (emtreprenurial 
knowledge culture for start-up)”, ở đó các viện R&D CNCN 
tự chuyển đổi bản thân từ tổ chức chỉ chủ yếu tạo ra tri thức 
sang tổ chức khai thác/sử dụng và trung gian môi giới tri thức. 
Việc chuyển đổi các viện R&D CNCN không chỉ góp phần 
tăng cường mối liên kết giữa khu vực R&D và khu vực sản 
xuât mà còn góp phần tái cơ cấu hệ thống tổ chức R&D hiện 
tại của quốc gia.

Khi xem xét vai trò và đóng góp của các viện R&D đã được 
chuyển đổi, đặc biệt là các viện R&D CNCN, trong việc tăng 
cường năng lực công nghệ của doanh nghiệp, quan điểm về vai 
trò và chức năng của các viện R&D CNCN cần phải thay đổi, 
đặc biệt đối với một nước đang phát triển như Việt Nam. Bên 
cạnh các chức năng truyền thống như tạo ra tri thức cơ bản vào 
giai đoạn đầu của quá trình đổi mới, có nhiều chức năng và 
năng lực khác trong các giai đoạn sau của chuỗi đổi mới bao 
gồm chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ kỹ 
thuật để thực hiện hoặc giải quyết vấn đề cụ thể trong thực tế, 
cung cấp thông tin KH&CN cho doanh nghiệp. Các chức năng 
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công nghệ mới này thường bị đánh giá thấp ở Việt Nam, nhưng 
thực ra đây lại là những năng lực cốt lõi mà đa số các doanh 
nghiệp cần có, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Rút 
kinh nghiệm về chính sách cùng với sự học hỏi về thể chế của 
cơ quan quản lý là những yếu tố quan trọng cho sự chuyển đổi 
thành công của các viện R&D CNCN trong HTQGDM. 
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